TUẦN 1 
Thứ ba ngày 5 tháng 9 năm 2023
GIÁO DỤC NẾP SỐNG THANH LỊCH, VĂN MINH
BÀI 1: Ý KIẾN CỦA EM

(Dạy theo tài liệu)

[bookmark: _Hlk81254420]

Thứ tư ngày 6 tháng 9 năm 2023
TOÁN
BÀI 1: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 
TIẾT 1: LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được cấu tạo thập phân của số, phân tích số (viết dạng 42 = 40+ 2).
- Đọc, viết, xếp thứ tự, so sánh được các số đến 100.
- Nhận biết được số chục, số đơn vị của sổ có hai chữ số; ước lượng được số đồ vật theo nhóm chục.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Thông qua hoạt động quan sát tranh, hình vẽ,..., HS nêu được câu hỏi và tự tin trả lời được câu hỏi thích hợp với mỗi tình huống, qua đó bước đấu hình thành nãng lực giải quyết vấn để, năng lực giao tiếp toán học.
- Thông qua hoạt động ước lượng sổ đổ vật theo nhóm chục, HS bước đẩu làm quen với thao tác ước lượng rổi đếm để kiểm tra ước lượng, qua đó bước đầu hình thành năng lực tư duy, lập luận toán học,...
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	[bookmark: _Hlk81255646]Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động






2.Luyện tập






























































3.Củng cố dặn dò
	- Tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Trốn tìm cùng Bạch Tuyết và bảy chú lùn”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi
- Nhận xét , tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV HDHS thực hiện lần lượt các YC:
- GV hướng dẫn mẫu:
+ Hàng thứ nhất có mấy bó chục và mấy que tính lẻ ? 
+ Số gồm 3 chục và 4 đơn vị viết thế nào? 
	
- Cho HS làm cá nhân thực hiện hoàn thiện bảng. 
a) Hàng thứ hai có mấy chục và mấy đơn vị ? Viết số tương ứng .
b) Hàng thứ ba có mấy chục và mấy đơn vị ? Đọc số tương ứng. 
c) Hàng thứ tư có mấy chục và mấy đơn vị ? Đọc, viết số tương ứng. 
- GV hỏi: 
+ Khi đọc, viết số, ta viết hàng nào trước, hàng nào sau?
+ Khi viết cách đọc số mà có hàng đơn vị là 5 thì ta viết l hay n? 
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Hướng dẫn HS phân tích mẫu. 
+ Củ cà rốt thứ nhất ghi số bao nhiêu? 
+ Số 54 gồm mấy chục và mấy đơn vị? Nối với chú thỏ nào?  
+ YC HS làm việc cá nhân, tự nối số với chú thỏ ghi cấu tạo số tương ứng.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp. Gọi 3 – 5 HS lần lượt nêu các đáp án. GV chiếu hình ảnh  trên màn hình. 
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HDHS phân tích mẫu:
+ Những cột nào cần hoàn thiện? 
- GV cho HS làm bài vào phiếu.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Tổ chức cho HS báo cáo kết quả và nhận xét.
- GV chốt, chiếu đáp án. 
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Những bông hoa nào ghi số lớn hơn 60?
- Những bông hoa nào ghi số bé hơn 50?
- Những bông hoa nào ghi số vừa lớn hơn 50 và bé hơn 60.
[bookmark: _Hlk81463252]- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- Hôm nay các con học bài gì?
- Qua tiết học này giúp con được củng cố kiến thức gì?
- Nhận xét giờ học.
	


-  HS nêu KQ.

- HS lắng nghe.


-  HS đọc.
- HS trả lời.
- HS thực hiện lần lượt các YC.

- 2-3 HS trả lời:








+ Đáp án 51.

+  Đáp án 4, 6, Bốn mươi sáu.

+  Đáp án 5 chục, 5 đơn vị, 55, Năm mươi lăm.

-  HS trả lời.





-  HS đọc.
-  HS trả lời.





- HS thực hiện cá nhân lần lượt các YC hướng dẫn.

- HS chia sẻ.



- HS lắng nghe.

-  HS đọc.
- HS trả lời.


- HS làm bài.


- HS thực hiện chia sẻ.




- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS nêu miệng.

- HS khoanh.

- HS nêu.

- HS lắng nghe.
- HS trả lời.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
BT4: GV tổ chức cho HS làm bài dưới hình thức trò chơi “HÁI HOA HỌC TRÒ”: GV đặt sẵn 2 chiếc lọ cắm các bông hoa giấy có ghi số ở mặt bông hoa. GV nêu yêu cầu và HS của 2 đội chơi được gọi sẽ lên chọn bông hoa phù hợp để đính lên bảng.


TIẾNG VIỆT
BÀI 1: TIẾT 1 + 2: ĐỌC: TÔI LÀ HỌC SINH LỚP 2 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng các tiếng trong bài. Bước đầu biết đọc đúng lời kể chuyện và lời nói trực tiếp của nhân vật.
- Hiểu nội dung bài: cảm xúc háo hức, vui vẻ của các bạn học sinh trong ngày khai giảng lớp 2.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, diễn biến các sự vật trong chuyện.
- Có tình cảm quý mến bạn bè, niềm vui khi đến trường.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1

	1. Khởi động

	- Cho HS quan sát tranh: 
Tranh vẽ gì?


- GV: Năm nay các em đã lên lớp 2, là anh chị của các em lớp 1. Quang cảnh ngày khai trường, ngày đầu đến lớp đã trở nên quen thuộc với các em, không còn bỡ ngỡ như năm ngoái nữa. Đây là bài học trong chủ điểm Em lớn lên từng ngày mở đầu môn Tiếng Việt học kì 1, lớp 2 sẽ giúp các em hiểu: mỗi ngày đến trường là một ngày vui, là mỗi ngày em học được bao điều mới lạ để em lớn khôn. 
- GV hỏi:
+ Em đã chuẩn bị những gì cho ngày khai giảng?
+ Cảm xúc của em như thế nào?
- GV giới thiệu bài: Các em ạ, có một câu chuyện kể về một bạn học sinh lớp 2 rất háo hức đón ngày khai trường. Chúng ta cùng nghe bạn kể lại nhé!
- GV ghi bài: Tôi là học sinh lớp 2.
	- HS chia sẻ: hình ảnh ngôi trường, cảnh HS nô đùa, cảnh phụ huynh dắt tay con đến trường. 
- HS lắng nghe.











- 2-3 HS chia sẻ.
+ Em đã cùng mẹ mua ba lô mới, đồng phục mới…
+ Em có cảm giác rất hồi hộp, phấn khởi,... vui và háo hức…
- HS lắng nghe.



- HS nhắc lại, mở vở ghi đề bài.

	2. Khám phá:
Hoạt động 1: Đọc văn bản.
	2.1.GV đọc mẫu: giọng nhanh, thể hiện sự phấn khích. 
- GV nêu giọng đọc của bài, lưu ý giọng đọc.
2.2.Đọc  nối tiếp đoạn:
- HDHS chia đoạn: (3 đoạn)
+ Đoạn 1: Từ đầu đến sớm nhất lớp.
+ Đoạn 2: Tiếp cho đến cùng các bạn.
+ Đoạn 3: Còn lại.
*Đọc lần 1: 
+ HS 1: Đọc đoạn 1:
- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: loáng, rối rít, ,…
- Luyện đọc câu dài.
- Giải nhĩa từ: Loáng
+ HS 2: Đọc Đoạn 2:
- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: ríu rít. 
- Luyện đọc câu dài: Nhưng vừa đến cổng trường,/ tôi đã thấy mấy bạn cùng lớp/ đang ríu rít nói cười/ ở trong sân; Ngay cạnh chúng tôi,/ mấy em lớp 1/ đang rụt rè/ níu chặt tay bố mẹ,/ thật giống tôi năm ngoái.;… 
- Giải nghĩa từ: níu
+ HS 3: Đọc Đoạn 3:
- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: rụt rè 
- Giải nghĩa từ: lớn bổng.
- GV đưa thêm những từ ngữ có thể khó đối với HS. 









- Em hãy nói câu có chứa từ “háo hức”.
*Đọc nối tiếp đoạn lần 2.
2.3. Đọc toàn văn bản:
- GV HD luyện đọc theo nhóm.
- GV giúp đỡ HS trong các nhóm, tuyên dương HS đọc tiến bộ.
- GV tổ chức cho HS đọc thi đua.  
- GV hướng dẫn HS nhập vai mình là nhân vật Nam, thể hiện giọng vui vẻ hào hứng.
- Gọi HS đọc toàn VB.
- GV cùng HS nhận xét, sửa lỗi.
	- Cả lớp đọc thầm.










- 3HS đọc nối tiếp đoạn:
+ HS1: Đọc đoạn 1.
- 2-3 HS luyện đọc.


- HS đọc phần chú thích.
+ HS2: Đọc đoạn2.
- 2-3 HS luyện đọc.

-2-3 HS đọc câu dài.






- HS đọc phần chú thích.
+ HS3: Đọc đoạn 3.
- 2-3 HS đọc.

- HS đọc phần chú thích.
+ tủm tỉm: kiểu cười không mở miệng, chỉ cử động môi một cách kín đáo.
+ háo hức: vui sướng nghĩ đến và nóng lòng chờ đợi một điều hay, vui sắp tới. 
+ ríu rít: từ diễn tả cảnh trẻ em tụ tập cười nói rộn ràng như bầy chim. 
+ rụt rè: tỏ ra e dè, không mạnh dạn làm gì đó.
- VD: Em háo hức mong chờ ngày khai trường.
- 3 HS đọc nối tiếp đoạn lần 2.

- Từng nhóm 3 HS đọc nối tiếp. 
- HS góp ý cho nhau.

- HS đọc thi đua giữa các nhóm.
- 2HS nhập vai và đọc theo lời nhân vật.

- 1-2HS đọc toàn bài.


	TIẾT 2

	Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.

	- GV cho HS đọc lại toàn bài.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài. 
+ GV nêu câu hỏi, yêu cầu các nhóm thảo luận trong nhóm để nêu câu trả lời.
- GV cho HS đọc lại đoạn 1.
Câu 1. Những chi tiết nào cho thấy bạn nhỏ rất háo hức đến trường vào ngày khai giảng: 
a. vùng dậy       
b. muốn đến sớm nhất lớp      
c. chuẩn bị rất nhanh  
d. thấy mình lớn bổng lên
- GV và HS nhận xét. 
- GV và HS thống nhất đáp án.
- GV khen các nhóm đã tích cực trao đổi và tìm được đáp án đúng. 
- Nếu HS trả lời câu hỏi nhanh, GV có thể mở rộng câu hỏi: 
+ Em có cảm xúc gì khi đến trường vào ngày khai giảng? 
- GV chốt ý, chuyển câu hỏi 2.
Câu 2. Bạn ấy có thực hiện được mong muốn đến sớm nhất lớp không? Vì sao? 
- GV tổ chức HS làm việc cả lớp. 
- GV và HS thống nhất đáp án. 

- GV và HS nhận xét. 


Câu 3. Bạn ấy nhận ra mình thay đổi như thế nào khi lên lớp 2? 
- GV nêu câu hỏi. 
- GV và HS nhận xét thống nhất đáp án. 
- GV có thể mở rộng câu hỏi liên hệ bản thân: 
+ Các em thấy mình có gì khác so với khi các em vào lớp 1?
 Câu 4. Tìm tranh thích hợp với mỗi đoạn trong bài đọc.
	- 1-2HS đọc bài. 
- HS đọc câu hỏi và xác định yêu cầu bài.



- 2 HS đọc lại đoạn 1.
- HS làm việc nhóm 4. 1HS đọc to từng câu hỏi, các bạn cùng nhau trao đổi và trả lời cho từng câu hỏi.
C1: Đáp án đúng: a, b, c.
- Từng em nêu ý kiến của mình, cả nhóm góp ý. 
- Cả nhóm thống nhất lựa chọn các đáp án. 
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả. (1nhóm nêu câu hỏi, 1nhóm trả lời và đổi lại).
- Nhóm khác nhận xét, đánh giá. 
- HS nêu theo cảm xúc thật của mình.

- 1HS đọc câu hỏi 2.
- HS xác định yêu cầu bài.
- HS làm việc chung cả lớp. 
- 1 HS đọc lại đ2, lớp đọc thầm.
- 2 - 3 HS trả lời câu hỏi. 
C2: Bạn ấy không thực hiện được mong muốn vì các bạn khác cũng muốn đến sớm và nhiều bạn đến trước bạn ấy.
- 1HS đọc câu hỏi 3.
- HS xác định yêu cầu bài.
- HS tìm câu trả lời. 
- 2 - 3 HS trả lời câu hỏi. 
C3: Điểm thay đổi: tính cách, học tập, quan hệ bạn bè, tình cảm với thầy cô, trường lớp, …
- HS liên hệ bản thân.
- HS nhận xét, góp ý cho bạn.
C4: Thứ tự tranh: 3-2-1.

	3. Luyện tập: Luyện đọc lại
	- GV đọc diễn cảm toàn bài. Lưu ý giọng của nhân vật.
- Gọi HS đọc toàn bài.
- Nhận xét, khen ngợi.
	- HS lắng nghe, đọc thầm.

- 2-3 HS đọc.

	4.Vận dụng: Luyện tập theo văn bản đọc.

	- Gọi HS đọc lần lượt 2 yêu cầu. 
- YC HS trả lời câu hỏi 1.
- GV và HS thống nhất đáp án. 
- Tuyên dương, nhận xét.
- Yêu cầu 2: HDHS đóng vai để luyện nói lời chào tạm biệt, lời chào thầy cô, bạn bè.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
- Gọi  từng cặp HS thực hiện.
- Nhận xét chung, tuyên dương HS.
	- 2-3 HS đọc.
- 2-3 HS chia sẻ đáp án, nêu lí do vì sao lại chọn ý đó. (đáp án c).
 
- HS thực hiện đóng vai.
VD: + Con chào mẹ, con đi học đây ạ!
+ Em chào thầy/cô ạ…
- 4-5  cặp đóng vai.
- HS nhận xét và bổ sung ý kiến.

	5.Củng cố, dặn dò:
	- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	- HS nêu nội dung đã học.

- HS nêu cảm nhận sau tiết học.


- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
- Luyện đọc từ khó: tổ chức cho HS tự tìm ra từ khó đọc.





ĐẠO ĐỨC
BÀI 1: VẺ ĐẸP QUÊ HƯƠNG EM (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Nêu được địa chỉ quê hương. 
- Bước đầu nhận biết được vẻ đẹp của thiên nhiên và con người ở quê hương mình. 
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi. 
- Hình thành phẩm chất yêu nước, trách nhiệm, chăm chỉ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

	- GV tổ chức cho HS hát/nghe/xem video bài hát “Quê hương tươi đẹp” (nhạc dân ca Nùng, lời: Anh Hoàng). 
- GV đặt câu hỏi: Chia sẻ cảm xúc của em khi hát/nghe/xem video bài hát đó. 
- GV nhận xét, kết luận.
	- Lớp hát và vận động theo bài hát.


- HS suy nghĩ trả lời theo cảm xúc mà mình có được.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá
Hoạt động 1: Giới thiệu địa chỉ quê hương
	- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SGK, thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi:
+ Các bạn trong tranh đang làm gì?
+ Địa chỉ quê hương của các bạn ở đâu?
+ Hãy giới thiệu về địa chỉ quê hương em. 
- GV mời một số HS giới thiệu về địa chỉ quê hương mình. 
Gợi ý: Có thể tổ chức trò chơi “Vòng tròn bè bạn”: GV chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm từ 4 – 6 HS. Mỗi nhóm đứng thành vòng tròn, nắm tay nhau, giới thiệu về địa chỉ quê hương. 
- GV nhận xét, kết luận: Ai cũng có quê hương đó là nơi mình sinh ra và lớn lên. Các em cần biết và nhớ địa chỉ quê hương mình.
- GV mở rộng, cho HS biết và giới thiệu về địa chỉ quê nội, quê ngoại.ộng 3. Khám phá vẻ đẹp n 
	- HS quan sát tranh trong SGK, thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi.
 - HS trả lời, các HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung. 



- HS giới thiệu địa chỉ quê hương mình: HS làm việc nhóm, giới thiệu về địa chỉ.





- HS lắng nghe, ghi nhớ.



Quê nội: nơi bố sinh ra và lớn lên.
Quê ngoại: nơi mẹ sinh ra và lớn lên. 

	Hoạt động 2: Khám phá vẻ đẹp thiên nhiên quê hương em

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SGK và trả lời câu hỏi:
+ Các bức tranh vẽ cảnh gì? 
+ Nêu nhận xét của em khi quan sát các bức tranh đó.
- GV yêu cầu HS giới thiệu về cảnh đẹp quê hương em. 



- Tổ chức báo cáo kết quả trước lớp.
- GV cùng HS nhận xét phần trình bày của các nhóm, bình chọn nhóm có phần trình bày hay nhất và tuyên dương.

- GV nhận xét, kết luận: Mỗi người được sinh ra ở những vùng quê khác nhau, mỗi vùng quê đều có những cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Các em cần tìm hiểu, yêu mến, tự hào về cảnh đẹp thiên nhiên của quê hương mình.
	- HS làm việc cá nhân, quan sát tranh trong SGK và trả lời câu hỏi. 
- HS trả lời. 

- HS làm việc nhóm 4: Chia sẻ với các bạn trong nhóm những tranh ảnh đã sưu tầm được về cảnh đẹp quê hương, thảo luận nhóm, lựa chọn tranh ảnh đẹp.
- Cử đại diện nhóm lên trình bày trước lớp. 
- Cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét về cách giới thiệu cảnh đẹp quê hương của các bạn, bình chọn cách giới thiệu của cá nhân hoặc của nhóm hay nhất. 
- HS có thể mở rộng, giới thiệu về di sản, đặc sản quê hương.


	Hoạt động 3: Khám phá vẻ đẹp con người quê hương em

	- GV yêu cầu HS đọc đoạn văn, quan sát tranh trong SGK và trả lời câu hỏi: Người dân quê hương Nam như thế nào? 

- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm: Giới thiệu về con người quê hương em.

- GV quan sát các nhóm làm việc.

- GVHD các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn.
- GV nhận xét, kết luận: Con người ở mỗi vùng quê đều có những vẻ đẹp, em cần tự hào và trân trọng vẻ đẹp của con người quê hương mình.
- GV cho HS xem video giới thiệu cảnh đẹp ba miền của đất nước. 
	- HS đọc đoạn văn, quan sát tranh trong SGK và trả lời câu hỏi.
- HS trả lời, các bạn khác lắng nghe, nhận xét. 
- Trao đổi nhóm 6: Giới thiệu về con người quê hương em. 
+ Các nhóm thảo luận, tìm ra vẻ đẹp của con người quê hương mình. 
+ Đại diện nhóm trình bày trước lớp. 
+ Cả lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá.




- HS xem video và nêu cảm nhận của bản thân.

	3. Củng cố - dặn dò

	- Hôm nay chúng ta học những gì?
- GV nhận xét giờ học.
- Dặn dò HS sưu tầm tranh ảnh về cảnh đẹp quê hương chuẩn bị cho tiết 2.
	- HS trả lời.

- HS ghi nhớ và thực hiện.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


[bookmark: _Hlk81255849]TIẾNG VIỆT
BÀI 1: TIẾT 3: VIẾT: CHỮ HOA A
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Biết viết chữ viết hoa A cỡ vừa và cỡ nhỏ.
- Viết đúng câu ứng dựng: Ánh nắng tràn ngập sân trường.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động:

	- Cho HS quan sát mẫu chữ hoa: Đây là mẫu chữ hoa gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài: Ở lớp 1 các con được làm quen với chữ A viết hoa. Trong tiết học hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con viết thật đúng, đẹp chữ A viết hoa cỡ nhỡ và chữ nhỏ.
	- 1-2 HS chia sẻ.

- HS lắng nghe.


	2.Khám phá:
Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa.

	- GV tổ chức cho HS nêu:
+ Độ cao, độ rộng chữ hoa A.
+ Chữ hoa A gồm mấy nét?





- GV chiếu video HD quy trình viết chữ hoa A.
- GV thao tác mẫu trên bảng con, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét.
- YC HS viết bảng con.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.
	- 2-3 HS chia sẻ.
+ Độ cao: 5 li; độ rộng: 5,5 li. 
+ Chữ viết hoa A gồm 3 nét: nét 1 gần giống nét móc ngược trái nhưng hơi lượn ở phía trên và nghiêng về bên phải, nét 2 là nét móc ngược phải và nét 3 là nét lượn ngang. 
- HS quan sát.

- HS quan sát, lắng nghe.


- HS luyện viết bảng con.


	Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng.

	- Gọi HS đọc câu ứng dụng cần viết.
- GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng, lưu ý cho HS:
+ Viết chữ hoa A đầu câu.
+ Cách nối từ A sang n.
+ Khoảng cách giữa các con chữ, độ cao, dấu thanh và dấu chấm cuối câu.
	- 3-4 HS đọc.
- HS quan sát, lắng nghe.
+ Cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường: Nét 1 của chữ n tiếp liền với điểm kết thúc nét 3 của chữ viết hoa A. 
+ Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong câu bằng khoảng cách viết chữ cái o. 
+ Độ cao của các chữ cái: chữ cái hoa A, h, g cao 2,5 li (chữ g cao 1,5 li dưới đường kẻ ngang); chữ p cao 2 li (1 li dưới đường kẻ ngang); chữ t cao 1, 5 li; các chữ còn lại cao 1 li. 
+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ cái: dấu sắc đặt trên chữ hoa A (Ánh) và chữ ă (nắng), dấu huyền đặt trên chữ cái a (tràn) và giữa ơ (trường), dấu nặng đặt dưới chữ cái â (ngập). 
+ Vị trí đặt dấu chấm cuối câu: ngay sau chữ cái g trong tiếng trường. 

	 3.Thực hành luyện viết.

	- YC HS thực hiện luyện viết chữ hoa A và câu ứng dụng trong vở Luyện viết.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhẫn xét, đánh giá bài HS.
	- HS thực hiện.


	4.Củng cố, dặn dò
	- Hôm nay em học bài gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- GV nhận xét giờ học.
	- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
GV có thể cho HS trao đổi với nhau trong nhóm đôi về ý nghĩa, nội dung của câu ứng dụng. Sau đó GV chốt: Cảm nhận được vẻ đẹp của sân trường tràn ngập ánh nắng và có niềm vui khi đến trường










Thứ năm ngày 7 tháng 9 năm 2023
TOÁN
BÀI 1: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 
TIẾT 2: LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- HS nhận biết, phân tích được số có hai chữ số theo số chục và số đơn vị, viết được số có hai chữ số dạng: 35 = 30 + 5 .
- Củng cố về thứ tự, so sánh số có hai chữ số.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Thông qua hoạt động quan sát tranh, hình vẽ,..., HS nêu được câu hỏi và tự tin trả lời được câu hỏi qua đó bước đấu hình thành năng lực giải quyết vấn để, năng lực giao tiếp toán học.
- Thông qua hoạt động tách gộp số chục và số đơn vị hình thành năng lực tư duy, lập luận toán học,...
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động




2. Luyện tập











































3. Củng cố, dặn dò.
	[bookmark: _Hlk81463200]- Trò chơi: “  Hái hoa học trò”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV HDHS thực hiện lần lượt các YC:
- GV hướng dẫn mẫu:
+ Số 35 gồm mấy chục và mấy đơn vị?  
+ Số 35 được viết thành phép cộng từ số chục và đơn vị  nào?
- Cho HS làm cá nhân thực hiện hoàn thiện vào phiếu học tập. 
- Mời HS chia sẻ cá nhân.  
- GV hỏi: 
+ Trong số có hai chữ số, chữ số hàng nào đứng trước? hàng nào đứng sau? 
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Gọi HS đọc các số trên các áo.
+ YC HS làm việc cá nhân, tự sắp xếp các số vào vở ô li.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp. Gọi 3 – 5 HS lần lượt nêu các đáp án. GV chiếu hình ảnh  trên màn hình. 
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HDHS phân tích mẫu.
- HD HS phân tích bảng.
+ Những cột nào cần hoàn thiện? 
- GV cho HS làm bài vào phiếu.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Tổ chức cho HS báo cáo kết quả và nhận xét.
- GV chốt, chiếu đáp án. 
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS làm bài.
- Gọi HS đọc bài làm.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- Hôm nay các con học bài gì?
- Qua tiết học này giúp con được củng cố kiến thức gì?
- Nhận xét giờ học.
	
- HS lắng nghe.
- HS chơi TC.



-  HS đọc.
- HS trả lời.
- HS thực hiện lần lượt các YC.
-  HS trả lời.




-  HS chia sẻ.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

-  HS đọc.
-  HS trả lời.
-  HS đọc.
- HS thực hiện cá nhân lần lượt các YC hướng dẫn.
- HS chia sẻ.


- HS lắng nghe.

- HS đọc.
- HS trả lời.



- HS làm bài vào phiếu.

- HS báo cáo kết quả.


- HS lắng nghe.

-  HS đọc.
- HS trả lời.

- HS làm bài.
- HS đọc bài làm.
- HS lắng nghe.
- HS trả lời.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
BT4: GV tổ chức cho HS làm bài dưới hình thức trò chơi “ONG TÌM SỐ”: GV đặt sẵn 12 thẻ từ ghi các số 3, 5, 7 lên bảng. GV nêu yêu cầu và HS của 2 đội chơi được gọi sẽ lên chọn thẻ ghép lại tạo thành các số đính lên bảng.  








TIẾNG VIỆT
BÀI 1: TIẾT 4: NÓI VÀ NGHE: NHỮNG NGÀY HÈ CỦA EM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được các sự việc trong tranh minh họa về kì nghỉ hè của các bạn nhỏ.
- Nói được điều đáng nhớ trong kì nghỉ hè của mình.
- Viết 2 - 3 câu về những ngày hè của em
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng giáo tiếp.
- Vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:

	- Tổ chức HS hát tập thể.
	- HS hát.

	2. Khám phá:
Hoạt động 1. Kể về điều đáng nhớ trong kì nghỉ hè.

	- GV tổ chức cho HS quan sát từng tranh, trả lời câu hỏi:
+ Tranh vẽ cảnh ở đâu?
+ Trong tranh có những ai? 
+ Mọi người đang làm gì?





- Theo em, các tranh muốn nói về các sự việc diễn ra trong thời gian nào?
- GV giao nhiệm vụ: Các em vừa trải qua kì nghỉ hè sau 9 tháng học tập ở nhà trường. Các em hãy kể về kì nghỉ hè vừa qua của mình theo các câu hỏi gợi ý trong SHS, chỉ nên chọn kể về những gì đáng nhớ nhất.
- Tổ chức cho HS kể về kì nghỉ hè, lưu ý chọn những điều nổi bật, đáng nhớ nhất.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.
	- Mỗi tranh, 2-3 HS chia sẻ.
+ Tranh 1 vẽ cảnh cả nhà về thăm quê, mọi người có lẽ vừa xuống xe ô tô đi về phía cầu bắc qua con kênh nhỏ. 
Tranh 2 vẽ cảnh bãi biển, mọi người tắm biển, xây lâu đài cát, thả diều,... 
Tranh 3 vẽ các bạn trai chơi đá bóng.
- Các bức tranh muốn nói về các sự việc diễn ra trong kì nghỉ hè.
- HS lắng nghe.




	Hoạt động 2. Cảm xúc của em khi trở lại trường sau kì nghỉ hè.

	- YC HS nhớ lại những ngày khi kết thúc kì nghỉ hè, cảm xúc khi quay lại trường học.
- Gọi HS chia sẻ trước lớp; GV sửa cách diễn đạt cho HS.
- Nhận xét, khen ngợi HS.
	- HS suy nghĩ cá nhân, sau đó chia sẻ với bạn theo cặp.

- HS lắng nghe, nhận xét.

	3. Luyện tập:








	- HDHS viết 2-3 câu về kì nghỉ hè: có thể viết một hoạt động em thích nhất, một nơi em từng đến, cảm xúc, suy nghĩ của em trong kì nghỉ hè, …
- GV lưu ý: HS có thể vẽ tranh minh hoạ về ngày hè của mình (nếu thích).

- GV cùng HS nhận xét, góp ý.
	- HS lắng nghe.
- HS viết 2-3 câu về những ngày hè của em. (có thể viết về: một hoạt động em thích nhất; một nơi em đã từng đến, một người em đã từng gặp trong kì nghỉ hè; cảm xúc, suy nghĩ của em về kì nghỉ hè,...). 
- HS chia sẻ.

	4. Củng cố, dặn dò:
	- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học. 
- GV tóm tắt lại những nội dung chính. 
- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học. 
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	- HS nhắc lại những nội dung đã học. 
- HS lắng nghe. 

- HS nêu ý kiến về bài học (Em thích hoạt động nào? Vì sao? Em không thích hoạt động nào? Vì sao?).



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


TIẾNG VIỆT
BÀI 2: TIẾT 1 + 2: ĐỌC: NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI?
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ 
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng các tiếng trong bài, ngắt nghỉ đúng nhịp thơ trong bài.
- Trả lời được các câu hỏi của bài.
- Hiểu nội dung bài: cần phải biết quý trọng thời gian, yêu lao động; nếu để nó trôi qua sẽ không lấy lại được.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: phát triển vốn từ chỉ người, chỉ vật; kĩ năng đặt câu.
- Biết yêu quý thời gian, yêu quý lao động.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1

	1. Khởi động:

	- Gọi HS đọc bài Tôi là học sinh lớp 2.
- Nêu những thay đổi khi bạn ấy lên lớp 2?
- Nhận xét, tuyên dương.
- Kể lại những việc em đã làm ngày hôm qua?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài: Vừa rồi chúng ta đã nói được rất nhiều việc mà các em đã làm được và chưa làm được của ngày hôm qua. Thời gian đã trôi đi thì không trở lại. Nhưng muốn thời gian ở lại, mọi người, mọi vật đều phải cố gắng làm việc hằng ngày. Một bạn nhỏ đã hỏi bố một câu hỏi rất ngộ nghĩnh: Ngày hôm qua đâu rồi? Chúng ta cùng đọc và tìm hiểu bài thơ Ngày hôm qua đâu rồi? sẽ tìm được câu trả lời thú vị. 
- GV ghi đầu bài: Ngày hôm qua đâu rồi?
	- 3 HS đọc nối tiếp.
- 1-2 HS trả lời.



- 2-3 HS chia sẻ.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
Hoạt động 1. Đọc văn bản.

	 2.1.GV đọc mẫu:
* lưu ý giọng đọc: giọng đọc lưu luyến, tình cảm.
2.2. HS đọc nối tiếp đoạn:
- HDHS chia đoạn: 4 khổ thơ; mỗi lần xuống dòng là một khổ thơ.
- HD đọc từng khổ thơ:
+Đọc nối tiếp đoạn lần 1:
-YC từng HS đọc từng đoạn, dừng và luyện đọc từ khó, cách ngắt nghỉ nhịp thơ, giải nghĩa từ.
- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: lịch cũ, nụ hồng, tỏa, hạt lúa, chín vàng, gặt hái, vẫn còn,…
- Luyện đọc khổ thơ: GV gọi HS đọc nối tiếp từng khổ thơ. Chú ý quan sát, hỗ trợ HS.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu nghĩa của một số từ ngữ khó trong VB: 
+  Em hiểu ước mong là gì?


+ Vở hồng ở đây có phải là nói đến quyển vở có bìa màu hồng không? Vậy em hiểu vở hồng ở đây là gì?

+ Em hãy nói một câu có từ ước mong?


- GV và HS nhận xét.
+ GV gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần 2.
 2.3. Đọc toàn văn bản:
- Gọi HS thi đọc từng đoạn trước lớp. HS khác đánh giá, nhận xét theo các tiêu chí.
- Gọi 1HS đọc toàn bài.
	
- Cả lớp đọc thầm.


- 4 HS đọc nối tiếp.


- HS luyện đọc theo nhóm 4.



- 2-3 HS luyện đọc.


- HS đọc.




+ Ước mong là mong và ước muốn có được, đạt được một cách tha thiết.
+ Vở hồng: Vở hồng không phải là vở màu hồng mà là quyển vở ghi nhiều lời nhận xét hay, nhiều thành tích tốt. 
+ VD: Em ước mong sau này lớn lên được làm bác sĩ.
+ Em ước mong mọi người trên trái đất được sống bình yên.
- HS nhận xét, góp ý cho bạn.
- 4 HS đọc nối tiếp đoạn lần 2.


- HS thi đọc. HS khác nhận xét, đánh giá.
- 1HS đọc toàn bài.

	TIẾT 2

	Hoạt động 2. Trả lời câu hỏi.

	- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.14.
- GV HDHS trả lời từng câu hỏi:
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.





- HDHS học thuộc lòng 2 khổ thơ bất kỳ.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:
C1: Bạn nhỏ hỏi bố ngày hôm qua đâu rồi.
C2: Ngày hôm qua ở lại trong hạt lúa mẹ trồng; trên cành hoa trong vườn; nụ hồng lớn thêm mãi, đợi đến ngày tỏa hương, trong vở hồng của em.
C3: Bố dặn bạn nhỏ phải học hành chăm chỉ để “ngày qua vẫn còn”.
- HS thực hiện.

	3. Luyện tập:
Luyện đọc lại.

	- Gọi HS đọc toàn bài:
- GV hỏi HS về giọng đọc.
- GV:  Chú ý giọng đọc tình cảm, lưu luyến thể hiện sự tiếc nuối.
- Nhận xét, khen ngợi.
	- HS luyện đọc cá nhân, đọc trước lớp.


	4.Vận dụng: Luyện tập theo văn bản đọc.





	- Gọi HS đọc lần lượt 2 yêu cầu sgk/ tr.14.
- Gọi HS trả lời câu hỏi 1.
- Tuyên dương, nhận xét.
- Yêu cầu 2: HDHS đặt câu với từ vừa tìm được.
- GV sửa cho HS cách diễn đạt.
- YCHS viết câu bài 2 vào vở.
- Nhận xét chung, tuyên dương HS.
	- 2-3 HS đọc.

- HS nêu nối tiếp.
 
- HS nêu.


- HS thực hiện.


	5.Củng cố, dặn dò

	- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV nhận xét giờ học.
	- HS nêu nội dung đã học.

- HS lắng nghe.
- HS nêu cảm nhận của mình.

- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Tổ chức cho HS trao đổi với nhau phần tìm hiểu bài với hình thức “Lẩu băng chuyền”.

















HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI 1: HÌNH ẢNH CỦA EM (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- HS đánh giá lại hình ảnh mình thể hiện hằng ngày là vui vẻ hay rầu rĩ, thân thiện hay cau có… để từ đó muốn thực hành thay đổi hình ảnh của chính mình cho vui vẻ, thân thiện hơn.
- GV cho HS nhận diện được hình ảnh thân thiện, luôn vui vẻ của chính trẻ.
[bookmark: _Hlk84703344]*NSTLVM: 
- Biết cách xin phép người nghe để nêu ý kiến.
- Khi nêu ý kiến, đứng ngay ngắn, nói rõ ràng, ngắn gọn.
- Biết nhắc nhở chân thành những điều sai của bạn.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
-  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
- Giúp HS thể hiện được hình ảnh thân thiện, vui vẻ của bản thân.
- Có thái độ thân thiện, vui tươi với mọi người xung quanh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học…
- HS: SGK, vở…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động 

	- GV tổ chức cho HS hoạt động trò chơi: Máy ảnh thân thiện.
- GV hướng dẫn HS chơi: Hai bạn sắm vai chụp ảnh cho nhau. 
- GV mời HS chơi. Mỗi bạn sửa soạn quần áo, đầu tóc để bạn làm động tác chụp ảnh mình bằng cách đặt ngón tay trỏ và ngón tay cái ghép vào nhau thành hình vuông mô phỏng chiếc máy ảnh. Mỗi lần chụp, HS hô: “Chuẩn bị! Cười! Xoạch!”.
+ GV đưa câu hỏi gợi ý để HS nêu cảm nghĩ/ ý kiến của mình khi thực hiện các hoạt động:
- Khi chụp ảnh cho bạn em thường nhắc bạn điều gì? Em muốn tấm ảnh em chụp như thế nào?
- Khi em được bạn chụp ảnh, em thường chuẩn bị gì? Em muốn bức ảnh của mình như thế nào?
- GV cho HS xem một số bức ảnh thật.
GV Kết luận: Hình ảnh tươi vui, thân thiện của mình là hình ảnh chúng ta luôn muốn lưu lại. 
- GV giới thiệu vào bài. 
	

- HS quan sát, chơi TC theo HD.
- 1 cặp HS thực hiện trước lớp (HS có thể thay đổi vai cho nhau)







- HS nối tiếp nêu.










- HS quan sát.




- HS lắng nghe.

	2. Khám phá chủ đề
*Hoạt động 1: Tìm hiểu bản thân

	- YCHS cùng nhớ lại hình ảnh mình hằng ngày bằng những câu hỏi:
+ Ra đường, khi gặp hàng xóm, bạn bè, em mỉm cười hay… nhăn mặt? Em chào hỏi vồn vã hay vội vàng bỏ đi?
+ Em thử phỏng vấn bạn xem, bình thường em cười nhiều hơn hay nhăn mặt nhiều hơn? Ở bên em, bạn có thấy vui vẻ không?
	- HS nối tiếp trả lời.


- HS chia sẻ.



	*Hoạt động 2: Em muốn thay đổi.

	- GV nêu: Mỗi chúng ta hãy luôn vui vẻ, thân thiện với bạn bè và mọi người xung quanh.
- GV hướng dẫn HS nhận diện những biểu hiện của người vui vẻ qua các câu hỏi gợi ý:
+ Theo các em, người vui vẻ là người thế nào, thường hay làm gì? 
+ Theo các em, người thân thiện là người thường hay làm gì? 
- GV nhận xét, chốt.
+ Em thấy  mình đã là người luôn vui vẻ và thân thiện với mọi người xung quanh chưa?  
+ Để trả lời câu hỏi trên, GV cho cả lớp vẽ vào một tờ giấy hoặc một tấm bìa bí mật: Nếu bạn nào thấy mình đã là người vui vẻ, thân thiện, hãy vẽ hình mặt cười . Nếu bạn nào thấy mình chưa vui vẻ, thân thiện lắm, muốn thay đổi hình ảnh của mình trong mắt mọi người, hãy vẽ hình dấu cộng +. Sau đó, GV đưa ra một chiếc hộp to để HS đặt những tờ giấy đã được gấp lại vào đó cùng lời hứa thầy cô sẽ giữ gìn bí mật này cho HS. 
*NSTLVM: 
- Qua hoạt động vừa rồi cũng là một cách nêu ý kiến của bản thân mình đấy.
- Khi muốn nêu ý kiến con cần xin phép người nghe để nêu ý kiến.
+ Khi nêu ý kiến, đứng hoặc ngồi ngay ngắn, nói rõ ràng, ngắn gọn.
+ Biết nhắc nhở chân thành những điều sai của bạn.
GV Kết luận: Nếu muốn trở
thành người vui vẻ và thân thiện, chúng ta có thể thử thay đổi bản thân mình. GV gắn bảng thẻ chữ THÂN THIỆN, VUI VẺ.
	- HS lắng nghe.





- HS trả lời.


- Chia sẻ trước lớp.





- HS lắng nghe.




- HS thực hiện cá nhân.








- HS ghi nhớ.










- HS đồng thanh đọc to.

	3. Mở rộng và tổng kết chủ đề.

	Nhận biết hình ảnh thân thiện, tươi vui của em và các bạn
- YCHS quan sát tranh trong sgk trang 6 và TL theo gợi ý:
+  Em hãy nêu những biểu hiện thân thiện, tươi vui của các bạn trong tranh.
+ Kể những biểu hiện thân thiện, tươi vui của các bạn khác mà em biết.
- Cho HS liên hệ những biểu hiện thân thiện, tươi vui của em và các bạn trong lớp.
+ GV mời 2 HS thể hiện tình huống trước lớp - HS khác cho lời khuyên: đóng góp các “bí kíp” để bạn A thể hiện là người thân thiện, vui vẻ đối với bạn B. 
+ GV theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.
GV có thể đặt câu hỏi gợi ý như: Mắt nhìn vào đâu? Cười hay cau mày? Nên chào thế nào hay lờ đi? Muốn thể hiện sự thân thiện hơn nếu đã thân quen thì có thể làm gì?
- GV mời các HS thể hiện sự thân thiện, vui tươi với một người bạn hoặc một nhóm bạn trong lớp. 
- GV nhận xét, đưa kết luận: Việc thể hiện  vui vẻ, thân thiện với mọi người cũng không quá khó.
	

- HS quan sát tranh và TL.

- Chia sẻ trước lớp.





- HS thực hiện.


+ 5 − 7 HS đóng góp ý kiến, đưa lời khuyên.












- HS thực hành trước lớp.


- Nhận xét, bổ sung ý kiến.

	4. Cam kết hành động.
	- Hôm nay em học bài gì?
- Về nhà em hãy cùng bố mẹ ngắm lại những cuốn al-bum ảnh gia đình để tìm những hình ảnh vui vẻ của mình, của cả nhà. Chọn một tấm ảnh hoặc tranh vẽ thể hiện hình ảnh tươi vui, hài hước của em để tham gia triển lãm ảnh của tổ.
	- HS trả lời.
- HS vận dụng kiến thức trải nghiệm.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 AN TOÀN GIAO THÔNG 
BÀI 1:  NHỮNG NƠI VUI CHƠI AN TOÀN
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
-  Biết những nơi vui chơi an toàn và những nơi vui chơi không an toàn.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn kĩ năng chọn những nơi vui chơi an toàn cho bản thân và bạn bè.
- Biết tránh những nơi vui chơi không an toàn.
-Có trách nhiệm với bản thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Các tranh ảnh trong sách Tài liệu giáo dục An toàn giao thông dành cho học sinh lớp 2.
- Học sinh:Giấy vẽ, bút chì
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò

	Hoạt động 1: Khởi động
	- Tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi “Chuyền banh theo nhạc” trả lời câu hỏi: Kể một nơi em thường xuyên vui chơi.
	Học sinh tham gia trò chơi chuyền banh.


	Hoạt động 2: Khám phá
	1: Tìm hiểu những nơi vui chơi an toàn.
*Mục tiêu: HS biết những nơi vui chơi an toàn cho bản thân và bạn bè.
*Cách tiến hành:
- Cho HS quan sát hình 1,2,3/tr4
Nêu những nơi vui chơi an toàn?
Cho HS thảo luận nhóm
Đại diện các nhóm trình bày
- Kể những nơi vui chơi an toàn khác mà em biết?
* GV chốt nội dung ở HĐ 1
2: Tìm hiểu những nơi vui chơi không an toàn.
*Mục tiêu: HS biết tránh những nơi vui chơi không an toàn.
*Cách tiến hành:
Cho HS QS hình 1,2,3,4,5,6 /tr5
Quan sát tranh và chỉ ra những nguy hiểm mà các bạn nhỏ có thể gặp phi vui chơi
Cho HS thảo luận nhóm
Đại diện các nhóm trình bày









- Kể thêm những nguy hiểm khác có thể gặp khi vui chơi?
* GV chốt nội dung ở HĐ 2
	



- HS Quan sát
- HS thảo luận
+ H1: Vui chơi trong sân trường
+ H2: Vui chơi ở công viên
+ H3: Vui chơi ở sân nhà văn hóa
- HS kể cá nhân – Nhận xét





-Quan sát



- HS thảo luận
+ H1: Các bạn nhỏ chơi đá bóng trước cổng trường dễ xảy ra xe đụng.
+ H2: chơi ở khu vực gần đèn xanh đỏ đễ bị xe tông
+ H3: Vui chơi chỗ đậu xe  có thể làm hỏng xe…
+ H4: Không được thả diều trên đường sắt
+ H5: Không vui chơi cạnh bờ sông dễ bị ngã xuống sông
+ H6: Không chơi cạnh hồ nước
- HS kể cá nhân – Nhận xét


	Hoạt động 3: Thực hành
	Cho HS quan sát tranh 1-6/ tr 6 và chỉ ra bạn nào đang vui chơi an toàn và không an toàn
HS hoạt động cá nhân và nêu
Cho HS nhận xét
GV chốt nội dung
Những hình  chỉ nơi vui chơi an toàn hình 2,3,5
Những hình  chỉ nơi vui chơi không an toàn hình 1,4,6
	-HS quan sát


- HS nêu




	Hoạt động 4: Vận dụng
	Thảo luận với bạn và lập bảng những địa điểm vui chơi an toàn và không an toàn theo mẫu
	Những địa điểm vui chơi an toàn
	Những địa điểm vui chơi không an  toàn

	
	


- Vẽ một bức tranh hoặc mô tả về nơi vui chơi an toàn mà em thích.
* Cho HS tự đánh giá ở 3 mức độ: Tốt, đạt, cần cố gắng
- Nhận biết được những nơi vui chơi an toàn và không an toàn
  Tốt           Đạt                Cần cố gắng
- Cùng các bạn vui chơi tại những nơi an toàn và không vui chơi ở những b\nơi không an toàn.
Tốt           Đạt                 Cần cố gắng
- Nhận xét tiết học
	- HS thảo luận và trình bày kết quả.






- HS trình bày mô tả tranh vẽ.

- HS tự đánh giá bằng cách giơ tay.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................….



Thứ sáu ngày 8 tháng 9 năm 2022
TOÁN
BÀI 1: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 
TIẾT 3: LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS làm quen với ước lượng theo nhóm chục.
- Ôn tập, củng cố về phân tích số và bảng số từ 1 đến 100 đã học.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Thông qua hoạt động ước lượng sổ đổ vật theo nhóm chục, HS bước đầu làm quen với thao tác ước lượng rổi đếm để kiểm tra ước lượng, qua đó bước đầu hình thành năng lực tư duy, lập luận toán học,..
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động





2. Luyện tập






















































3. Củng cố, dặn dò:

	- Trò chơi: Bắn tên.
- GV nêu tên TC và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét TC.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
+ GV gợi ý để HS thấy có 2 nhóm chục viên bi rổi khoanh tiếp vào 1 nhóm chục viên bi nữa, quan sát thấy được 3 nhóm chục viên bi và thừa ra 2 viên bi lẻ. Từ đó thấy ước lượng được khoảng 3 chục viên bi và đếm được 32 viên bi.
- GV cho HS làm việc cá nhân để ước lượng số viên bi ở mỗi phần. 
- Mời HS chia sẻ, nhận xét. 
- YC HS đếm số viên bi trong hình để đối chiếu với đáp án ước lượng.
- GV lưu ý: Khi ước lượng có thể dùng bút chì vẽ vòng tròn lớn để khoanh vùng. 
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV cho HS làm việc cá nhân để ước lượng số quả cà chua ở mỗi phần. 
- Mời HS chia sẻ, nhận xét. 
- YC HS đếm số quả cà chua trong hình để đối chiếu với đáp án ước lượng 
- GV chiếu hình ảnh  trên màn hình. 
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HDHS phân tích mẫu. 
- GV cho HS làm bài vào SGK.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
- Tổ chức cho HS báo cáo kết quả và nhận xét.
- GV chốt, chiếu đáp án. 
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4: Số?
-  Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS quan sát các số ở mỗi miếng bìa A, B, C, D và các số viết ở mỗi vị trí bị trống trong bảng rổi tìm cách lắp các miếng bìa vào vị trí thích hợp trong bảng (theo các màu ở mỗi ô trống tương ứng). 
- GV cho HS  làm việc cá nhân.
- Tổ chức cho  HS chia sẻ.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- GV chốt, chuyển ý.
- Hôm nay các con học bài gì?
- Qua tiết học này giúp con được củng cố kiến thức gì?
- Nhận xét giờ học.
	
- HS lắng nghe.

- HS chơi TC.
- HS lắng nghe.


-  HS đọc.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.








- Đại diện 1 số HS chia sẻ. 
+ Đáp án khoảng 3 chục – 32.






-  HS đọc.
- HS trả lời.
- HS thực hiện.


- HS chia sẻ.






- HS đọc.
- HS trả lời.

- HS làm bài vào SGK.






- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS quan sát hướng dẫn.





- HS làm việc cá nhân.
- 2 Nhóm chia sẻ.
- HS lắng nghe.

- HS chia sẻ.


- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………



TIẾNG VIỆT
BÀI 2: TIẾT 3: VIẾT: NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI?
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu.
- Làm đúng các bài tập chính tả.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Biết quan sát và viết đúng các nét chữ, trình bày đẹp bài chính tả.
- HS có ý thức chăm chỉ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học…
- HS: SGK, vở…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Trải nghiệm
Nghe – viết chính tả.

	- GV đọc đoạn chính tả cần nghe viết.
- Gọi HS đọc lại đoạn chính tả.
- GV HDHS tìm hiểu nhanh nội dung đoạn viết:
+ Trong khổ thơ cuối, bố đã dặn bạn nhỏ làm gì để  “ngày hôm qua vẫn còn”?
- GV hướng dẫn HS nhận biết các hiện tượng chính tả: 
+ Đoạn thơ có những chữ nào viết hoa?
+ Đoạn thơ có chữ nào dễ viết sai?

+ Khi viết đoạn thơ, cần viết như thế nào? 



- HDHS thực hành viết từ dễ viết sai vào bảng con.
- GV đọc cho HS nghe viết.
-  GV đọc cho HS soát lỗi.
- GV chấm một số bài của HS.
- GV nhận xét bài viết của HS. Trưng bày một số bài viết đẹp. 
-  GV nhận xét, đánh giá bài HS.
	- HS lắng nghe.

- 2-3 HS đọc.
- 2-3 HS chia sẻ.

+ Bố dặn bạn nhỏ học hành chăm chỉ để ngày qua vẫn còn.



+ Viết hoa những chữ đầu dòng thơ.
+ VD: trong, trồng, gặt hái, ở lại, hạt lúa….
+ Khi viết đoạn thơ cần lưu ý viết lùi vào 3 ô và các dòng thơ viết thẳng nhau. Hết một khổ thơ cách một dòng mới viết khổ thứ hai.
- HS luyện viết bảng con.

- HS nghe viết vào vở ô li.
- HS nghe và soát lỗi.
- HS chia sẻ và nhận xét.
- HS lắng nghe.

	 2. Luyện tập

	- Gọi HS đọc YC bài 2: Tìm những chữ cái còn thiếu trong bảng. Học thuộc tên các chữ cái.
- HDHS hoàn thiện vào SGK bằng bút chì.
- GV chữa bài, nhận xét.








- Yêu cầu HS học thuộc bảng chữ cái.
- Yêu cầu HS đọc bài 3: Sắp xếp các chữ cái theo đúng thứ tự trong bảng chữ cái, bằng trò chơi tiếp sức.
- GV  YC HS  suy nghĩ.  YCHS chia sẻ.
- GV chốt: a, b, c, d, đ, ê.
	- 1-2 HS đọc.


- HS làm bài cá nhân.
	STT
	Chữ cái
	Tên chữ cái

	1
	a
	a

	2
	ă
	á

	3
	â
	ớ

	4
	b
	bê

	5
	c
	cê

	6
	d
	dê

	7
	đ
	đê

	8
	e
	e

	9
	ê
	ê


- 1-2 HS lên học thuộc trước lớp.





- HS chia sẻ.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	3.Củng cố, dặn dò
	- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Phần luyện tập: BT2 GV hướng dẫn HS học thuộc bảng chữ cái: đưa chữ cái và yêu cầu HS đọc tên chữ cái đó. 



TIẾNG VIỆT
 BÀI 2: TIẾT 4: LUYỆN TẬP:  TỪ NGỮ CHỈ SỰ VẬT, HOẠT ĐỘNG. 
CÂU GIỚI THIỆU.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Tìm được từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động.
- Đặt được câu giới thiệu theo mẫu.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển vốn từ chỉ sự vật, chỉ hoạt động.
- Rèn kĩ năng đặt câu giới thiệu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học…
- HS: SGK, vở…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động
	- GV cho HS khởi động bằng bài hát.
	 - Hát và vận động theo bài hát.

	2. Khám phá
Hoạt động 1.Tìm từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động.

	Bài 1:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS quan sát tranh, nêu:
+ Tên các đồ vật.

+ Các hoạt động.

- YC HS làm bài vào vở .
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV hỏi thêm HS câu hỏi mở rộng: 
+ Vì sao em biết tranh 1 là đi học? 
(Mục tiêu của câu hỏi nhằm kích thích HS nói được những suy luận của mình). 
- GV chốt nội dung từng tranh. 
- Nhận xét, tuyên dương HS.
	
- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- 3-4 HS nêu.
+ Tên đồ vật: quần áo, khăn mặt, cặp sách, mũ.
+ Các hoạt động: đi học, viết bảng, chải tóc.
- HS thực hiện làm bài cá nhân.

- HS nói theo suy luận của mình.
- tranh 1: đi học; tranh 2: khăn mặt; tranh 3: Cô giáo; tranh 4: quần áo, tranh 5: mũ; tranh 6: chải đầu; tranh 7: cặp sách; tranh 8: bác sĩ.

- HS  chia sẻ. HS khác nhận xét.


	Hoạt động 2.Viết câu giới thiệu.

	Bài 2:
- Gọi HS đọc YC.
- Bài YC làm gì?
- Gọi HS đọc các từ ngữ cột A, cột B.
- GV tổ chức HS ghép các từ ngữ tạo thành câu giới thiệu.


- Nhận xét, khen ngợi HS.
- Gọi HS nêu lại.
- YC làm vào vở.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài 3.
- HDHS đặt câu theo mẫu ở bài 2.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
	
- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- 3-4 HS đọc.

- HS chia sẻ câu trả lời.
+ Bạn Hà là học sinh lớp 2A. 
+ Bố em là bác sĩ.
+ Trường em là Trường Tiểu học Lê Quý Đôn.
- 3 HS nối tiếp đọc ba câu. 
- HS làm bài.


- HS đọc.
- HS đặt câu (Tôi là học sinh lớp 2B).


	3.Củng cố, dặn dò
	- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
BT2: GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi.


TOÁN
[bookmark: _Hlk81257848]BÀI 2 – STEM - TIA SỐ CỦA EM(TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết hình ảnh tia số, dựa vào tia số để so sánh và xếp thứ tự các số, nhận biết số liền trước, số liền sau của một số,... Xác định được công dụng và cách sử dụng tia số.
-Lựa chọn công cụ, vật liệu để thực hành làm tia số.
- Kết hợp được vẽ, cắt, xé dán,…trong quá trình làm tia số.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Tích cực hoàn thành nhiệm vụ được giao, trao đổi, chia sẻ ý kiến để hoàn thiện sản phẩm của nhóm đúng thời gian quy định.
- Bước đầu giải quyết vấn đề toán học. Thông qua hoạt động nhóm để tạo ra sản phẩm, HS có cơ hội phát triển năng lực giao tiếp toán học và năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán, đồng thời bồi dưỡng phẩm chất trách nhiệm, trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Các thẻ số từ 0 đến 15, bảng phụ có vẽ hình ảnh tia số chưa viết số.
- HS: giấy, kéo, bút, dây, ghim,….
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động








2.Hình thành kiến thức mới




















3. Hoạt động














4.Luyện tập và vận dụng
4.1 Thảo luận và chia sẻ ý tưởng làm tia số.




















4.2 Lựa chọn ý tưởng và đề xuất cách làm tia số.








5.Củng cố, dặn dò
	Trò chơi 1: Tìm số lớn nhất
- GV nêu tên TC và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi. - Nhận xét TC.
Trò chơi 2: Gắn thẻ số
-GV chia lớp thành các nhóm mỗi nhóm từ 4-6 HS.
-GV phát dụng cụ cho các nhóm và nêu luật chơi.
-Tổ chức cho HS chơi. – Nhận xét TC.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
-GV cho HS quan sát tia số và thảo luận nhóm với nội dung:
+Mô tả những điều em thấy trên tia số.
+Vị trí của số 0 trên tia số.
+Các số dưới mỗi vạch của tia số như thế nào?
-Mời HS trình bày kết quả thảo luận.
-Mời các nhóm NX – GV NX.
-GV phát phiếu học tập số 1 và yêu cầu HS hoàn thành.
-GV mời HS chia sẻ kết quả.
-GV hỏi:
+Với ba số 3, 4, 5 trên tia số, số ngay trước số 4 là số mấy?
+Với ba số 3,4,5 trên tia số, số ngay sau số 4 là số mấy?
+Số liền trước số 7 là số mấy?
+Số liền trước của số 10 là số nào? Số liền sau của số 10 là số nào?
-GV nhận xét, kết luận.
-GV phát phiếu học tập số 2 cho HS.
-GV yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập số 2.
-Mời HS chia sẻ kết quả phiếu học tập.
– GV mời HS khác nhận xét kết quả phiếu học tập số 2 của bạn.
– GV đặt vấn đề: Tia số có thể dùng để xác định số liền trước, số liền sau của một số hoặc so sánh hai số, thực hiện cộng, trừ trong phạm vi 20.
– Vậy cần có 1 tia số để sử dụng trong học tập, chúng ta hãy thảo luận và cùng nhau làm tia số các em nhé!

 
– GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh trên màn chiếu (GV chiếu hình ảnh) và  thảo luận rồi cho biết cách để làm tia số? 
+ Em sử dụng vật liệu gì để làm tia số?
+ Em làm tia số có bao nhiêu số?
– GV mời HS trả lời.
– GV đưa về tiêu chí làm tia số.
+ Tia số có các vạch cách đều nhau, mỗi vạch ứng với một số.
+ Các số dưới mỗi vạch được viết theo thứ tự tăng dần, bắt đầu từ số 0.
+ Đảm bảo tính thẩm mĩ.
+ Thảo luận ý tưởng làm tia số.
- GV mời đại diện nhóm lên chia sẻ ý tưởng làm tia số trước lớp.

– GV mời các nhóm khác nhận xét hoặc nêu câu hỏi cho nhóm bạn để hoàn thiện ý tưởng.

– GV yêu cầu mỗi nhóm thảo luận để lựa chọn ý tưởng làm tia số, đề xuất các giải pháp theo ý tưởng.
– GV mời đại diện các nhóm lên chia sẻ giải pháp làm tia số.
– GV tổng kết hoạt động: Chúng ta có ý tưởng và đề ra giải pháp làm tia số, chúng ta sẽ chuẩn bị dụng cụ và vật liệu để giờ sau làm tia số các em nhé!

*Dặn dò nhiệm vụ tiết 2
-Các em hãy cùng nhau chuẩn bị các dụng cụ, vật liệu cho buổi học sau.
Giấy trắng hoặc giấy màu (dây, bìa), bút chì, tẩy, thước kẻ, kéo, thẻ số (nếu có).

	
- Lắng nghe
- HS theo dõi

- HS nghe và thực hiện theo yều cầu.


- HS chơi trò chơi.

- HS thảo luận nhóm





- HS trình bày.

- HS hoàn thành phiếu học tập số 1.

- HS trả lời








- Lắng nghe

- Hoàn thành phiếu học tập số 2.

- Lắng nghe


- Lắng nghe









- HS quan sát






- HS trả lời










- Đại diện nhóm chia sẻ.








- HS thảo luận


- HS trình bày


- Lắng nghe





- Lắng nghe và thực hiện yêu cầu.
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HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI 1: HÌNH ẢNH CỦA EM (TIẾT 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Sơ kết tuần:
[bookmark: _Hlk52128524] - HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn HS thói quen thực hiện nề nếp theo quy định. Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.
2. Hoạt động trải nghiệm: 
- HS có thêm động lực thể hiện mình là người thân thiện, vui vẻ với bạn bè, thầy cô và nhiều tình huống khác trong cuộc sống.
- HS chia sẻ thu hoạch của mình sau lần trải nghiệm trước. Thân thiện, vui vẻ, đoàn kết với các thành viên trong lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học…
- HS: SGK, vở…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động Tổng kết tuần. 


	a. Sơ kết tuần 1:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 1.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần về ưu điểm, tồn tại. 
b. Phương hướng tuần 2:
- Tiếp tục ổn định, duy trì, thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ nơi ở xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
	
- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.






- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 2.


	2. Khám phá chủ đề







	a. Chia sẻ cảm xúc sau trải nghiệm lần trước: Triển lãm tranh, ảnh theo tổ.
- GV phân vị trí cho mỗi tổ để trưng bày những hình ảnh vui vẻ của mỗi thành viên trong tổ. 
- GV cho từng HS kể cho các bạn trong tổ và cả lớp nghe về tấm ảnh: Được chụp lúc nào? Liên quan đến những kỉ niệm gì? Vì sao em lại chọn tấm ảnh này để tham dự triển lãm.
Kết luận: GV tập hợp cả lớp lại nhưng cho đứng theo tổ để cả lớp cảm nhận niềm vui mà mình vừa chia sẻ cho nhau. 
b. Hoạt động nhóm: 
- GV giúp HS chụp ảnh theo tổ.
+ GV HS  tạo các động tác giống nhau hoặc động tác độc đáo của riêng mình. 
- Khen ngợi, về những gương mặt mình nhìn thấy khi chụp ảnh cho các em và bày tỏ rằng: với sự vui tươi, thân thiện này, lớp chúng ta sẽ rất đoàn kết và thương yêu nhau.
	

- HS gắn ảnh vào bảng nhóm theo tổ.

- HS chia sẻ trước lớp










- HS cùng nhau vui cười, tạo động tác khi chụp ảnh.









	3. Cam kết hành động.
	- GV cho HS khái quát lại các “bí kíp” để trở thành người vui vẻ, thân thiện theo lời thơ, vừa đọc vừa làm động tác:
Mắt nhìn ấm áp (đưa hai tay thành hai mắt tròn xoe)
Miệng nở nụ cười (dùng hai tay tạo thành miệng cười)
Khoác vai thân thiện (khoác vai nhau)
Nói lời vui vui (tạo bàn tay như miệng nói và cười xoà)
- GV cho HS chia sẻ xem mình có thể trở thành người vui vẻ, thân thiện.
	· HS vừa đọc vừa thực hiện các đọng tác.










- HS chia sẻ.
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Thứ bảy ngày 9 tháng 9 năm 2023
TOÁN
BÀI 2 – STEM - TIA SỐ CỦA EM(TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Xác định được công dụng và cách sử dụng tia số.
-Lựa chọn công cụ, vật liệu để thực hành làm tia số.
- Kết hợp được vẽ, cắt, xé dán,…trong quá trình làm tia số.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Tích cực hoàn thành nhiệm vụ được giao, trao đổi, chia sẻ ý kiến để hoàn thiện sản phẩm của nhóm đúng thời gian quy định.
- Bước đầu giải quyết vấn đề toán học. Thông qua hoạt động nhóm để tạo ra sản phẩm, HS có cơ hội phát triển năng lực giao tiếp toán học và năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán, đồng thời bồi dưỡng phẩm chất trách nhiệm, trung thực.
[bookmark: _Hlk81463275]II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Các thẻ số từ 0 đến 15, bảng phụ có vẽ hình ảnh tia số chưa viết số.
- HS: giấy, kéo, bút, dây, ghim,….
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	
1.Thực hành làm tia số



















































































2.Củng cố, dặn dò




	*Lựa chọn dụng cụ và vật liệu
Thảo luận nhóm:
- GV yêu cầu các nhóm thảo luận lựa chọn vật liệu, dụng cụ phù hợp với ý tưởng làm tia số của nhóm.
- GV mời đại diện nhóm lên chia sẻ ý tưởng chọn vật liệu, dụng cụn trước lớp.
- GV mời các nhóm khác nhận xét, góp ý.
*Làm tia số theo cách của em hoặc nhóm em
- GV gợi ý: HS tham khảo và thực hiên làm tia số theo các bước
Bước 1: Tạo 1 đường có mũi tên.
Bước 2: Dùng bút và thước kẻ tạo các vạch đều nhau.
Bước 3: Gắn hoặc viết các số tương ứng dưới mỗi vạch.
Bước 4: Trang trí để hoàn thiện tia số bằng cách vẽ hình và tô màu em thích.
- GV yêu cầu các nhóm thực hành làm tia số. (GV quan sát, hỗ trợ nếu các nhóm gặp khó khăn)
*Kiểm tra và điều chỉnh sản phẩm theo các tiêu chí
– GV yêu cầu các nhóm: thử nghiệm, chỉnh sửa sản phẩm theo các tiêu chí.
– GV nhận xét, đánh giá sản phẩm của các nhóm: (sản phẩm của các nhóm đã đạt được theo các tiêu chí đề ra chưa, đạt đến mức độ nào?)
* Cho hs chia sẻ cách sử dụng tia số
 Tìm số liền trước, số liền sau của một số
– GV mời HS trả lời câu hỏi: 
– Em hãy tìm số liền trước, liền sau của số 5.
– Em hãy so sánh hai số 7 và 12.
. Thực hiện phép tính trên tia số
– Thực hiện phép cộng: 11 + 4 = ?
– GV mời HS trả lời.
– Thực hiện phép tính: 18 – 5 = ?
. Trò chơi “đố bạn”
– GV mời các nhóm tham gia trò chơi. 
– GV giới thiệu cách chơi: Các nhóm sử dụng tia số vừa làm để đố bạn. Nhóm trưởng nêu ra 1 số rồi yêu cầu các thành viên trong nhóm sẽ dùng tia số để trả lời, bạn nào trả lời đúng và nhanh nhất là người tiếp theo ra đề bài cho các thành viên khác.
– GV mời các nhóm chơi trò chơi.
(Nhóm trưởng nêu ra 1 số rồi yêu cầu bạn hãy chỉ ra số liền sau và số liền trước của số đó.
– Bạn nào trả lời nhanh và đúng câu hỏi trên sẽ ra đề bài cho các bạn.
– Bạn hãy chọn hai số rồi so sánh hai số đó.
– HS tiếp theo ra đề bài cho các bạn.
– Thực hiện phép tính sau (GV chiếu bài tập).
– Bạn hãy dùng tia số để tìm ra kết quả.
– GV nhận xét, đánh giá các nhóm tham gia trò chơi.
– GV yêu cầu HS trưng bày sản phẩm tia số tại các nhóm.
– GV yêu cầu HS giới thiệu về tia số.



– GV nhận xét, khen ngợi phần trưng bày và giới thiệu của các nhóm.


-GV nhận xét tiết học, khen ngợi.
– Sử dụng sản phẩm trong học tập và cuộc sống.
– Chuẩn bị bài cho tiết học sau.

	
- HS lựa chọn vật liệu, dụng cụ phù hợp với ý tưởng.


- Đại diện nhóm chia sẻ.


- Nhận xét



- HS theo dõi









- Các nhóm thực hành làm tia số.














– HS trả lời (số liền trước của số 5 là số 4, số liền sau của số 5 là số 6
– HS trả lời (số 7 đứng trước số 12 nên 7 nhỏ hơn 12).

– HS trả lời: 11 + 4 = 15
– HS thực hiện: 18 – 5 = 13
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]– HS tham gia trò chơi.
Ví dụ: Chọn số 11
Kết quả: 
Số 10 là số liền trước của 11.
Số 12 là số liền sau của 11.
– So sánh hai số 8 và 13.
(số 8 đứng trước số 13, nên 8 nhỏ hơn 13).
















HS trưng bày sản phẩm và giới thiệu về sản phẩm tia số của mình (Em tạo ra tia số bằng vật liệu gì? Khó khăn khi làm tia số? Cách sử dụng tia số trong học toán).
Em có thể vừa giới thiệu vừa thao tác trên sản phẩm của mình.







-Lắng nghe và thực hiện yêu cầu.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
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TIẾNG VIỆT
BÀI 2: TIẾT 5: LUYỆN TẬP: VIẾT ĐOẠN VĂN GIỚI THIỆU BẢN THÂN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Viết được 2-3 câu tự giới thiệu về bản thân.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng đặt câu giới thiệu bản thân.
- Biết bày tỏ cảm xúc, tình cảm qua bài thơ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học…
- HS: SGK, vở…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động
	- Yêu cầu HS chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập.
	- HS thực hiện.

	2. Khám phá
Hoạt động 1: Quan sát tranh













	Bài 1:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS quan sát tranh, hỏi:
+ Tranh vẽ ai?
+ Hai bạn nhỏ trong tranh tên là gì? Vì sao em biết được tên bạn?

+ Bình và Khang gặp nhau ở đâu?
+ Khang đã giới thiệu những gì về mình?
- HDHS nói và đáp khi giới thiệu về bản thân.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV gọi HS lên thực hiện.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
	
- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- 2-3 HS trả lời:
+ Tranh vẽ hai bạn nhỏ
+ Tên của hai bạn là Khang và Bình. Em biết được tên  qua lời giới thiệu của các bạn.
+ Bình và Khang gặp nhau ở sân bóng đá.
+ Khang giới thiệu tên, lớp, sở thích.
- Khi giới thiệu về mình, em nên nói đầy đủ cả họ tên, tuổi và sở thích . 
- HS thực hiện nói theo cặp.


	Hoạt động 2: Luyện viết đoạn văn.

	Bài 2:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV đưa ra đoạn văn mẫu, đọc cho HS nghe.
- YC HS thực hành viết vào vở.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gọi HS đọc bài làm của mình.
- GV nhận xét, đánh giá và trưng bày một số bài viết mẫu. 
(VD: Tôi tên là Nguyễn Trí Tâm, học sinh lớp 2A1, Trường Tiểu học Yên Sở. Tôi thích học môn Toán và môn Tiếng Việt.)
	
- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS lắng nghe, hình dung cách viết.
- HS làm bài.


- HS chia sẻ bài.
- HS lắng nghe.

	3. Củng cố, dặn dò:

	- Hôm nay em học bài gì?
- Khi giới thiệu về bản thân, em cần lưu ý những gì?
- Khi viết 2 – 3 câu giới thiệu về bản thân, em cần viết như thế nào?
- Em giới thiệu về bản thân mình để làm gì?
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	- HS nêu nội dung đã học.
- HS trả lời.








- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Sau BT2 GV chốt cách viết và hình thức trình bày: Khi viết 2 – 3 câu tự giới thiệu về bản thân, em cần giới thiệu tên, tuổi, lớp, trường và sở thích của mình. Khi trình bày đoạn văn em cần chú ý lùi vào một ô và viết hoa. Câu văn phải đủ ý, rõ ràng và chú ý cách sử dụng dấu câu cho phù hợp.


TIẾNG VIỆT 
BÀI 2: TIẾT 6: ĐỌC MỞ RỘNG 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thứ, kĩ năng:
- Tự tìm đọc, chia sẻ với bạn một bài thơ, câu chuyện yêu thích theo chủ đề.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng đặt câu giới thiệu bản thân.
- Biết bày tỏ cảm xúc, tình cảm qua bài thơ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học…
- HS: SGK, vở…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động
	- Trong buổi học trước, các con được giao nhiệm vụ tìm đọc một bài thơ hoặc một câu chuyện viết về thiếu nhi.
- Yêu cầu HS giới thiệu về sách mà mình đã chuẩn bị.

	- HS lắng nghe.



- HS chia sẻ.

	2. Khám phá
Tìm đọc một số bài thơ hoặc câu chuyện viết về thiếu nhi. Nói với các bạn tên bài thơ, câu chuyện và tên tác giả.
	- Phần Đọc mở rộng giúp các em đọc đúng, rõ ràng toàn bài, biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy giữa các cụm từ. Trả lời được các câu hỏi. Rèn cho các em tính tự học và ham học hỏi. Chúng ta cùng khám phá bài học hôm nay nhé!
- Gọi HS đọc YC bài 1.
- Tổ chức cho HS tìm đọc một bài thơ, câu chuyện.
- Tổ chức cho HS chia sẻ tên bài thơ, câu chuyện, tên tác giả.
- Tổ chức thi đọc một số câu thơ hay.
- Nhận xét, đánh giá việc đọc mở rộng của HS.

	






- 1-2 HS đọc.
- HS tìm đọc bài thơ, câu chuyện ở Thư viện lớp.
- HS chia sẻ theo nhóm 4.

- HS thực hiện.


	3. Luyện tập
Đọc một số câu thơ hay cho các bạn nghe
	- HS đọc trước lớp.
- Mời 1-2 HS trình bày trước lớp.
- Nhận xét, đánh giá, tuyên dương

	- HS chia sẻ  trước lớp.
- 1-2 HS lên bảng trình bày.



	4. Củng cố, dặn dò:
	- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung các em được học trong bài hôm nay.
- Buổi học ngày hôm nay, em thích hoạt động nào nhất? vì sao?
- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học. 
- GV đưa thêm cho HS một số bài thơ, bài văn hay viết về thiếu nhỉ.
- Chia sẻ những câu thơ, câu văn hay trong những bài đọc đó.
	- HS trả lời.


- HS nêu ý kiến về bài học (Em thích hoạt động nào? Em không thích hoạt động nào? Vì sao?).

- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


TUẦN 2 
Thứ hai ngày 11 tháng 9 năm 2023
TOÁN
BÀI 3: CÁC THÀNH PHẦN CỦA PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ 
TIẾT 1: SỐ HẠNG, TỔNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- HS nhận biết được số hạng, tổng trong phép cộng. 
- Tính được tổng khi biết các số hạng.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	[bookmark: _Hlk72852882]Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động
Trò chơi: Đố vui

	- GV nêu tên TC, phổ biến cách chơi.
- Tìm số liền trước, liền sau  của 56, 83
- Nhận xét trò chơi.
	- HS nêu miệng.



- HS lắng nghe.

	2.Khám phá




















	- GV dẫn dắt, GTB, GĐB - GV cho HS quan sát tranh sgk/tr.13:
+ Nêu bài toán?


+ Nêu phép tính?
- GV nêu: 6 và 3 gọi là số hạng, kết quả 9 gọi là tổng; Phép tính 6+3 cũng  gọi là tổng.
- YCHS lấy thêm ví dụ về phép cộng, chỉ rõ các thành phần của phép cộng.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV lấy ví dụ: Cho hai số hạng: 10 và 14. Tính tổng hai số đó.
+ Bài cho biết gì?
+ Bài YC làm gì?
+ Để tính tổng khi biết số hạng, ta làm như thế nào?
- GV chốt cách tính tổng khi biết số hạng.
	
-  HS trả lời.
+ Trong bể có 6 con cá, trong bình có 3 con cá. Hỏi có tất cả bao nhiêu con cá?
+ Phép tính: 6 + 3 = 9
- HS nhắc lại cá nhân, đồng thanh.

- HS lấy ví dụ và chia sẻ.



- HS chia sẻ:

+ Cho hai số hạng: 10 và 14.
+ Bài YC tính tổng.
+ Lấy 10 + 14.

- HS lắng nghe, nhắc lại.

	3.Hoạt động

	Bài 1/13: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV hướng dẫn mẫu: Để tính tổng của hai số hạng 7 và 3, ta lấy 7 + 3 = 10, vậy tổng bằng 10.
- GV gọi HS nêu tổng của hai số hạng 14 và 5.
- Làm thế nào em tìm ra được tổng?
- GV hướng dẫn tương tự với các số hạng: 20 và 30; 62 và 37.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 2/13:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV hướng dẫn mẫu: a) 42 và 35. 
Lưu ý cho HS việc đặt tính các thẳng hàng.
	   42

	 +35

	   77


- YC HS làm bài vào vở ô li.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
Bài 3/13:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Bài cho những số hạng nào?
- Bài cho tổng nào?
- GV nêu: Từ các số hạng đã cho, em hãy lập một phép tính cộng có tổng bằng 36 hoặc 44.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.

	
- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.


- 1-2 HS trả lời.

- HS nêu.
	Số hạng
	7
	14
	20
	62

	Số hạng
	3
	5
	30
	37

	Tổng
	10
	19
	50
	99



-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS quan sát.
- HS thực hiện làm bài cá nhân.
	  60
	  81
	  24

	+17
	+16
	+52

	  77
	  97
	  76


- HS làm bài, đổi chéo kiểm tra.





-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS trả lời: Các số hạng: 32, 23, 21, 4.
- HS nêu: Tổng là: 36, 44.
- HS hoạt động theo cặp, sau đó chia sẻ trước lớp.
Lập phép tính:
 32 + 4  = 36      23 +21 = 44

	3. Củng cố, dặn dò:

	- Hôm nay em học bài gì? 
- Lấy ví dụ về phép tính cộng, nêu thành phần của phép tính cộng.
- Nhận xét giờ học.
	- HS nêu.
- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Bài 3: GV có thể gợi ý cho HS làm bằng cách “thử chọn” để tìm ra phép cộng đúng.



TIẾNG VIỆT
BÀI 3: TIẾT 1+2: ĐỌC: NIỀM VUI CỦA BI VÀ BỐNG 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng các từ khó, biết cách đọc các lời nói, lời đối thoại của các nhân vật. tiếng trong bài Niềm vui của Bi và Bống. 
- Hiểu nội dung bài: Hiểu được nội dung câu chuyện và tình cảm giữa hai anh em Bi và Bống.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: cảm nhận được ý nghĩa câu chuyện.
- Có tình cảm yêu thương đối với người thân, biết quan tâm đến người thân biết ước mơ và luôn lạc quan.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1

	1. Khởi động:

	- Tiết trước chúng ta học bài gì?
- Nói một điều thú vị em đã học được từ bài học đó?
- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?
- GV hỏi:
+ Bức tranh dưới đây vẽ cảnh gì?

+ Theo em hai bạn nhỏ đang nói chuyện gì với nhau?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài: Hai bạn nhỏ trong tranh là hai anh em Bi và Bống. Câu chuyện kể về niềm vui và mơ ước của Bi và Bống khi nhìn thấy cầu vồng.
- GV ghi đề bài: Niềm vui của Bi và Bống.
	- Bài Ngày hôm qua đâu rồi?


- HS thảo luận theo cặp và chia sẻ.

- 2-3 HS chia sẻ.
+ Tranh vẽ thiên nhiên cây cối, vẽ bầu trời đang có cầu vồng và hai bạn nhỏ đang ngước nhìn lên trời. 
+ Bạn trai chỉ tay và nói: Nhìn kìa, cầu vồng!
- HS nghe.




- HS nhắc lại, mở vở ghi đề bài.

	2. Khám phá:
Hoạt động 1. Đọc văn bản:

	2.1.Đọc mẫu:
- GV đọc mẫu: 
- Lưu ý giọng đọc: đọc đúng lời người kể và lời nhân vật. Thể hiện sự vui mừng, trong sáng và vô tư
2.2.Luyện đọc đoạn
- HDHS chia đoạn: (3 đoạn)
+Đ1: Từ đầu đến Quần áo đẹp.
+Đ2: Tiếp đến đủ các màu sắc.
+Đ3: Còn lại.
- Đọc nối tiếp đoạn lần 1:
3HS đọc nối tiếp 3 đoạn. Đọc xong 1 đoạn dừng lại: 
- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: hũ, cầu vồng,

- Luyện đọc câu dài: Lát nữa,/ mình sẽ đi lấy về nhé!// Có vàng rồi,/ em sẽ mua nhiều búp bê và quần áo đẹp.//
- GV giải nghĩa thêm.









- Em hãy nói một câu có từ cầu vồng (hoặc ngựa hồng).
- Đọc nối tiếp đoạn lần 2.
2.3. Đọc toàn văn bản:
- GV tổ chức đọc thi đua giữa các  HS.
+ GV cùng HS nhận xét, đánh giá thi đua, sửa lỗi phát âm (nếu có).
- Gọi 1 HS đọc cả bài.
+ GV nhận xét, tuyên dương.
	
- Cả lớp đọc thầm.





- HS đọc nối tiếp đoạn.



- 2-3 HS luyện đọc.


- HS đọc giải nghĩa từ trong sách HS.hũ:  (sử dụng tr1 trong phần Nói và nghe để giải nghĩa).
- 2-3 HS đọc.



+ cầu vồng: bản chất là sự tán sắc ánh sáng Mặt trời khi khúc xạ và phản xạ qua các giọt nước mưa. Cầu vồng thực ra có rất nhiều màu sắc, trong đó có 7 màu nổi bật là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
+ ngựa hồng: hay hồng mã hay còn gọi là ngựa lông hạt dẻ là những giống ngựa có sắc lông màu nâu hồng.
+ VD: Sau cơn mưa thường có cầu vồng.
- HS đọc nối tiếp đoạn lần 2.

- Các HS thi đọc. HS theo dõi, nhận xét.



- 1HS đọc toàn bài.
+ HS nhận xét, lắng nghe.

	TIẾT 2

	Hoạt động 2. Trả lời câu hỏi.

	- GV gọi HS đọc lần lượt 3 câu hỏi trong sgk/tr.18.
- GV HDHS trả lời từng câu hỏi:
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
Câu 1. Nếu có bảy hũ vàng, Bi và Bống sẽ làm gì? 
GV hướng dẫn HS làm việc nhóm: 
- GV cho HS đọc lại đoạn 1 của bài.
- Xem lại đoạn văn 1, tìm câu có chứa đáp án. 
- Nhìn tranh minh hoạ:

+ Tranh vẽ những gì? 

- Tách ý, trả lời câu hỏi: 
+ Bi sẽ làm gì? 
+ Bống sẽ làm gì? 


- GV và HS thống nhất đáp án: Nếu có bảy hũ vàng, Bi sẽ mua một con ngựa hồng và một cái ô tô; Bống sẽ mua búp bê và quần áo đẹp. 
- GV có thể khai thác sâu hơn (tuỳ đối tượng HS): 
+ Vì sao Bi nói số hũ vàng dưới chân cầu vồng là 7 hũ? 
- GV nhận xét, chốt ý.

Câu 2. Không có bảy hũ vàng, hai anh em làm gì? 
- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm:
+ Cho 1-2 HS đọc lại đoạn 2 của bài. 
+ GV đưa ra câu hỏi 2.
+ Xem lại đoạn văn 2, tìm câu có chứa đáp án.
+ Tách ý, trả lời câu hỏi: 
           Bi sẽ làm gì? 
           Bống sẽ làm gì? 
- GV và HS thống nhất đáp án.
- GV lưu ý HS: Bống ước mua búp bê và quần áo đẹp nhưng lại muốn vẽ ngựa hồng và ô tô để tặng anh. Bi ước mua ô tô và ngựa hồng, nhưng lại muốn vẽ búp bê và quần áo đẹp để tặng em. 
Câu 3. Tìm những câu nói cho thấy hai anh em rất quan tâm và yêu quý nhau.
- GV cho HS thảo luận nhóm, gọi đại diện nhóm trả lời. 
+ Bống đã nói gì với anh?


+ Còn anh Bi đã nói gì với em?


- GV và HS thống nhất đáp án. 

- GV có thể hỏi thêm: Vì sao những câu nói này lại thể hiện sự yêu thương của hai anh em dành cho nhau? 
- GV khen các nhóm đã tích cực trao đổi và tìm được đáp án đúng. 
	- HS lần lượt đọc.

- HS đọc câu hỏi và xác định yêu cầu bài.





- 2 HS đọc lại đoạn 1.
- HS làm việc nhóm 4. 1HS đọc to từng câu hỏi, các bạn cùng nhau trao đổi và trả lời cho từng câu hỏi.
- Từng em nêu ý kiến của mình, cả nhóm góp ý. 
+ Tranh vẽ ô tô, quần áo, búp bê, ngựa.
- Cả nhóm thống nhất đáp án. 
+ Bi mua ngựa hồng và một cái ô tô; 
+ Bống mua búp bê và quần áo đẹp.
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả. 
- Nhóm khác nhận xét, đánh giá. 




+ Vì cầu vồng có 7 màu nên Bi tưởng tượng như vậy.
- HS trả lời theo ý hiểu. Các bạn nhận xét, góp ý.
- HS đọc câu hỏi. 
- 1-2 HS đọc đoạn 2 của bài.
- Lớp đọc thầm đoạn 2 để tìm câu trả lời.
+ Một số (2 - 3 HS trả lời câu hỏi).
+ Bống sẽ lấy bút màu ở nhà để vẽ tặng anh ngựa hồng và ô tô; còn Bi sẽ vẽ tặng em búp bê và quần áo đủ các màu sắc.


+ HS nhận xét, góp ý, bổ sung.








- HS lớp đọc thầm đoạn 3, 1 bạn đọc to đoạn 3.
- HS đọc câu hỏi.
- HS tìm câu trả lời (2 - 3 HS trả lời câu hỏi). 
+ Câu nói của Bống: Em sẽ lấy bút màu để vẽ tặng anh ngựa hồng và ô tô; 
+ Câu nói của Bi: Còn anh sẽ vẽ tặng em nhiều búp bê và quần áo đủ các màu sắc. 
- HS lắng nghe và cùng đánh giá nhận xét.
+ Vì cả hai hiểu được mong muốn của nhau, luôn nghĩ đến nhau, muốn làm cho nhau vui.

- HS lắng nghe.



	3. Luyện tập: 
Luyện đọc lại.
	- GV đọc diễn cảm toàn bài. 
- GV hỏi HS giọng đọc từng nhân vật. Sau đó: Lưu ý giọng của nhân vật.
- Gọi HS đọc toàn bài.
- Gọi HS đọc lời đối thoại.
- Nhận xét, khen ngợi.
	- HS lắng nghe, đọc thầm.



- 2-3 HS đọc.
- HS nhận xét, đánh giá. 


	 4.Vận dụng:  Luyện tập theo văn bản đọc.

















	Bài 1:
- GV nêu bài tập 1.
- GV cho HS làm việc nhóm, đọc các từ ngữ, bàn phương án sắp xếp. 
- GV gọi đại diện nhóm trả lời, chốt đáp án. 





Bài 2:
- GV nêu bài tập 2.
- GV cho HS rà soát bài đọc để tìm câu trả lời. 
- GV chốt đáp án. 

- GV có thể gọi một số HS đọc/ nói câu trên với ngữ điệu thể hiện sự ngạc nhiên.
- GV và cả lớp góp ý.
	
- HS đọc yêu cầu bài.
- HS làm việc nhóm, đọc các từ ngữ, bàn phương án sắp xếp.
- Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận, giao lưu với HS dưới lớp. 
a. Từ ngữ chỉ người: Bi, Bống anh, em 
b. Từ ngữ chỉ vật: hũ vàng, búp bê, quần áo, ô tô
- HS cùng GV nhận xét, góp ý.

- HS đọc yêu cầu bài.
- 1 HS đọc lại toàn bài. Lớp đọc thầm tìm câu trả lời.
- HS trả lời câu hỏi (cá nhân).
+ Câu Bi nói với Bống: Cầu vồng kìa! Em nhìn xem! Đẹp quá!
- Lớp nhận xét, góp ý, bổ sung.
- 1-2 HS đọc lại câu nói trên với ngữ điệu thể hiện sự ngạc nhiên.

	[bookmark: _GoBack]5.Củng cố, dặn dò: 

	- Hôm nay em học bài gì?
- Nêu cảm nhận của em khi thấy cầu vồng.
- GV nhận xét giờ học.
	- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
- Cho HS tự chia đoạn, nếu chưa đúng thì GV sửa.
- Cho HS tự tìm từ khó , cho HS luyện đọc (Đặc biệt với những học sinh phát âm chưa chính xác).


AN TOÀN GIAO THÔNG
BÀI 2:   ĐI BỘ QUA ĐƯỜNG AN TOÀN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ:
1. Kiến thức, kĩ năng:
-Nhận biết những nơi an toàn khi đi bộ trên đường và khi qua đường.
-Nhận biết vạch đi bộ qua đường là lối đi an toàn dành cho người đi bộ khi qua đường.
-Khi đi bộ trên đường phố phải nắm tay người lớn.quan sát hướng đi của các loại xe.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- HS có hành vi cư xử đúng đắn và văn minh khi gặp sự cố trên đường.
- HS thực hiện và nhắc nhở bạn bè, người thân không tụ tập đùa giỡn, mua bán trên vỉa; có thái độ văn minh lịch sự khi nhắc nhở mọi người.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
a. Giáo viên:
- Tranh ảnh về việc đi bộ, các vỉa hè bị lấn chiếm, cá vỉa hè gần trường học, hình tham gia các phương tiện giao thông công cộng để trình chiếu minh họa.
- Các tranh ảnh trong sách Tài liệu giáo dục An toàn giao thông dành cho học sinh lớp 2.
b.  Học sinh: 
-Vở, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên các hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò

	Hoạt động 1: Khởi động
	- Kể lại một số cách đi bộ an toàn mà em biết?
- GV nhận xét.
- Giới thiệu bài mới: Đi bộ an toàn qua đường
	- 3-5 HS trả lời.

- HS lắng nghe.


	Hoạt động 2: Khám phá
	1: Tìm hiểu cách đi bộ qua đường an toàn
*Mục tiêu: HS biết được những hành vi đúng sai để đảm bảo an toàn khi đi bộ trên đường phố.
*Cách tiến hành:
- Cho HS quan sát tranh H1 trang 8 thảo luận, chia sẻ trong nhóm và đại diện nhóm trình bày:
+ Cách đi bộ qua đường ở nơi có cầu vượt, đèn tín hiệu và vạch kẻ đường?
 GV chốt nội dung: Khi đi bộ qua đường ở nơi có cầu vượt, đèn tín hiệu và vạch kẻ đường thì phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn.
- Cho HS quan sát hình 1, 2, 3 trang 9 và trả lời câu hỏi:
+ Cách đi bộ qua đường ở những nơi không có cầu vượt, đèn tín hiệu và vạch kẻ đường?
  GV chốt nội dung: người đi bộ phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn khi qua đường.
Hoạt động 2: Tìm hiểu những tình huống đi bộ qua đường không an toàn
*Mục tiêu: Giúp HS có kỹ năng thực hiện những hành vi đúng khi đi bộ trên đường.
*Cách tiến hành:
- Cho HS quan sát tranh 1, 2, 3, 4 trang 9 thảo luận và chia sẻ trong nhóm: 

+ Cách qua đường của 2 bạn nhỏ trong hình 1?

+ Cách qua đường của 3 bạn nhỏ trong hình 2?
+ Cách qua đường của  bạn nhỏ trong hình 3?

+ Cách qua đường của  bạn nhỏ trong hình 4?
- HS nhận xét câu trả lời của các bạn.
- GV chốt nội dung: Khi đi bộ qua đường các em phải chú ý quan sát hướng đi của các xe đang đi trên đường.
- Kể thêm những cách đi bộ qua đường an toàn mà em biết?
- GV nhận xét.
	





- HS thảo  luận, chia sẻ trong nhóm.
 - Đại diện nhóm trình bày.



- HS lắng nghe.


- HS quan sát tranh.

- HS thảo luận và trả lời.


- HS chú ý lắng nghe.











- HS quan sát tranh, thảo luận và chia sẻ trong nhóm rồi đại diện nhóm trình bày.
- H1: 2 bạn nhỏ trong hình 1 qua đường rất nguy hiểm, vì không chú ý xe trên đường. 
- H2: Không nên leo qua dải phân cách.
- H3: Không quan sát xe trên đường đường khi qua đường sẽ xảy ra tai nạn.
- H4: Bạn nhỏ không chấp hành tín hiệu đèn.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.



- 3-4 HS nêu.

- HS chú ý.

	Hoạt động 3: Thực hành
	*Yêu cầu HS quan sát tranh 1, 2 trang 10 và chỉ ra những người đi bộ qua đường an toàn và không an toàn.
- HS nêu cá nhân.






- Cho HS nhận xét.
- GV chốt nội dung.
*Yêu cầu các nhóm thảo luận và chỉ ra những việc cần làm để đảm bảo an toàn khi đi bộ qua đường.
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV chốt nội dung.
	- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

Tranh1: Bạn A, C, D qua đường an toàn; bạn B, E qua đường không an toàn.
-Tranh 2: Bạn B, C qua đường an toàn; bạn A qua đường không an toàn.

- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
- Đại diện các nhóm nêu.



	Hoạt động 4: Vận dụng
	- Cho HS tham gia trò chơi “Đi bộ qua đường an toàn”.
- GV cho HS ra sân trường đã được kẻ sẵn như hình trang 11. Phân vai để thực hiện
- GV là người quản trò thay đổi hiệu lệnh liên tục để trò chơi hấp dẫn hơn.
* Cho HS tự đánh giá ở 3 mức độ: Tốt, đạt, cần cố gắng
- Biết cách đi bộ qua đường an toàn.
  Tốt              Đạt                 Cần cố gắng
- Tránh thực hiện những hành vi qua đường không an toàn.
     Tốt           Đạt                 Cần cố gắng
	-HS nhận xét.

-HS tham gia trò chơi theo hướng dẫn của GV.


- HS tự đánh giá bằng cách giơ tay.

	Củng cố – dặn dò
	- Gv mời HS nhắc lại nội dung bài học.
- GV nhận xét chung giờ học và HS chuẩn bị bài sau: Lên xuống xe đạp, xe máy an toàn.
	



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
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Thứ ba ngày 12 tháng 9 năm 2023
TOÁN
BÀI 3: CÁC THÀNH PHẦN CỦA PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ
TIẾT 2: SỐ BỊ TRỪ, SỐ TRỪ, HIỆU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- HS nhận biết được số bị trừ, số trừ, hiệu  trong phép trừ.
- Tính được hiệu khi biết số bị trừ và số trừ.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động
Trò chơi: “Trốn tìm cùng Bạch Tuyết và bảy chú lùn”

	- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi
- Nhận xét , tuyên dương.	
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Từ phép cộng bài cũ rút ra  phép trừ mối liên hệ giữa phép cộng và trừ.
	- HS thực hiện. 



	2.Khám phá



















	- GV cho HS quan sát tranh:
+ Nêu bài toán?



+ Nêu phép tính?
- GV nêu: 12 là số bị trừ, 2 là số trừ, 10 là hiệu; Phép tính 12-2 cũng  gọi là hiệu.
- YCHS lấy thêm ví dụ về phép trừ, chỉ rõ các thành phần của phép trừ
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV lấy ví dụ: Cho số bị trừ 15: số trừ là 7. Tính hiệu  hai số đó.
+ Bài cho biết gì?
+ Bài YC làm gì?
+ Để tính hiệu khi biết số bị trừ và số trừ, ta làm như thế nào?
- GV chốt cách tính hiệu khi biết số bị trừ và số trừ.
	-  HS QS tranh và nêu: 
+ Trên cành có 12 con chim. Có hai con chim bay đi. Hỏi trên cành còn lại bao nhiêu con chim?
+ Phép tính: 12 - 2 =10.
- HS nhắc lại cá nhân, đồng thanh.

- HS lấy ví dụ và chia sẻ.


- HS chia sẻ:

+ Cho số bị trừ 15, số trừ 7.
+ Bài YC tính hiệu hai số.
+ Lấy 15 -7.

- HS lắng nghe, nhắc lại.

	3. Hoạt động

	Bài 1 /14: 
GV đưa đề bài máy chiếu hay phiếu nhóm. 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV hướng dẫn mẫu: Điền số phù hợp theo thành phần phép tính.
- GV gọi HS nêu số bị trừ, số trừ, hiệu của phép tính.
- Làm thế nào em tìm ra được hiệu?
- GV hướng dẫn tương tự với phần còn lại.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 2/14:	
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV hướng dẫn mẫu: 
a) 57 – 24 =33 trên bảng. Lưu ý cho HS việc đặt tính sao cho thẳng cột.
- YC HS làm bài vào vở ô li.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
Bài 3/14:
- Gọi HS đọc YC bài. GVHD mẫu.
	 68

	-25

	 43




- GV nhận xét.
Bài 4/14
- HS đọc đề bài, tìm hiểu đề, tóm tắt làm vở.
- Bài toán cho biết gì? Có những số nào?
- Những số đó thuộc thành phần nào?
- Bài toán hỏi gì? Thuộc thành phần nào? Cần làm phép tính nào?
- GV nêu: Từ các số đã cho, em hãy lập một phép tính. tính và trình bày lời giải
HSG có thể trình bày:
- GV, thu vở đánh giá, nhận xét, khen ngợi HS.
	
-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS lắng nghe, nêu miệng, làm vở hoặc phiếu.
	86-32=54
	47-20=27

	SBT
	86
	SBT
	47

	Số trừ
	32
	Số trừ
	20

	Hiệu
	54
	Hiệu
	27


- HS đọc.
-  HS trả lời.



- HS làm bài.
	Số bị trừ
	57
	68
	90
	73

	Số trừ
	24
	45
	40
	31

	Hiệu
	33
	23
	50
	42








- HS đọc.
- HS quan sát.
- HS thực hiện làm bài cá nhân vào bảng con.
	 49
	 85
	 76

	-16
	-52
	-34

	 33
	 33
	 42



- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS nêu: số bị trừ 15,số trừ 3.
- HS trả lời.
- HS dựa theo sơ đồ lập phép tính. 
15- 3= 12 (ô tô)
Bến xe còn lại 12 ô tô.
Bài Giải
Số ô tô còn lại trong bến là:
          15 – 3 = 12 (ô tô)
                 Đáp số: 12 ô tô

	4. Củng cố, dặn dò.
	- Hôm nay em học bài gì? 
- Lấy ví dụ về phép tính trừ, nêu thành phần của phép tính trừ, nếu cách tìm hiệu.
- Nhận xét giờ học.
	- HS nêu.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
- Bài 3: Tổ chức cho HS đổi vở kiểm tra, nhận xét vở bạn.




















TIẾNG VIỆT
 BÀI 3: TIẾT 3: VIẾT: CHỮ HOA Ă, Â
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Biết viết chữ viết hoa Ă, Â cỡ vừa và cỡ nhỏ.
- Viết đúng câu ứng dựng: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:

	- Cho HS quan sát mẫu chữ hoa: Đây là mẫu chữ hoa gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài: Các em đã học và viết được chữ viết hoa A, tiết học hôm nay cô giới thiệu và HD các em viết hai chữ hoa gần giống chữa A hoa đó là hai chữ Ă và Â hoa.
- GV ghi bảng tên bài.
	
- 1-2 HS chia sẻ.


	2. Khám phá:
Hoạt động 1. Hướng dẫn viết chữ hoa.

	- GV tổ chức cho HS nêu:
+ Độ cao, độ rộng chữ hoa Ă, Â.
+ Chữ hoa Ă, Â gồm mấy nét?
+ So sánh cách viết chữ Ă, Â viết hoa với chữ A viết hoa.








- GV chiếu video HD quy trình viết chữ hoa Ă, Â.
- GV thao tác mẫu trên bảng con, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét.
- YC HS viết bảng con.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.
	- 2-3 HS chia sẻ.


- HS quan sát, lắng nghe.
• Chữ viết hoa Ă tương tự chữ viết hoa A chỉ thêm dấu á (viết nét cong dưới nhỏ trên đỉnh đầu chữ A)
• Chữ viết hoa Â tương tự chữ viết hoa A chỉ thêm dấu ớ (viết nét thẳng xiên ngắn trái nối với nét thẳng xiên ngắn phải trên đầu chữ A). 
- HS quan sát.




- HS luyện viết bảng con.


	Hoạt động 2. Hướng dẫn viết câu ứng dụng.

	- Gọi HS đọc câu ứng dụng cần viết.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu ý nghĩa của câu tục ngữ. Nghĩa đen: “Quả” là thứ quý giá và thơm trên ngon nhất của cây. Để có được nó, người trồng cây phải bỏ thời gian, công sức chăm bón cho cây. Chính vì thế, khi ăn quả, hãy luôn biết ơn công lao của người trồng. Nghĩa bóng: câu tục ngữ nhắc nhở chúng ta nhớ ơn những người giúp đỡ, chăm sóc, bỏ công sức để cho ta có được những điều tốt đẹp. 
- GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng.
- GV hướng dẫn viết chữ hoa Ă đầu câu, cách nối chữ, khoảng cách giữa các tiếng trong câu, vị trí đặt dấu chấm cuối câu:
+ Trong câu ứng dụng chữ nào viết hoa? Vì sao phải viết hoa chữ đó? 
+ Nêu cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường. 


+ Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong câu bằng bao nhiêu? 

+ Những chữ cái nào cao 2,5 li ? Những chữ cái nào cao 2 li? Con chữ t cao bao nhiêu? 




+ Nêu cách đặt dấu thanh ở các chữ cái. 



+ Dấu chấm cuối câu đặt ở đâu? 

	- 3-4 HS đọc.

- HS quan sát, lắng nghe.











- HS quan sát GV viết mẫu câu ứng dụng bảng lớp (hoặc quan sát cách viết mẫu trên màn hình, nếu có). 


+ Chữ Ă viết hoa vì đứng đầu câu. 
+ Cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường: Nét 1 của chữ n tiếp liền với điểm kết thúc nét 3 của chữ viết hoa Ă.
+ Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong câu bằng khoảng cách viết chữ cái o. 
+ Độ cao của các chữ cái: chữ cái hoa Ă, h, g, y cao 2,5 li (chữ g , y cao 1,5 li dưới đường kẻ ngang); chữ q cao 2 li (1 li dưới đường kẻ ngang); chữ t cao 1,5 li; các chữ còn lại cao 1 li. 
+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ cái: dấu hỏi đặt trên chữ a (quả), dấu huyền đặt trên chữ cái ơ (người) và ô (trồng). 
+ Vị trí đặt dấu chấm cuối câu: ngay sau chữ cái y trong tiếng cây

	3.Thực hành luyện viết. 




	 - YC HS thực hiện luyện viết chữ hoa Ă, Â và câu ứng dụng trong vở Luyện viết.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV trưng bày một số bài viết đẹp.
	- HS thực hiện.




- HS quan sát, cảm nhận.

	4. Củng cố, dặn dò:

	+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	- HS nêu: Tập viết chữ hoa Ă, Â. 

- HS nêu cảm nhận sau tiết học. 


- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
- Sau khi HS viết xong trong vở Tập viết, GV tổ chức cho HS đổi vở cho nhau để phát hiện lỗi và góp ý cho nhau theo cặp hoặc nhóm.


TIẾNG VIỆT
BÀI 3: TIẾT 4: NÓI VÀ NGHE: NIỀM VUI CỦA BI VÀ BỐNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được các sự việc trong tranh minh họa và trao đổi về nội dung của văn bản và các chi tiết trong tranh, đặc biệt ở mục nói và nghe HS kể lại câu chuyện Niềm vui của Bi và Bống.
- Dựa vào tranh và lời gợi ý dưới tranh để kể lại 1 – 2 đoạn câu chuyện.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng giao tiếp.
- Vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày. Biết quan tâm đến người than và luôn biết ước mơ và lạc quan.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:

	- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài: Trong tiết học hôm nay chúng ta cùng vận dụng kiến thức đã đọc, đã học ở bài đọc Niềm vui của Bi và Bống để luyện nói và kể lại 1-2 đoạn câu chuyện Niềm vui của Bi và Bống.
	- 1-2 HS chia sẻ.


	2. Khám phá:
*Hoạt động 1: Nói tiếp để hoàn thành câu dưới tranh

	- GV tổ chức cho HS quan sát từng tranh và trả lời hoàn thiện các câu dưới mỗi tranh
+ Khi cầu vồng hiện ra Bi nói…


+ Có bảy sắc cầu vồng Bống sẽ… và Bi sẽ…

+ Khi cầu vồng biến mất …



+ Không có bảy sắc cầu vồng hai anh em vẫn…?
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.

	- Mỗi tranh, 2-3 HS chia sẻ về câu trả lời cảu mình.

+ Khi cầu vồng hiện ra Bi nói dưới chân cầu vồng có bảy hũ vàng.
+ Có bẩy hũ vàng Bống sẽ mua búp bê và quần áo đẹp. Bi sẽ mua ngựa hồng và ô tô.
+ Khi cầu vồng biến mất Bống nói sẽ vẽ tặng Bi cầu vồng và ô tô; Bi nói sẽ vẽ tặng Bống búp bê và quần áp đẹp.
+ Không có bảy hũ vàng hai anh em vẫn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

	*Hoạt động 2: Chọn kể lại  1- 2 đoạn của câu chuyện theo tranh

	- YC HS làm việc cá nhân và chọn kể 1-2 đoạn trước lớp.
- Gọi HS kể 1 – 2 đoạn trước lớp. GV sửa cách diễn đạt cho HS.
- Có thể tổ chức cho HS đóng vai kể lại câu chuyện.
- Nhận xét, khen ngợi HS và nhấn mạnh nội dung của câu chuyện: Hai bạn nhỏ luôn vui vẻ và hồn nhiên, hai anh em rất quan tâm và yêu thương nhau.
	

- HS chia sẻ trước lớp.


- HS đóng vai

- HS lắng nghe, nhận xét.



	3. Vận dụng:
	- HDHS kể lại câu chuyện Niềm vui của Bi và Bống cho người thân nghe dựa vào câu chuyện, quan sát các tranh, nhớ lại từng đoạn  câu chuyện.
- Kể lần lượt từng đoạn câu chuyện cho người thân nghe (không cần kể đúng từng chữ, từng lời của câu chuyện).
- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS lắng nghe.




- HS thực hiện.





	4. Củng cố, dặn dò
	- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học. 
- GV tóm tắt lại những nội dung chính. 
- GV nhận xét giờ học.
	- HS nhắc lại những nội dung đã học. 
- HS lắng nghe. 




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
- GV tổ chức cho HS đóng vai Bi và Bống, kể lại toàn bộ câu chuyện.


HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Giúp HS hiểu nội dung bài: Học tập Bé chăm chỉ, vượt khó dậy sớm học bài và là người yêu muông thú thiên nhiên.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, diễn biến các sự vật trong chuyện.
- Rèn đọc đúng, rõ ràng, rành mạch và đọc bài thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung.
- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	a. Luyện đọc:
- GV đọc mẫu.
- Gọi 1 HS đọc cả bài.

- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.




- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.
- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
	
- HS lắng nghe.
- HS đọc bài: “Bé và chim chích bông”. 
- Luyện đọc từ khó: buổi sáng, dậy sớm, thói quen, chim sâu, trồng muộn…
- Luyện đọc câu dài: Cả đàn ùa xuống,/ líu ríu/ trên những luống rau/ trồng muộn//
- HS làm việc trong nhóm 4.
 
- HS đọc bài.


	
	- GVNX: (VD: Nhóm bạn … đọc đúng, đám bảo tốc độ hoặc nhóm bạn…. đọc bài lưu loát và đã biết đọc hay bài đọc)
b.  Tìm hiểu nội dung bài:
Câu 1: Buổi sáng bạn nhỏ thường có thói quen gì? Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng)
a. Dậy sớm học bài
b. Chui trong chăm ấm.
     c. Bắt sâu cho cây 
Câu 2: Ba câu cuối của đoạn 1 cho biết điều gì?
a.Bé không ngại dậy sớm
b.Bé rất quyết tâm dậy sớm
c.Bé thích dậy sớm.
Câu 3: Từ ngữ nào nói về thời tiết?
a.Rồi trời ấm dần
b.Khi chim sâu ra ăn đàn thật nhiều
c.Khi vườn cải trổ hoa.
Câu 4: Chim sâu xuống vườn để làm gì?...
Câu 5: Trong bài đọc này,  theo em ai đáng khen?
GV chốt: Cần chăm chỉ, vượt khó để rèn cho mình thói quen tốt, dậy sớm học bài sẽ nhanh thuộc nhanh nhớ do tối mình được nghỉ ngơi nên trí óc tỉnh táo nhất…
	




Câu 1:
Khoanh vào a




Câu 2:
Khoanh vào b



Câu 3:
Khoanh vào a


Câu 4: Chim sâu xuống vườn để bắt sâu.
Câu 5: Theo em bạn nhỏ rất đáng khen vì chăm học, yêu thiên nhiên, vượt khó dậy sớm tập thói quen tốt.
- HS đọc thầm bài và làm vở, GV cùng lớp soi nhận xét bài.

	2. Vận dụng - củng cố:


	- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.
H: Em biết được thông điệp gì qua bài học?

=> GV hệ thống bài: Mỗi chúng ta cần biết tự rèn luyện bản thân vượt khó để tạo thói quen tốt lâu dài về sau.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS đọc bài.
- Rèn thói quen dậy sớm để hoàn thành dự định công việc của mình. 
- HS nghe, ghi nhớ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
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Thứ tư  ngày 13 tháng 9 năm 2023
TOÁN
BÀI 3: CÁC THÀNH PHẦN CỦA PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ
TIẾT 3: LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- HS thực hiện được phép cộng, phép trừ và so sánh các số.
- Lập được các số có hai chữ số từ các chữ số đã cho; sắp xếp các số theo thứ tự, tìm được số lớn nhất, số bé nhất trong các số đã cho.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng so sánh số.
- Rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động
Trò chơi: Hái hoa dân chủ


2.Luyện tập




































































3.Củng cố, dặn dò.

	- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi TC.
- Nhận xét , tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1/15: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- GV HDHS thực hiện lần lượt các YC:
a) Tính tổng là thực hiện phép tính gì?
b) Dựa theo mẫu bài tập thuộc dạng toán nào?
- GV nêu: 
+ Nêu các chữ số theo hàng?
+ Ghi thành tổng các số theo hàng?
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2/15:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
YC đếm số ngôi sao theo màu điền vào bảng tổng hợp rồi thực hiện
- Cho HS thực hiện nhóm 3.
a/ Đếm và điền số ngôi sao theo màu vào bảng
b/Tính tổng số ngôi sao màu vàng và đỏ?
Tính tổng ta cần thực hiện phép tính nào? Viết phép tính ?Tìm kết quả?
c/Tính hiệu của số ngôi sao màu xanh và số ngôi sao màu vàng
Tính hiệu ta thực hiện phép tính nào? Nêu phép tính, tính kết quả?
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3/15: Trò chơi “Đổi chỗ”:
HD HS cầm thẻ số tương ứng trên toa tàu, chọn 2 bạn cầm thẻ tương ứng đổi chỗ cho nhau để được câu cầu bài.
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HDHS nhận xét các vế so sánh:
a) quan sát đến để chọn số trên hai toa đổi chỗ phù hợp để được từ số lớn đến bé
b) Tìm hiệu của số lớn nhất và bé nhất của toa tàu.
=> Để tìm hiệu ta thực hiện phép tính nào?
Số nào là lớn nhất , Số nào là bé nhất trong các số trên toa tàu? 
Ta lập được phép tính nào? Tìm kết quả?
- GV cho HS làm bài vào vở ô li.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4/15. 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Bài cho những số nào ?
- Số bì trừ gồm số nào? tìm số trừ là số nào để được hiệu là 43 hoặc 22?

- GV nêu: Từ các số đã cho, em hãy lập một phép tính tìm để được hiệu là 43 và 22 .


- GV nhận xét, khen ngợi HS.

- Tiết toán hôm này học bài gì?
- Qua tiết học này con được luyện tập những kiến thức gì?
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc chuẩn bị bài sau tiết 9.
	- HS lắng nghe.

- HS thực hiện theo YC



-  HS đọc.
- Viết các số thành tổng theo mẫu.
- HS thực hiện lần lượt các YC.
- HS trả lời.
- Tách số theo tổng các hàng chục và đơn vị.
HS làm bài vào vở.
64= 60+4
87= 80+7
46= 40+6


- HS đọc.
- HS trả lời.

	Màu 
	Đỏ 
	Vàng 
	Xanh

	Số ngôi sao
	11
	8
	10


- HS đọc yêu cầu bài tập.
- 1-2 HS trả lời.
11+8 = 19 
- HS thực hiện theo cặp lần lượt các YC hướng dẫn.

10-8=2

- HS chia sẻ.





- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS thực hiện chia sẻ.
a/ - HS thực hiện chơi theo nhóm 2. 
Cầm thẻ số xếp hàng và đổi chỗ cho nhau để được kết quả đúng
 Đổi số 50 và 70 cho nhau
Đếm lại các số sau khi đã đổi chỗ và xếp đúng.
41,30
41-30=9
- HS làm bài cá nhân.
- HS đổi chéo vở kiểm tra.




- HS đọc.
- HS trả lời.

- HS trả lời: Các số bị trừ: 44, 54, số trừ 2, 32: hiệu 43, 22.
- HS nêu: Hiệu là: 43 và 22
- HS hoạt động theo cặp, sau đó chia sẻ trước lớp.
Lập phép tính:
       45-2=43  
Và 54 -32 =22
- HS lắng nghe.

- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Bài 4: HS thảo luận nhóm đôi lập các phép tính, gọi các nhóm trình bày  bài.

	




















TIẾNG VIỆT
BÀI 4: TIẾT 1 + 2: ĐỌC: LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng, rõ ràng bài đọc Làm việc thật là vui, biết ngắt nghỉ nhấn giọng phù hợp. 
- Trả lời được các câu hỏi của bài.
- Hiểu nội dung bài: Chúng ta phải siêng năng làm việc. Làm việc mang lại niềm vui (lao động là hạnh phúc).
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: phát triển vốn từ chỉ hoạt động, chỉ sự vật, phát triển kĩ năng đặt câu giới thiệu việc làm mình yêu thích.
- Biết yêu quý thời gian, yêu quý lao động.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1

	1. Khởi động:
	- Gọi HS đọc bài Niềm vui của Bi và Bống.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Yêu cầu HS quan sát tranh và nói mỗi người, mỗi vật trong tranh đang làm gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài: Mỗi người, mỗi vật đều có công việc của riêng mình nhưng có điểm giống nhau là mọi người, mọi vật đều thấy rất vui. Bài đọc Làm việc thật là vui của nhà văn Tô Hoài cũng nói về điều này. 
	- 3 HS đọc nối tiếp.
- 1-2 HS trả lời.

- HS quan sát, 2-3 HS chia sẻ.


	2. Khám phá:
Hoạt động 1. Đọc văn bản.

	2.1.Đọc mẫu:
- GV đọc mẫu: giọng vui hào hứng, hơi nhanh.
2.2.Luyện đọc đoạn
- HDHS chia đoạn: (3 đoạn)
+ Đoạn 1: Từ đầu đến thức dậy
+ Đoạn 2: Tiếp cho đến tưng bừng
+ Đoạn 3: Còn lại.
- HS đọc nối tiếp đoạn lần 1: 3HS đọc 3 đoạn, mỗi HS đọc xong từng đoạn, dừng lại:
- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: làm việc, tích tắc, thức dậy, nở hoa, mọi vật, nhặt rau, sắc xuân, tưng bừng, rúc
- Luyện đọc câu dài: Cành đào nở hoa/ cho sắc xuân thêm rực rỡ,/ ngày xuân thêm tưng bừng
- Em hãy nói một câu có từ tưng bừng?
- Đọc nối tiếp đoạn lần 2: 3 HS đọc nối tiếp đoạn lần 2.
 2.3.Đọc toàn văn bản:
- GV tổ chức đọc thi đua giữa các HS.
+ GV cùng HS nhận xét, đánh giá thi đua, sửa lỗi phát âm (nếu có).
+ GV cùng HS nhận xét, đánh giá thi đua, sửa lỗi phát âm (nếu có).
- Gọi 1 HS đọc cả bài.
- GV nhân xét, tuyên dương.
	
- Cả lớp đọc thầm.


- 3  HS đọc nối tiếp.




- HS đọc nối tiếp.









VD: Ngày khai trường tưng bừng cờ và hoa.
- 3HS  đọc nối tiếp đoạn lần 2.


-  HS thi đọc. HS theo dõi, nhận xét đánh giá theo các tiêu chí.




-1HS đọc toàn bài.
- HS nhận xét, lắng nghe.

	TIẾT 2

	Hoạt động 2. Trả lời câu hỏi.

	- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.21.
Câu 1. Những con vật nào được nói đến trong bài? 
- GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân, tìm hiểu bài văn và trả lời các câu hỏi . 

- GV và HS thống nhất đáp án. 
- GV và HS nhận xét, khen những HS đã tích phát biểu và tìm được đáp án đúng. 
Câu 2. Đóng vai một con vật trong bài, nói về công việc của mình. 
- GV tổ chức HS làm việc nhóm. 











- GV và HS nhận xét. 
- GV khen các nhóm đã tích cực trao đổi. 
Câu 3. Kể tên những việc bạn nhỏ trong bài đã làm. 
- GV tổ chức HS làm việc cả lớp. 





- GV và HS thống nhất đáp án. 


- GV và HS nhận xét. 
Câu 4. Theo em, mọi người, mọi vật làm việc như thế nào? 
- GV tổ chức HS làm việc nhóm. 





- GV và HS nhận xét. 
- GV khen các nhóm đã tích cực trao đổi.
- GV có thể có câu hỏi mở rộng
+ Vì sao mọi người lại thấy rất vui khi được làm việc.  
+ Em hãy phát biểu những suy nghĩ của các em sau khi đọc bài văn. 
+ Em kể tên những việc em đã làm ở nhà. (Câu hỏi kết hợp rèn kĩ năng sống.) 
- Em thử đặt một tên khác cho bài đọc. 
- GV nhận xét phần trả lời của HS, tuyên dương HS có ý kiến hay.
	

- HS đọc câu hỏi và xác định yêu cầu bài.
- HS đọc thầm bài đọc để tìm câu trả lời.
- HS làm việc cá nhân.
- 2-3 HS trả lời câu hỏi.
+ Bài đọc nhắc đến: gà trống, con tu hú, chim sâu, chim cú mèo.
- HS khác nhận xét, đánh giá. 


- 1 HS đọc câu hỏi 2.
- HS làm việc nhóm 4, tự chọn con vật mình thích để nói về công việc của mình với các bạn trong nhóm. 
VD: HS đóng vai con gà trống: Tôi là gà trống, tôi như chiếc đồng hồ báo thức, báo cho mọi người mau mau thức dậy. 
- Từng em đóng vai các con vật mà mình lựa chọn, cả nhóm góp ý. 
- Đại diện các nhóm lên đóng vai.
- Nhóm khác nhận xét, đánh giá. 


- 1HS đọc câu hỏi 3.
- HS xác định yêu cầu.
- HS làm việc chung cả lớp. 
- 1 HS đọc lại đoạn 2, lớp đọc thầm đoạn 2.
- Một số (2 - 3 HS trả lời câu hỏi). 
+ Bạn ấy đã làm các công việc: làm bài, đi học, quét nhà, nhặt rau, chơi với em đỡ mẹ.
- HS nhận xét, góp ý cho bạn.
- 1HS đọc câu hỏi 4.
- HS trao đổi nhóm 2 và mỗi HS tự đưa ra ý kiến nhận xét. 
VD: Mọi người, mọi việc luôn bận rộn nhưng lúc nào cũng vui. 
- Đại diện các nhóm lên báo cáo.
- Nhóm khác nhận xét, đánh giá. 

- HS trả lời.
+ Vì ý nghĩa của công việc mà họ đã làm được.
- HS tự phát biểu suy nghĩ. 




- HS tự do tìm tên khác cho câu chuyện theo cách hiểu của các em.


	3. Luyện tập: Luyện đọc lại.
	- Gọi HS đọc toàn bài; Chú ý giọng đọc vui, hào hứng.
- Nhận xét, khen ngợi.
	- HS luyện đọc cá nhân, đọc trước lớp.


	4. Vận dụng: Luyện tập theo văn bản đọc.

	Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.21.
- Yêu cầu HS  làm việc cá nhân nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo thành câu nêu hoạt động.
- Gọi HS báo cáo kết quả trước lớp.
- Gọi HS nhận xét.
- Tuyên dương, nhận xét.
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.21.
- HDHS đặt câu nêu hoạt động của em ở trường.
- Gọi HS đọc câu mình vừa đặt.
- GV sửa cho HS cách diễn đạt.
- Nhận xét chung, tuyên dương HS.
	
- 2-3 HS đọc.
- HS làm việc cá nhân và nối.
 


- HS báo cáo kết quả.

- HS nhận xét.


- HS đọc.
- HS nêu.

- HS thực hiện.




	5. Củng cố, dặn dò:
	- Hôm nay em học bài gì?
- Giới thiệu việc làm mình yêu thích, yêu quý thời gian, yêu quý lao động.
- GV nhận xét giờ học.
	- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Phần Luyện tập theo văn bản đọc: Bài 1: Cho 1 HS làm bảng nhóm.


ĐẠO ĐỨC
BÀI 1: VẺ ĐẸP QUÊ HƯƠNG EM (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Nêu được địa chỉ quê hương. 
- Bước đầu nhận biết được vẻ đẹp của thiên nhiên và con người ở quê hương mình. 
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi. 
- Hình thành phẩm chất yêu nước, trách nhiệm, chăm chỉ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

	- GV tổ chức hát tập thể.

- Cho HS nêu những điều thú vị mà em đã được học ở tiết trước.
	- HS hát và vận động theo bài hát Em yêu quê em.
- HS chia sẻ về những điều thú vị mà mình đã học được qua bài học tiết trước.

	2. Luyện tập
Bài 1. Cùng bạn giới thiệu về vẻ đẹp quê hương em

	- GV nêu BT1, cho HS đọc và xác định yêu cầu bài.
- GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm, sau đó cùng bạn đóng vai giới thiệu về vẻ đẹp quê hương mình theo những gợi ý: 
+ Quê em ở đâu? 
+ Quê em có cảnh đẹp gì?
+ Con người quê hương em như thế nào? 





- GV theo dõi phần thảo luận của các nhóm, giúp đỡ những nhóm còn gặp khó khăn.
- Gọi đại diện lên trình bày.
- GV khen ngợi những bạn tự tin tham gia đóng vai.
	- HS đọc và xác định yêu cầu bài.

- HS thảo luận nhóm, cùng bạn đóng vai giới thiệu về vẻ đẹp quê hương mình.

Ví dụ: “Chào bạn, mình tên là A, mình là hướng dẫn viên du lịch. Rất vui mừng được chào đón các bạn đến thăm quê hương mình. Quê hương mình là xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Quê mình có khu di tích lịch sử Quán Giá, nơi đây thờ anh hùng Lí Phục Man. Ngoài ra còn có cánh đồng lúa rộng mênh mông,... Người dân quê mình cần cù, thật thà, thân thiện,..”
- Đại diện các nhóm lên thể hiện.
- Các nhóm quan sát và nhận xét bạn.


	Bài 2. Đưa ra lời khuyên cho bạn 


	- GV chiếu/treo tranh của bài tập 2. 
- Tổ chức cho HS trao đổi nhóm. - GV bao quát lớp.
- Gọi đại diên lên trình bày.

- GV cùng HS nhận xét, khen ngợi những bạn có lời khuyên đúng. 

	- HS xác định yêu cầu bài tập.

- HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi: Em sẽ khuyên bạn điều gì?
- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận. 
- Các HS khác nhận xét, bổ sung. 
- Gợi ý: 
Tranh 1:
+ Khuyên bạn cần nhớ địa chỉ quê hương, khi đi đâu còn biết lối về.
+ Khuyên bạn hỏi bố mẹ địa chỉ quê hương và ghi vào sổ,... 
Tranh 2: 
+ Khuyên bạn miền quê nào cũng có cảnh đẹp, đó là những gì gần gũi, thân thuộc với mình;
+ Khuyên bạn quê nào cũng đem đến cho chúng ta nhiều niềm vui từ gia đình, hàng xóm, bạn bè, thầy, cô giáo,... Nếu quan sát, khám phá và yêu quê, bạn sẽ thấy quê đẹp và rất vui,... 
- Vẽ tranh về cảnh đẹp quê hương em. 
- Các nhóm cử đại diện lên thuyết minh bức tranh của nhóm mình.
- Các nhóm nhận xét, động viên.

	3. Củng cố - dặn dò

	- GV nhắc nhở HS về nhà sưu tầm tranh ảnh về vẻ đẹp quê hương mình để giới thiệu với các bạn. 
-  GV cho HS về nhà vẽ tranh theo chủ đề “Vẻ đẹp quê hương em”. 
- GV chiếu/viết thông điệp lên bảng.
	- HS quan sát trên bảng hoặc nhìn vào SGK và đọc.
Thông điệp: 
[image: ]



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……


HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CÁC THÀNH PHẦN CỦA PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố về phép cộng, phép trừ các số. Lập được các phép cộng số có hai chữ số từ các số đã cho. So sánh dài hơn ngắn hơn.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Toán lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Bài cho những số nào?
- Số hạng thứ nhất gồm số nào?số hạng thứ 2 là số nào? Tổng là những số nào?
- GV nêu: Từ các số đã cho, em hãy TLN2 lập phép cộng.
- Gọi đại diện các nhóm nêu.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.
 GV chốt cách lập phép tính đúng với các số cho trước.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- YC HS quan sát hình trong sách:
+ Bút nào dài nhất?dài bn?
+ Bút nào ngắn nhất? dài bn?
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương.
  GV chốt cách trừ số có hai chữ số liên quan đến đơn vị đo độ dài.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài cho biết gì? hỏi gì?
- Yêu cầu HS làm bài vào vở, 1HS làm bảng.


- Gọi HS nhận xét bài trên bảng.
- Yêu cầu HS đổi chéo vở kiểm tra.
- Nhận xét, tuyên dương.
 GV chốt các bước giải và trình bày toán có lời văn liên quan phép trừ.

	
- HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS trả lời: Các SH1: 25, 13, 30; SH2: 20, 41, 24; Tổng: 50, 49, 54.
- HS hoạt động theo cặp, sau đó chia sẻ trước lớp.

- HS nêu: 13 + 41 = 54; 
30 + 20 = 50; 25 + 24 = 49
- HS lắng nghe, chữa bài.



- HS đọc.
- HS quan sát, nêu:
+ Bút chì dài 15cm.
+ Bút mực dài 12cm.
Bút chì dài hơn bút mực là:
15cm – 12cm = 3cm
- HS lắng nghe, chữa bài.



- HS đọc đề.
- HS phân tích đề, làm bài.
Bài giải
  Trong hộp còn số cái bánh là:
24 – 12 = 12 (cái)
Đáp số: 12 cái bánh
- HS nhận xét.
- Đổi chéo vở, báo cáo KQ.
- HS lắng nghe, chữa bài.





	2. Củng cố, kết nối


	- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS nghe. 
- HS nghe, ghi nhớ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
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Thứ năm  ngày 14 tháng 9 năm 2023
TOÁN
BÀI 4: TIẾT 1: HƠN KÉM NHAU BAO NHIÊU
[bookmark: _Hlk81428740]I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- HS Nhận biết bà toán hơn kém nhau bào nhiêu qua quan sát đề bài và tranh.
- Biết giải và trình bày bài giải toán có lời văn với một phép tính.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán, trình bày lời giải toán có lời văn với 1 phép tính rèn và phát triển năng lực giải quyết vần đề.Phát triển kỹ năng giao tiếp toán học qua nói và viết bài toán có lời văn.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động


	- Trò chơi: Bắn tên
- GV nêu tên TC và phổ biến cách chơi.
- Tìm hiệu của 75 và 42, nêu thành phần phép tính?
- Tổ chức cho HS chơi TC.
- Nhận xét , tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
	- HS lắng nghe.


 - HS thực hiện.



	2. Khám phá




































	- GV cho HS quan sát tranh sgk/tr.16:
Quan sát tranh và cho biết trong vườn có nuôi những con vật nào? Mỗi loại vật có mấy con?
Số con gà Gà hơn số con vịt mấy con?
Số con ngỗng kém số con vịt mấy con?
+ Nêu phép tính?
10 -7 =
7 - 5 =
- GV nêu: gà 10 con,vịt 7 con,Tính Số Gà hơn số con vịt bằng phép tính 10 – 7.
- 10-7  cũng  gọi là hiệu số con gà và số con vịt.
- Số con vịt 7 con, số con ngỗng 5 con, Tính Số con ngỗng kém số con  số con vịt bằng phép tính 7 – 5.
- 7 - 5  cũng  gọi là hiệu số con vịt  với số con ngỗng.
- YCHS lấy thêm ví dụ về bài toán rút ra từ hình vẽ trên và nêu hơn – kém trong bài toán  dẫn tới phép tính trừ.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV lấy ví dụ: số gà hơn số ngỗng bao nhiêu con : 10 - 5. Hay  số ngỗng kém số gà bao nhiêu ? 10-5 
- GV chốt các bước giải:
Bước 1: Phân tích tìm hiểu đề (cho biết gì? Hỏi gì?)
Bước 2: Tìm lập phép tính để giải toán: 10-7; 7 -5 , 10-5 
Bước 3:  Trình bày viết bài giải.
	- HS QS và trả lời câu hỏi.

+ Trong vườn có gà, vịt , ngỗng
Gà 10 con, vịt 7 con, ngỗng 5 con
- HS trả lời.




+ Phép tính:
 10 - 7= 3
7 - 5= 2
- HS nhắc lại cá nhân, đồng thanh.









- HS lấy ví dụ và chia sẻ.



- HS lắng nghe, nhắc lại.

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.
- HS lắng nghe.
	Bài giải
Số gà hơn số vịt là:
10-7 = 3 (con)
Đáp số: 3 con
	Bài giải
Số ngỗng kém số vịt là:
7 -5 = 2 (con)
Đáp số: 2 con




	3. Hoạt động

	Bài 1/16: 
- Gọi HS đọc YC bài.
GV HD đưa câu hỏi:
Số chim ở mỗi cành có bao nhiêu con?
Số chim ở cành dưới kém số chim ở cành trên bao nhiêu con hay số chim ở cành trên hơn số chim ở cành dưới bao nhiêu con
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV hướng dẫn mẫu: nêu phép tính và các bước giải làm vở hay phiếu nhóm.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 2/17:Tương tự
- Gọi HS đọc YC bài.quan sát sô hoa tô màu và chưa tô màu trong tranh rồi  lập phép tính ghi vở
- YC HS làm bài vào vở ô li.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Chữa bài: YC HS chia sẻ, hs khác nhận xét
- Đánh giá, nhận xét bài HS.

Bài 3/17:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì ? Bố hơn Mai Bao nhiêu tuổi?
- Ta cần lập phép tính nào?
- YC HS làm vào vở, 1 HS làm bảng.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.



Bài 4/17 Tương tự
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài toán cho biết gì? 
- Bài toán hỏi gì?
- YCHS làm bài.
- YCHS chia sẻ, HS khác nhận xét.



- GV nhận xét, khen ngợi HS.
	
-  HS đọc.

- HS nêu.


Viết phép tính thích hợp:
Bài giải
Số chim ở cành trên nhiều hơn số chim ở cành dưới là:
6- 4 = 2 (con)
               Đáp số: 2 con



- HS đọc.
- HS quan sát.


- HS thực hiện làm bài cá nhân.
Bài giải
Số hoa chưa tô màu kén số hoa đã tô màu  là:
6- 4 = 2 (bông)
              Đáp số: 2 bông

- HS đọc.
- HS trả lời.



- HS thực hiện làm bài.
- HS chia sẻ, HS khác nhận xét
Bài giải
Bố hơn Mai số tuổi  là:
38- 7 = 31 (tuổi)
Đáp số: 2 tuổi

- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm vở. 

- HS chia sẻ, HS khác nhận xét.
Bài giải
    Số thùng đựng rác khác hơn số thùng rác tái chế là:
10 - 5 = 5 (thùng)
                   Đáp số: 2 thùng

	4.Củng cố, dặn dò
	- Hôm nay em học bài gì? 
- Liên hệ về bảo vệ môi trường, trường lớp …..
- Nhận xét giờ học.
	- HS nêu.
- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Bài 3: Cho HS thảo luận nhóm đôi hỏi-đáp phân tích đề.
Củng cố: yêu cầu HS nhắc lại các bước giải bài toán có lời văn.






TIẾNG VỆT
 BÀI 4: TIẾT 3: VIẾT: LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu.
- Làm đúng các bài tập chính tả.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Biết quan sát và viết đúng các nét chữ, trình bày đẹp bài chính tả.
- HS có ý thức chăm chỉ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động
	- GV đọc cho HS viết bảng con 2 từ khó tiết trước.
- GV tuyên dương.
	- HS viết.

- HS lắng nghe.

	2. Trải nghiệm
Nghe – viết chính tả.


	- GV đọc đoạn chính tả cần nghe viết.
- Gọi HS đọc lại đoạn chính tả.
- GV HDHS tìm hiểu nhanh nội dung đoạn viết:
+  Đoạn viết nhắc tới các đồ vật và con vật nào?

* GV hướng dẫn HS phát hiện các hiện tượng chính tả: 
+ Đoạn văn trên gồm có mấy câu?
+ Đoạn văn có những chữ nào viết hoa?
+ Đoạn văn có chữ nào dễ viết sai?
- HDHS thực hành viết từ dễ viết sai vào bảng con.
- GV đọc cho HS nghe viết.
- GV đọc cho HS soát lỗi lần 1: YC HS soát lỗi chính tả.
- GV chấm một số bài của HS.
- GV nhận xét bài viết của HS. Trưng bày một số bài viết đẹp. 
	- HS lắng nghe.

- 2-3 HS đọc.
- 2-3 HS chia sẻ.

+ Đoạn viết nhắc đến cái đồng hồ, co gà trống, con chim tu hú, cành đào.


+ Đoạn văn gồm có 5 câu.

+ Những chữ đầu câu viết hoa.

+ VD: làm việc, báo giờ, sắp sáng, sắc xuân, rực rỡ,... 
- HS luyện viết bảng con.

- HS nghe viết vào vở ô li.
- HS  nghe đọc và soát lỗi.

- HS chia sẻ, HS khác nhận xét.

	3. Thực hành
	- Gọi HS đọc YC bài 2: Tìm những chữ cái còn thiếu trong bảng. Học thuộc tên các chữ cái.
- HDHS hoàn thiện vào  SGK bằng bút chì.










- Đại diện  HS nêu kết quả trước lớp.
- GV chữa bài, nhận xét.
- YC HS  về học thuộc.
- YC HS đọc bài 3: Dựa vào chữ cái đầu tiên, sắp xếp tên các cuốn sách theo thứ tự trong bảng chữ cái.
- YC HS  làm việc cá nhân.
- HS trình bày trước lớp.

	- 1-2 HS đọc đề bài.


- HS làm bài nhóm.
	STT
	Chữ cái
	Tên chữ cái

	10
	g
	giê

	11
	h
	hát

	12
	i
	i

	13
	k
	ca

	14
	l
	e-lờ

	15
	m
	em-mờ

	16
	n
	en-nờ

	17
	o
	o

	18
	ô
	ô

	19
	ơ
	ơ


- HS lắng nghe.
- HS học thuộc  ở nhà.


- HS đọc.


- HS làm việc cá nhân.
- Gà trống nhanh trí, Hoa mào gà, Kiến và chim bồ câu, Nàng tiên Ốc, Ông Cản Ngũ.

	4. Củng cố, dặn dò:
	- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	- HS nêu nội dung đã học.

- HS lắng nghe.
- HS nêu cảm nhận của mình.



- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Bài 3: Cho HS thảo luận nhóm 4 tìm câu trả lời.


TIẾNG VỆT
 BÀI 4: TIẾT 4: LUYỆN TẬP: TỪ NGỮ CHỈ SỰ VẬT, HOẠT ĐỘNG;
CÂU NÊU HOẠT ĐỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Tìm được từ chỉ hoạt động, chỉ sự vật.
- Đặt được câu giới thiệu việc làm mình yêu thích.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển vốn từ chỉ hoạt động, chỉ sự vật.
- Rèn kĩ năng đặt câu giới thiệu việc làm mà mình yêu thích.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động
	- Gọi HS nêu 1 số từ chỉ hoạt động ở tiết trước.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS nêu.


	2. Luyện tập
*Hoạt động 1: Tìm và gọi tên các vật trong tranh

	Bài 1:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS quan sát tranh và thảo luận nhóm nêu: Tên các sự vật 

- Yêu cầu các nhóm trình bày. 
- YC HS làm bài vào vở.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV chữa bài, nhận xét.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
	
- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- 3-4 HS nêu.
+ Các sự vật: cái quạt, cái ghế, cái giường, cây cối, chổi…
- HS trình bày.



- HS lắng nghe.

	*Hoạt động 2: Tìm 3 -  5 từ chỉ hoạt động gắn với các vật trong tranh.

	Bài 2:
- Gọi HS đọc YC.
- Bài YC làm gì?
- Yêu cầu HS tìm các từ ngữ có thể gắn với các vật vừa nêu ở bài tập 1.
- GV tổ chức HS gắn từ chỉ hoạt động với các vật trong tranh.
- YC làm vào vở.
- Nhận xét, khen ngợi HS.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài 3.
- HDHS nói về việc em làm ở nhà.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
	
- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS tìm và nêu theo cặp.


- HS chia sẻ câu trả lời.


- HS làm bài.

- HS đọc.
- HS đặt câu phù hợp.


	3. Củng cố, dặn dò:

	+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến, khen ngợi, động viên HS.
	- HS nêu ý kiến về bài học (hiểu hay chưa hiểu, thích hay không thích).

- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Bài 1: Chữa bài: Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tiếp sức”.










HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI 2: NỤ CƯỜI THÂN THIỆN (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- HS nhận ra được nét thân thiện, tươi vui của các bạn trong tập thể lớp, đồng thời muốn học tập các bạn ấy.
- GV cho HS nhận diện được hình ảnh thân thiện, luôn vui vẻ của chính trẻ (GV cho HS thể hiện ngay trên camera và luôn nhắc nhở HS về hình ảnh này khi học online cùng thầy cô và các bạn).
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp HS trải nghiệm mang lại niềm vui, nụ cười cho bản thân và cho bạn bè.
- HS không quên giữ thái độ thân thiện, vui tươi với mọi người xung quanh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp. Gương soi. Ảnh các kiểu cười khác nhau. 
- HS: Sách giáo khoa; truyện hài dân gian, truyện hài trẻ em.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động 

	- Ổn định HS.
– Phương án 1: GV chiếu ảnh có các kiểu cười khác nhau: cười tủm tỉm, cười mỉm, cười sặc sụa, cười tít mắt, cười bĩu môi,... HS bắt chước cười như trong ảnh.
– Phương án 2: GV chiếu clip về những nụ cười của HS trong lớp và nghe bài hát “Nụ cười”, nhạc Nga, lời Việt: Phạm Tuyên.
	
 - HS quan sát và bắt chước theo.




- HS xem clip, vận động theo nhạc.

	2. Khám phá chủ đề
Bản chất: HS nhận ra được nét thân thiện, tươi vui của các bạn trong tập thể lớp, đồng thời muốn học tập các bạn ấy.

	

- GV tổ chức cho HS lần lượt gọi tên những bạn có nụ cười thân thiện trong lớp và chia sẻ cảm xúc của mình khi bạn cười và thân thiện với mình.
- GV phỏng vấn những bạn được gọi tên:
+ Em cảm thấy thế nào khi cười với mọi người và khi người khác cười với em?
+ Kể các tình huống có thể cười thân thiện.
- GV nêu kết luận chốt nội dung.

	Kể về những bạn trong lớp có nụ cười thân thiện 
- HS lần lượt gọi tên những bạn có nụ cười thân thiện trong lớp. 


- HS chia sẻ cảm xúc của mình khi bạn cười và thân thiện với mình.
+ Em cảm thấy……


+Kể:…… 

- HS lắng nghe.
Kết luận: Ta cảm thấy vui, thích thú, ấm áp, phấn khởi khi cười. Ta cười khi được gặp bố mẹ, gặp bạn, được đi chơi, được tặng quà, khi nhìn thấy bạn cười, được quan tâm, được động viên, được yêu thương.

	3. Mở rộng và tổng kết chủ đề
Bản chất: Đưa ra các tình huống để nhắc nhở HS không quên giữ thái độ thân thiện, vui tươi với mọi người xung quanh.

	
- GV đưa ra các tình huống và mời HS sắm vai đối lập.

- GV cùng HS phân tích hai tình huống đó:



+ Vì sao bạn thứ hai cũng gặp chuyện bực mình mà vẫn tươi cười?
+ Lúc nào cũng tươi cười có dễ không? 


- GV nêu thêm một số tình huống khác HS đã quan sát được trong thực tế, như: Mẹ đi làm về mệt mà vẫn mỉm cười; Hàng xóm ra đường gặp nhau không cười mà lại cau có, khó chịu thì làm cả hai đều thấy rất buồn bực…
GV chốt nội dung: Hãy suy nghĩ tích cực, không ích kỉ, có như vậy mình mới trở nên thân thiện và gần gũi được với mọi người xung quanh.
	Thể hiện nụ cười thân thiện 
- HS sắm vai theo tình huống:
Ví dụ: Khi đi sinh nhật bạn, một HS chạy vội đến, vấp ngã, cáu kỉnh, nói lời khó nghe, khi chụp ảnh chung lại cau có. Một HS khác chạy vội, cũng vấp ngã, nhưng đứng dậy mỉm cười và nói một câu đùa.
+ Vì bạn ấy thân thiện.


+ Phải có chút cố gắng, nghĩ tích cực, nghĩ đến người khác, không ích kỷ, muốn người khác dễ chịu…
- HS nghe và phân tích tình huống.


	4. Cam kết hành động
	- GV dặn HS về nhà: Cùng bố mẹ đọc hoặc kể một chuyện hài hước.
	- HS ghi nhớ và làm theo.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Phần khám phá: GV chiếu cho HS xem 1 số hình ảnh nụ cười thân thiện để HS nắm được trước khi cho HS gọi tên những bạn có nụ cười thân thiện trong lớp.

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
TỪ NGỮ CHỈ SỰ VẬT, HOẠT ĐỘNG. CÂU NÊU HOẠT ĐỘNG.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố về tìm và viết được các từ ngữ chỉ sự vật, từ ngữ chỉ hoạt động; Tìm và đặt câu với từ chỉ hoạt động.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học.
- HS hiểu và áp dụng vào làm đúng các bài tập.
- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	Bài 1: Viết các từ ngữ dưới đây vào đúng trang sách của nó 
học, chích bông, bay, luống rau, làm, chui ra, bài, ùa xuống, vườn cải, cái chăn
[image: ]

- GV gọi 1 HS nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết. 
 Cho HS nhắc lại đặc điểm của: từ chỉ vật, từ chỉ người.
Bài 2: Đặt 2 câu với 2 từ ngữ chỉ hoạt động ở bài tập 1:
- GV gọi 1 HS nêu yêu cầu.
- GV cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
 GV nhắc lại cách đặt câu với từ chỉ hoạt động 
Bài 3: Khoanh vào chữ cái trước những câu nêu hoạt động:
a. Dậy sớm học bài là một thói quen tốt.
b. Chim sâu bay tràn ra vườn cải.
c. Chúng em bắt sâu.
- GV cho HS đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
	



- HS trình bày:
+ Chỉ sự vật: chích bông, luống rau, bài, vườn cải, cái chăn
+ Chỉ hoạt động: học, bay, làm, chui ra, ùa xuống

- HS chữa bài vào vở.






- HS nêu nối tiếp câu mình đặt.
- HS chia sẻ trước lớp. 
VD: Em đang học bài.
- Lớp nhận xét.


- Làm vở, đổi vở soát, nhận xét:
b. Chim sâu bay tràn ra vườn cải.
c. Chúng em bắt sâu.
- HS chữa bài vào vở.



	2. Củng cố, kết nối

	- Nêu cách đặt câu với từ chỉ hoạt động và chỉ sự vật, nêu ví dụ.
- Gọi HS NX.
- GV chốt.
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS nêu.

- HS chia sẻ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................….


Thứ sáu  ngày 15  tháng 9 năm 2023
TOÁN
BÀI 4: HƠN, KÉM NHAU BAO NHIÊU
TIẾT 2: LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- HS Nhận biết bà toán hơn kém nhau bào nhiêu qua quan sát đề bài và tranh.
- Biết giải và trình bày bài giải toán có lời văn với một phép tính.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán, trình bày lời giải toán có lời văn với 1 phép tính rèn và phát triển năng lực giải quyết vần đề.Phát triển kỹ năng giao tiếp toán học qua nói và viết bài toán có lời văn
- Rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động

	Trò chơi: Hái hoa dân chủ
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi TC.
- Nhận xét , tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
	- HS tham gia chơi TC.


	2. Luyện tập



































































	Bài 1/18: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- GV HDHS thực hiện lấy băng giấy màu đã chuẩn bị sẵn đo tìm kích thước lập phép tính nêu kết quả của bài 1, củng cố về đơn vị đo độ dài, cách tính hiệu.
- GV nêu: 
a/+băng giấy màu đỏ dài hơn băng giấy màu vàng mấy cm?
7-4= 3 cm.
b/+băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ mấy cm?
7-6 = 1 cm.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS quan sát hình trong sách và nêu kết luận, củng cố về dài hơn, ngắn hơn.
a/ Bút nào ngắn nhất.

b/- Bút chì dài hơn bút mực ? cm
- Bút sáp ngắn hơn bút chì ? cm
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3/18:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HDHS quan sát hình vẽ và trả lời, Củng cố về cao hơn, thấp hơn:



a) Rô-bôt nào cao nhất?.
b) Số?
- Rô-bốt A cao hơn Rô-bốt B?  cm
- Rô-bốt B thấp hơn Rô-bốt C ? cm  
- GV cho HS làm bài vào vở.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
 Bài 4/18:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
[image: ]
- HDHS quan sát hình vẽ và trả lời, Củng cố về nhiều hơn, ít hơn:
a) Mai gấp được hơn Nam mấy cái thuyền?
b) Nam gấp được kém Mai mấy cái thuyền?
  GV cho HS làm bài vào vở ô li.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
	
- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS thực hiện lần lượt các [image: ]





- HS đọc YC bài.
- HS trả lời.



+ Bút sáp màu
25-20 = 5 cm
25-10 = 15 cm





-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS thực hiện theo cặp lần lượt các YC hướng dẫn.
[image: ]
- Rô-bốt C cao nhất.

- 56-56=2 cm

- 59-54= 5 cm

- HS chia sẻ.




-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS thực hiện chia sẻ.
- HS làm bài cá nhân.
- HS đổi chéo vở kiểm tra.
Giải
a/ Mai gấp được hơn Nam số thuyền là:
8 – 6 = 2 (thuyền)
            Đáp số: 2 thuyền
Giải
b/ Nam gấp được kém Mai số thuyền là:
8 – 6 = 2 (thuyền)
                            Đáp số: 2 thuyền

- HS lắng nghe.



	3. Củng cố, dặn dò

	- Tiết học hôm nay con được học bài gì?
Nêu lại các bước giải toán có lời văn dạng hơn kém nhau bao nhiêu.
- Nhận xét giờ học.
	- HS nối tiếp nêu.
- HS theo dõi.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Bài 1: Cho HS thảo luận nhóm đôi tìm câu trả lời.

















TIẾNG VIỆT
 BÀI 4: TIẾT 5: LUYỆN TẬP: VIẾT ĐOẠN KỂ MỘT VIỆC LÀM Ở NHÀ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Viết được 2-3 kể một việc em đã làm ở nhà.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng đặt câu giới thiệu việc làm mà mình yêu thích. 
- Phát triển năng lực quan sát.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động
	- YC một vài HS đọc đoạn văn đã viết ở tiết trước.
- GV nhận xét, đánh giá
	- HS chia sẻ.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá
Nhìn tranh, kể việc bạn nhỏ đã làm.











3. Luyện tập
Viết 2-3 câu kể một việc em đã làm ở nhà.
	Bài 1:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS quan sát tranh và nói các việc bạn nhỏ đã làm. 
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV gọi HS lên thực hiện.
- GV chốt: Bạn nhỏ đang rửa hoa quả. Đầu tiên bạn ấy bỏ hoa quả vào bồn rửa (tranh 1). Sâu đó bạn xả nước và rửa từng quả cận thận (tranh 2). Cuối cùng, bạn ấy xếp hoa quả đã rửa vào rổ.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV HDHS viết 2 – 3 câu theo gợi ý.
+ Em đã làm được việc gì?
+ Em làm việc đó thế nào?
+ Nêu suy nghĩ của em khi làm xong việc đó.
- YC HS thực hành viết vào vở.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gọi HS đọc bài làm của mình.
- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.
	
- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- 2-3 HS trả lời:

- HS thực hiện nói theo cặp.
- 2-3 cặp thực hiện.









- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS lắng nghe, hình dung cách viết.




- HS làm bài.


- HS chia sẻ bài.


	4. Củng cố, dặn dò:

	+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến, khen ngợi, động viên HS.
	- HS nêu ý kiến về bài học (hiểu hay chưa hiểu, thích hay không thích).

- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Tổ chức Lẩu băng chuyền để các thành viên nghe các bạn kể về một việc đã làm ở nhà.


TIẾNG VIỆT
 BÀI 4: TIẾT 6: ĐỌC MỞ RỘNG 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thứ, kĩ năng:
- Tự tìm đọc các bài viết về những hoạt động của thiếu nhi; trao đổi chia sẻ với các bạn về bài đã đọc, tên tác giả, tên bài đọc và những hình ảnh chi tiết nhân vật em thích.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực quan sát.
- Biết chia sẻ hòa đồng với mọi người.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5. Khởi động
	- Trong buổi học trước, các con được giao nhiệm vụ tìm đọc một bài thơ hoặc một câu chuyện viết về thiếu nhi.
- Yêu cầu HS giới thiệu về sách mà mình đã chuẩn bị
	- HS lắng nghe.



- HS chia sẻ.

	6. Trải nghiệm Tìm đọc các bài viết về những hoạt động của thiếu nhi.
	- Gọi HS đọc YC bài 1.
- Tổ chức cho HS những bài viết về hoạt động của thiếu nhi.
- Tổ chức cho HS chia sẻ tên bài đọc, tên tác giả.
- Tổ chức thi đọc một số câu bài có hoạt động gần gũi với thiếu nhi.
- Nhận xét, đánh giá việc đọc mở rộng của HS.
	- 1-2 HS đọc.
- HS tìm đọc bài thơ, câu chuyện ở Thư viện lớp.
- HS chia sẻ theo nhóm 4.

- HS thực hiện.


	7. Luyện tập
Trao đổi với các bạn về bài đã đọc dựa vào gợi ý.
	- HS đọc  trước lớp
- Tên bài đọc là gì?
- Điều em thích nhất trong bài đọc là gì?
- Mời 1-2 HS trình bày trước lớp.
- Nhận xét, đánh giá, tuyên dương
	- HS chia sẻ  trước lớp.



- 1-2 HS lên bảng trình bày.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CÁC THÀNH PHẦN CỦA PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố về phép cộng, phép trừ các số. Lập được các phép cộng số có hai chữ số từ các số đã cho. So sánh dài hơn ngắn hơn.
- Củng cố cho HS về bài toán hơn kém nhau bao nhiêu qua quan sát đề bài và tranh. 
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Toán lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Bài cho những số nào?
- Số hạng thứ nhất gồm số nào?số hạng thứ 2 là số nào? Tổng là những số nào?
- GV nêu: Từ các số đã cho, em hãy TLN2 lập phép cộng.
- Gọi đại diện các nhóm nêu.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.
🡺 GV chốt cách lập phép tính đúng với các số cho trước.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- YC HS quan sát hình trong sách:
+ Bút nào dài nhất?dài bn?
+ Bút nào ngắn nhất? dài bn?
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương.
🡺  GV chốt cách trừ số có hai chữ số liên quan đến đơn vị đo độ dài.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài cho biết gì? hỏi gì?
- Yêu cầu HS làm bài vào vở, 1HS làm bảng.


- Gọi HS nhận xét bài trên bảng.
- Yêu cầu HS đổi chéo vở kiểm tra.
- Nhận xét, tuyên dương.
GV chốt các bước giải và trình bày toán có lời văn liên quan phép trừ.
Bài 4:
- Gọi HS đọc YC bài.
- HDHS quan sát hình vẽ và trả lời: + Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?



- Ta cần lập phép tính nào?
- Yêu cầu HS làm bài vào vở, 2HS làm bảng.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
🡺 GV chốt các bước giải và trình bày toán có lời văn liên quan phép trừ.
*GV nhấn mạnh để HS hiểu về toán hơn, kém nhau bao nhiêu ta đều làm phép tính trừ.
*Lưu ý: Đọc kĩ đề trước khi giải, đọc kĩ bài toán cho biết gì? hỏi gì?
	
- HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS trả lời: Các SH1: 25, 13, 30; SH2: 20, 41, 24; Tổng: 50, 49, 54.
- HS hoạt động theo cặp, sau đó chia sẻ trước lớp.

- HS nêu: 13 + 41 = 54; 
30 + 20 = 50; 25 + 24 = 49
- HS lắng nghe, chữa bài.



- HS đọc.
- HS quan sát, nêu:
+ Bút chì dài 15cm.
+ Bút mực dài 12cm.
Bút chì dài hơn bút mực là:
15cm – 12cm = 3cm
- HS lắng nghe, chữa bài.



- HS đọc đề.
- HS phân tích đề, làm bài.
Bài giải
  Trong hộp còn số cái bánh là:
24 – 12 = 12 (cái)
Đáp số: 12 cái bánh
- HS nhận xét.
- Đổi chéo vở, báo cáo KQ.
- HS lắng nghe, chữa bài.




- HS đọc.
- HS quan sát, nêu:
+ 6 quả cam.
+ 9 quả chanh.
a. Số chanh hơn số cam bao nhiêu quả?
b. Số cam kém số chanh bao nhiêu quả?
- HS làm bài, 2 HS làm bảng.
a.                Bài giải:
Số chanh hơn số cam số quả là:
9 – 6 = 3 (quả)
Đáp số: 3 quả.
b.               Bài giải:
Số cam kém số chanh số quả là:
9 – 6 = 3 (quả)
Đáp số: 3 quả.


	2. Vận dụng - củng cố:



	- Nêu lại các bước giải toán có lời văn dạng hơn kém nhau bao nhiêu. - GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS nêu.

- HS nghe. 
- HS nghe, ghi nhớ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................….





HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ: VIẾT ĐOẠN VĂN KỂ MỘT VIỆC LÀM Ở NHÀ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Vận dụng viết được câu giới thiệu về hoạt động của mình.
- Củng cố kĩ năng xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học.
- HS hiểu và áp dụng vào làm đúng các bài tập .
- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	Bài 1: Đố em: hai bạn nào cần đổi chỗ cho nhau để tên của tất cả các bạn theo đúng thứ tự trong bảng chữ cái?
[image: ]
- GV gọi 1 HS nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết. 
 cách xếp tên theo: Thứ tự bảng chữ cái. 
Bài 2: Viết lại tên các bạn dưới đây theo đúng thứ tự trong bảng chữ cái:
- GV gọi 1 HS nêu yêu cầu. 
Cho HS chơi trò tìm bạn: cầm tấm thẻ tên và đứng xếp theo thứ tự phù hợp, sau đó làm vở.
- GV cho HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- GV cho HS đọc lại trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
 GV nêu quy tắc xếp tên theo bảng chữ cái. 
Bài 3: Đọc lời giới thiệu của mặt trời và trả lời câu hỏi
[image: ]
a. Lời giới thiệu trên đây là của ai?
b. Công việc mà người đó làm là gì?
c. Người đó có thích công việc của mình không?
 GV nêu cách viết câu giới thiệu.
Bài 4: Đóng vai một trong 3 nhân vật dưới đây, viết 3 câu giới thiệu về công việc mà nhân vật đó làm.
[image: ]
Gợi ý:
-Cần giới thiệu về tên nhân vật, công viêc của nhân vật đó thường làm gì, làm như thế nào?
-Nhân vật đó có yêu  thích công việc của mình không, liên hệ với mình
 GV khen động viên các bạn có giấc mơ cao đẹp, liên hệ giáo dục chăm học để phấn đấu thực hiện đạt ước mơ của mình.
	- Đọc bài viết vở.
- HS nối tiếp trình bày kết quả:
Đổi chỗ Bạn Mai cho bạn Hạnh
- HS đọc lại bài vừa hoàn thành. 














- HS nêu.
- HS chia sẻ trong nhóm đôi.


- 4,5 HS chia sẻ.
1/An, 2/Bình, 3/Giang, 4/Hà,
5/Kiên





- Nối tiếp nêu câu trả lời, ghi vở:
a. Lời giới thiệu trên đây là của mặt trời.
b. Công việc mà người đó làm là đem ánh sáng cho trái đất và cỏ cây muôn loài.
c. Mặt Trời rất thích công việc của mình.







- Đóng vai, sau đó làm vở, đọc đoạn viết của mình:
Ví dụ: Tớ là chú gà trống chăm chỉ. Tớ dậy sớm cất tếng gọi mọi người dậy và bắt đầu công việc cho một ngày mới. Tớ rất tự hào và yêu công việc của mình.


	2. Củng cố, kết nối


	- Nói lại việc làm giúp mẹ ở nhà của mình.
- Nói về dự định trong thời gian tới mình sẽ giúp mẹ những gì và như thế nào? Cần hỗ trợ gì? 
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS nêu.

- HS chia sẻ.


- HS lắng nghe, ghi nhớ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................….


SINH HOẠT LỚP
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI 2: NỤ CƯỜI THÂN THIỆN (TIẾT 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Sơ kết tuần:
- HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- GV cho HS nhận diện được hình ảnh nụ cười thân thiện, luôn vui vẻ của chính trẻ (GV cho HS thể hiện ngay trên camera và luôn nhắc nhở HS về hình ảnh này khi học online cùng thầy cô và các bạn).
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.
- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.
2. Hoạt động trải nghiệm: 
- Giúp HS được trải nghiệm khi được tiếp nhận cảm xúc tích cực, vui tươi, dí dỏm từ người xung quanh và tự mình trao niềm vui cho người khác; HS kể được các sắc thái khác nhau của nụ cười trong cuộc sống xung quanh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:	
- GV: Máy tính, pp. Tấm bìa cứng có in hình đơn giản. 
- HS: SGK. Hạt đỗ, hạt gạo và các vật liệu khác.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động Tổng kết tuần. 


	a. Sơ kết tuần 2:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 3.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần về ưu điểm, tồn tại. 
b. Phương hướng tuần 3:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh nơi ở xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
	
- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.



- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 3.


	2. Chia sẻ thu hoạch sau trải nghiệm lần trước.




3. Trải nghiệm















	a. Chia sẻ cảm xúc sau trải nghiệm lần trước.
- Em đã từng nói gì khiến bố mẹ bật cười chưa?
- Em có vừa làm việc nhà vừa hát không?
- Điều gì làm em vui cười?
b. Tham gia tổ chức” Ngày hội nụ cười”
- HDHS trang trí góc học tập theo chủ đề “ Ngày hội nụ cười”.
- HDHS về việc tổ chức “Ngày hội nụ cười”.
+ Nêu ý tưởng sẽ làm gì trong ngày hội.
+ Thực hiện ý tưởng ấy như thế nào? (chơi trò chơi, múa hát theo điệu nhạc,…)
- Khen ngợi, đánh giá.
* Tổ chức hoạt động
- GV nêu luật chơi: Trong ngày hội, nét mặt ai cũng tươi cười. Nếu không cười, bị ghi thẻ phạt.
- GV giao nhiệm vụ: Cá nhân HS nếu nghĩ ra và thực hiện động tác, kể chuyện gây cười sẽ được thẻ tặng. Nhóm nào có số lượng thẻ tặng nhiều nhất sẽ là người thắng cuộc và được danh hiệu ” Chúa tể nụ cười”
- GV tổ chức trao tặng giải ảnh, giải caption ghi chú ảnh và giải Chú tể nụ cười.
- Cùng nhau hát vang bài Nụ cười.
	

- HS chia sẻ.







- HS lắng nghe.



- HS chia sẻ.






- HS lắng nghe.


- HS thực hiện yêu cầu.





- HS nhận giải thưởng.


- HS hát.

	4. Cam kết hành động.
	- Thảo luận cùng bố mẹ hoặc người than:
+ Thế nào là cười đúng lúc đúng chỗ?
+ Vì sao nên cười đúng lúc đúng chỗ?
- Thực hành thể hiện nụ cười ở nhà và ở lớp.
	

- HS trả lời.



- HS vận dụng kiến thức trải nghiệm.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT
CHUYỂN ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC THÀNH ĐỘI HÌNH VONG TRÒN VÀ NGƯỢC LẠI
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
-  Biết và thực hiện vệ sinh cá nhân, đảm bảo an toàn trong tập luyện.
-  Biết quan sát động tác mẫu của gv để tập luyện động tác ném bóng vào rổ.
- Biết cách chơi trò chơi vận động: Nhảy ôm bóng tiếp sức. 
- Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện.
- Hình thành thói quen tập luyện TDTT.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
 - Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện.
- Hình thành thói quen tập luyện TDTT.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Tranh ảnh, trang phục thể dục, bóng, còi.
2. Học sinh: Trang phục thể dục.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Mở đầu






2. Phần cơ bản:
2.1.Ôn các động tác:














2.2.Vận dụng, nâng cao: 









3. Kết thúc:


	*Khởi động:
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- GV HD HS khởi động.

- Cho HS quan sát tranh và nhắc lại cách thể hiện động tác, kết hợp phân tích, ôn lại cách thực hiện động tác.
- GV cho HS q/s video mẫu động tác (q/s GV làm mẫu)
*Học ĐT ném bóng vào rổ:
[image: ]- GV yêu cầu HS ôn lại động tác.
- Gọi HS thi đua theo nhóm 6- 7 bạn.
*Trò chơi :“Nhảy ôm bóng tiếp sức”
[image: TC nảy ôm bóng tiếp sức]
- GV nêu tên trò chơi.
- Cho HS nêu lại cách chơi.
- GV cho HS chơi.

* Hồi tĩnh- thả lỏng
-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
* Dặn dò:
- Nhắc HS ôn lại bài và chơi trò chơi vận động. 
	- HS lắng nghe.
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- HS khởi động theo GV.

- HS quan sát và thực hiện.



- HS quan sát, lắng nghe.


- HS thực hiện.






- HS thi đua theo nhóm 6- 7 bạn.







- HS nêu.
- HS chơi.



- HS thực hiện thả lỏng.

- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC: (nếu có):
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

























TUẦN 3
Thứ hai ngày 18 tháng 9 năm 2023
TOÁN
BÀI 5: ÔN TẬP PHÉP CÔNG, PHÉP TRỪ  ( KHÔNG NHỚ ) 
TRONG PHẠM VI 100 (TIẾT 1)
[bookmark: _Hlk81466126]I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- HS thực hiện được phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100.
- Thực hiện cộng, trừ nhẩm trong các trường hợp đơn giản và với các số tròn chục.
- Giải và trình bày được bài giải của bài toán có lời văn liên quan đến  phép cộng, phép trừ đã học trong phạm vi 100.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận, năng lực giải quyết vấn đề
- Rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính,  PP
- HS: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động

	- Trò chơi: “Hái hoa học trò”
- GV nêu tên TC, cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB
	- HS lắng nghe.
- HS thực hiện theo YC.


- HS lắng nghe, GĐB.

	2. Luyện tập













































	Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS tự tìm cách tính nhẩm.
- YC HS nêu cách tính nhẩm.




- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Gọi HS nêu cách đặt tính và cách thực hiện phép tính?
- YC HS làm vở.
- Tổ chức cho HS chia sẻ.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HDHS cách làm bài: Tính kết quả từng phép tính rồi nêu hai phép tính cùng kết quả.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
*Lưu ý: Có thể dựa vào nhận xét 40 + 20 = 20 + 40 mà không cần tính kết quả của phép tính này.
Bài 4:
- Bài yêu cầu làm gì?
- HDHS: Thực hiện lần lượt từng phép tính từ trái sang phải rồi nêu kết quả.
- YC HS thực hiện tính nhẩm.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
Bài 5:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài toán cho biết gì? Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS làm vở.



- Nhận xét, tuyên dương.
	
-  HS đọc.
- HS trả lời.
- HS thực hiện.
a) 5 chục+ 5 chục = 10 chục
50 + 50 = 100
7 chục + 3 chục = 10 chục
70 + 30 = 100
2 chục + 8 chục = 10 chục
20 + 80 = 100
b) Làm tương tự phần a.

-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS thực hiện.
- HS chia sẻ trước lớp.




- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm bài theo cặp.
- HS chia sẻ: Hai phép tính có cùng kết quả là:
 30 + 5 và 31 + 4; 80 – 30  và 60 – 30; 40 + 20 
Và 20 + 40.



- Tìm số thích hợp với dấu ? trong ô.
- HS theo dõi.

- HS chia sẻ.

-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS thực hiện.
                     Bài giải
 Số hành khách trên thuyền có tất cả là: 
12 + 3 = 15 (hành khách)
       Đáp số: 15 hành khách

	3.Củng cố, dặn dò:

	- Hôm nay các con học bài gì?
- Qua tiết học này giúp con được luyện tập lại những  kiến thức gì?
- Nhận xét giờ học.
	- HS trả lời.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
Ở bài tập 5
- GV cần cùng cố cách giải và trình bày bài giải của bài toán có lời văn. Giáo viên yêu cầu học sinh tìm hiểu đề bài phân tích để học sinh tự làm bài. Giáo viên chỉ hướng dẫn khi cần thiết.
- Sau khi chữa bài giáo viên có thể giới thiệu cho học sinh biết bức tranh trong sách giáo khoa khoa là cảnh vùng sông nước ở miền Tây Nam Bộ. Ở đó người dân thường dùng tàu thuyền để đi lại và vận chuyển hàng hóa, nông sản.

TIẾNG VIỆT
BÀI 5: TIẾT 1 +2:  ĐỌC: EM CÓ XINH KHÔNG?

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng các tiếng dễ đọc sai, lẫn do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương. Bước đầu biết đọc đúng lời đối thoại của các nhân vật trong bài. Nhận biết một số loài vật qua bài đọc, nhận biết được nhân vật, sự việc và những chi tiết trong diễn biến câu chuyện; nhận biết được thông điệp mà tác giả muốn nói với người đọc 
- Hiểu nội dung bài: Cần có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm, có sự tự tin vào chính bản thân.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, diễn biến các sự vật trong truyện.
- Có tình cảm quý mến bạn bè, niềm vui khi đến trường.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, PP.
- HS: Vở , SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1

	1. Khởi động:

	- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?
- GV hỏi:
+ Các bức tranh thể hiện điều gì?
+ Em có thích mình giống như các bạn trong tranh không?
+ Em thích được khen về điều gì nhất?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- HS thảo luận theo cặp và chia sẻ.
- 2-3 HS chia sẻ.








	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Đọc văn bản.

	- GV cho HS quan sát tranh minh hoạ bài đọc, nêu nội dung tranh: Em thấy tranh vẽ gì?  
2.1: Đọc mẫu
- GV đọc mẫu toàn bài, rõ ràng, ngắt nghỉ hơi đúng, dừng hơi lâu hơn sau mỗi đoạn. 
- GV hướng dẫn cách đọc lời của các nhân vật (của voi anh, voi em, hươu và dê). 
- HDHS chia đoạn: (2 đoạn)
+ Đoạn 1: Từ đầu đến vì cậu không có bộ râu giống tôi.
+ Đoạn 2: Phần còn lại
- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: xinh, hươu, đôi sừng, đi tiếp, bộ râu, gương,lên, …
- Luyện đọc câu dài: Voi liền nhổ một khóm cỏ dại bên đường,/ gắn vào cằm rồi về nhà.// 
2.2: Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn.
2.3: Thi đọc trước lớp:
- GV mời 3-4 HS thi đọc trước lớp.
- HSNX, GVNX, tuyên dương
	



- Cả lớp đọc thầm.





- HS đọc nối tiếp đoạn.



- 2-3 HS luyện đọc.


- 2-3 HS đọc.



- HS thực hiện cá nhân.


- 3-4 HS thi đọc.
- HS chia sẻ.


	TIẾT 2

	* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.

	- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.26.
- GV HDHS trả lời từng câu.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.










- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS lần lượt đọc.

- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:
C1: + Voi em đã hỏi: Em có xinh không?
C2: + Sau khi nghe hươu nói, voi em đã nhặt vài cành cây khô rồi gài lên đầu. Sau khi nghe dê nói, voi em đã nhổ một khóm cỏ dại bên đường và gắn vào cằm.
C3: +  Trước sự thay đổi của voi em, voi anh đã nói: “Trời ơi, sao em lại thêm sừng và rất thế này? Xấu lắm!”
C4: HS trả lời theo suy nghĩ của mình.

	3. Luyện tập 
 Luyện đọc lại.

	- GV đọc diễn cảm toàn bài. Lưu ý giọng của nhân vật.
- Gọi HS đọc toàn bài.
- Nhận xét, khen ngợi.
	
- HS lắng nghe, đọc thầm.
- 2-3 HS đọc.


	4. Vận dụng: Luyện tập theo văn bản đọc.

	Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.25
- YC HS trả lời câu hỏi: 
- Những từ ngữ nào chỉ hành động của voi em? 
 - Tuyên dương, nhận xét.


Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.25.
-  Nếu là voi anh, em sẽ nói gì sau khi voi em bỏ sừng và râu?
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gọi cá nhân trình bày.
- Nhận xét chung, tuyên dương HS.
*Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay em học bài gì?
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV nhận xét giờ học.
	
- 2-3 HS đọc.
- 2-3 HS chia sẻ đáp án, nêu lí do vì sao lại chọn ý đó.
- 3 từ ngữ chỉ hành động của voi em: nhặt cành cây, nhổ khóm cỏ dại, ngắm mình trong gương.
 
- 1-2 HS đọc.
- HS làm việc theo nhóm 4: Mỗi cá nhân nêu suy nghĩ của mình về câu nói của mình nếu là voi anh. 
- 4-5 HS chia sẻ.



- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
- Phần khởi động GV nên cho HS làm việc theo cặp hoặc theo nhóm để trả lời câu hỏi: Các bức tranh thể hiện điều gì? Tranh gợi ý về những vẻ đẹp hay năng lực của con người, bạn gái có màu tóc dài hay mà lúm đồng tiền, một bạn nam đá bóng giỏi hoặc bơi giỏi.
- GV có thể cho HS chia sẻ: em có thích mình giống như các bạn trong tranh không?
- Từng cặp đôi hoặc nhóm đại diện cùng nhau chia sẻ về điều mà mỗi HS thích được khen.


GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG
BÀI 3: LÊN, XUỐNG XE MÁY, XE ĐẠP AN TOÀN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ:
1. Kiến thức,kĩ năng:
-Biết những quy định an toàn khi ngồi trên xe đạp , xe máy.
-Biết sự cần thiết của các thiết bị an toàn đơn giản (mũ bảo hiểm..).
-Thực hiện đúng trình tự khi ngồi hoặc lên xuống trên xe đạp , xe máy.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
-HS thực hiện và nhắc nhở bạn bè, người thân không Có thói quen đội mũ bảo hiểm, quan sát các loại xe trước khi xuống xe, biết bám chắc người ngồi đằng trước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Các tranh ảnh trong sách Tài liệu giáo dục An toàn giao thông dành cho học sinh lớp 2.
- HS: Vở, bút
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò

	1.Khởi động
	-Tham gia trò chơi “Xe đạp-xe máy”
-GV nhận xét.
-Giới thiệu bài mới: Dẫn dắt từ trò chơi giới thiệu bài học Lên, xuống xe đạp, xe máy an toàn- Ghi đề.
	-HS chơi trò chơi.
-HS lắng nghe.


	2.Khám phá
	Hoạt động 1: Tìm hiểu cách lên, xuống xe đạp, xe máy an toàn
*Mục tiêu: HS hiểu được cách lên , xuống xe đạp, xe máy an toàn.
*Cách tiến hành:
-Cho HS quan sát tranh trang 12 thảo luận, chia sẻ trong nhóm và đại diện nhóm trình bày:
+ Mô tả lại các bước lên, xuống xe đạp, xe máy?
    Các bước lên xe:
+Yêu cầu HS nhận xét.
+GV chốt nội dung các bước lên xe: 
    Các bước xuống xe:






+Yêu cầu HS nhận xét.
+GV chốt nội dung các bước xuống xe: 
-GV chốt nội dung hđ 1: 






+Chỉ lên, xuống xe khi xe đã dừng hẳn ở vị trí an toàn (vỉa hè, lề đường,…)
+Quan sát kĩ xung quanh trước khi lên, xuống xe.
+Có thể nhờ người lớn giúp đỡ lên, xuống xe.
+Báo hiệu cho người điều khiển có thể di chuyển khi các em đã ngồi vững vàng, ngày ngắn.
  Hoạt động 2: Tìm hiểu một số tình huống lên, xuống xe đạp, xe máy không an toàn .
*Mục tiêu: HS biết và tránh được các tình huống lên , xuống xe đạp, xe máy không an toàn.
*Cách tiến hành:
-Cho HS quan sát H1, 2 trang 13 nhận xét cách lên xe của bạn nhỏ ở 2 hình.
-Cho HS quan sát hình 1, 2 trang 14 và trả lời câu hỏi:






-Yêu cầu HS nhận xét.
-GV chốt nội dung hoạt động 2.
	




-HS thảo  luận, chia sẻ trong nhóm.



-Đại diện nhóm trình bày.
-B1: Đứng ở phía bên trái của xe, quan sát an toàn, chân trái để lên giá để chân.
-B2: Hai tay ôm vào hông người điều khiển, vòng chân phải sang bên kia để lên giá để chân.
-B3: Ngồi vững vàng trên xe, hai tay ôm hông người điều khiển.

-B1: Quan sát xung quanh, hai tay bám chắc vào hông người điều khiển, nhấc chân phải về sau, đưa về phía bên trái xe.
-B2: Chân phải đặt xuống đất.
-B3: Chân trái đặt xuống đất, đứng song song với chân phải.



-HS chú ý lắng nghe.










-HS quan sát tranh và nhận xét.

-Cả 2 hình bạn nhỏ lên xe chưa đúng theo các bước đã hướng dẫn. 
-HS quan sát tranh và nhận xét.
-Cả 2 hình bạn nhỏ xuống xe chưa đúng theo các bước đã hướng dẫn. 
-HS nhận xét.
-HS lắng nghe.

	3.HĐ thực hành
	*Thực hành lên, xuống xe đạp, xe máy an toàn:
*Xử lí tình huống:
-Mời 2 HS đóng vai và xử lí tình huống 1.
-HS nhận xét.
-GV chốt: Nếu em là Bông thì em sẽ bảo mẹ tìm cho em mũ bảo hiểm rồi mới lên xe.
-Mời 2 HS đóng vai và xử lí tình huống 2.
-HS nhận xét.
-GV chốt: Nếu em là Bi em sẽ chờ ô tô đi rồi mới xuống xe như các bước đã hướng dẫn. 
	

-2 HS đóng vai: Mẹ và Bông.

-2-3 HS nhận xét.
-HS lắng nghe.

-2 HS đóng vai Bố và Bi.
-2-3 HS nhận xét.
-HS lắng nghe.


	4.HĐ vận dụng
	-Cho HS tham gia trò chơi “Nào mình cùng lên xe”.
- GV  chia lớp thành 2 đội lên ghép các bước lên xe và các bước xuống xe.
-Nhận xét kết quả.
* Cho HS tự đánh giá ở 3 mức độ: Tốt, đạt, cần cố gắng
- Biết thực hiện các bước lên, xuống xe đạp, xe máy an toàn..
  Tốt              Đạt                   Cần cố gắng
- Tránh thực hiện những tình huống lên, xuống xe đạp, xe máy không an toàn.
     Tốt           Đạt                   Cần cố gắng
	-HS tham gia trò chơi theo hướng dẫn của GV.


-HS lắng nghe.
- HS tự đánh giá bằng cách giơ tay.

	5.Củng cố-dặn dò
	- Gv mời HS nhắc lại nội dung bài học.
- GV nhận xét chung giờ học và HS chuẩn bị bài sau: Biển báo hiệu giao thông đường bộ.
	-HS trả lời



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
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Thứ ba ngày 19  tháng 9 năm 2023
TOÁN
BÀI 5: TIẾT 2: LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- HS thực hiện được phép cộng, phép trừ và so sánh được các số có hai chữ số.
- Viết đúng cách đặt tính.
- Giải và trình bày được bài giải của bài toán có lời văn.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng thực hiện phép cộng trừ và so sánh các số.
- Rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, PP.
- HS: SGK, vở.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động

	- Trò chơi: “  Hái hoa học trò”
- GV nêu tên TC và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
	- HS lắng nghe.


- HS thực hiện theo YC.

- HS lắng nghe, GĐB.

	2.Luyện tập















































	Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS làm bài và giải thích rõ kết quả.
Vì sao đúng? Vì sao sai?
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Các TH nào có thể tính nhẩm được?
- Các TH còn lại đặt tính thẳng hàng, thẳng cột rồi thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.
- HD giúp đỡ HS lúng túng.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HDHS: Tính kết quả của từng phép tính, so sánh các kết quả với 50 rồi trả lời từng câu hỏi.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Nêu quy tắc tính cộng, trừ số có hai chữ số theo cột dọc?
- HDHS tính nhẩm theo từng cột để tìm chữ số thích hợp.
- HD mẫu câu a)
+ Ở cột đơn vị: 6 + 2 = 8, vậy chữ số phải tìm là 8.
+ Ở cột chục: 3 + 4 = 7, vậy chữ số phải tìm là 4.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
Bài 5:
 - Gọi HS đọc YC bài.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- YC HS làm bài vào vở.
- GV chữa bài.


- GV nhận xét, tuyên dương.

	
-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS thực hiện lần lượt các YC. 



-  HS đọc.
-  HS trả lời
- 1-2 HS nêu: 20 + 6;
 57 – 7; 3 + 40
-  HS làm vở.





-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS thực hiện theo cặp, chia sẻ kết quả:
Phép tính có kết quả bé hơn 50: 40 +8; 90 – 50; 70 – 30
Phép tính có kết quả lớn hơn 50: 32 + 20; 30 + 40; 86 - 6

-  HS đọc.
-  HS trả lời.


- HS thực hiện theo hướng dẫn và chia sẻ kết quả.







-  HS đọc.
-  HS trả lời.

-  HS làm vở.
               Bài gải
Số con bò nhà bác Bình có là:
28 – 12 = 16 (con)
            Đáp số: 16 con bò

	3.Củng cố, dặn dò
	- Hôm nay các con học bài gì?
- Qua tiết học này giúp con được luyện tập lại những  kiến thức gì?
- Nhận xét giờ học.
	- HS chia sẻ


[bookmark: _Hlk81467818]
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
Ở bài tập 1: GV cần cùng cố cách đặt tính và thực hiện tính. GV cho HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm bài. Khi chữa bài GV yêu cầu HS giải thích rõ kết quả cho từng trường hợp: vì sao đúng? vì sao sai? Sau khi HS làm bài GV có thể yêu cầu HS tự kiểm tra, chữa bài cho nhau.


TIẾNG VIỆT
BÀI 5: TIẾT 3: VIẾT: CHỮ HOA B
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Biết viết chữ viết hoa B cỡ vừa và cỡ nhỏ.
- Viết đúng câu ứng dựng: Bạn bè chia sẻ ngọt bùi.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính,  PP.
- HS: Vở Tập viết; bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:

	- Cho HS quan sát mẫu chữ hoa: Đây là mẫu chữ hoa gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- 1-2 HS chia sẻ.


	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa.

	- GV tổ chức cho HS nêu:
+ Độ cao, độ rộng chữ hoa B.
+ Chữ hoa B gồm mấy nét?
- GV chiếu video HD quy trình viết chữ hoa B.
- GV thao tác mẫu trên bảng con, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét.
- YC HS viết bảng con.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.
	
- 2-3 HS chia sẻ.

- HS quan sát.

- HS quan sát, lắng nghe.


- HS luyện viết bảng con.



	* Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng.

	- Gọi HS đọc câu ứng dụng cần viết.
- GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng, lưu ý cho HS:
+ Viết chữ hoa B đầu câu.
+ Cách nối từ B sang a.
+ Khoảng cách giữa các con chữ, độ cao, dấu thanh và dấu chấm cuối câu.
	- 3-4 HS đọc.

- HS quan sát, lắng nghe.







	3: Thực hành luyện viết.

	- YC HS thực hiện luyện viết chữ hoa B và câu ứng dụng trong vở Luyện viết.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhẫn xét, đánh giá bài HS.
*Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- HS thực hiện.






- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
GV có thể cho HS trao đổi với nhau trong nhóm đôi về ý nghĩa, nội dung của câu ứng dụng: Bạn bè chia sẻ ngọt bùi. Sau đó GV cùng chốt lại lời giải nghĩa đúng Ở đây câu ứng dụng muốn khuyên chúng ta là bạn bè cần biết chia sẻ cùng nhau những niềm vui cũng như nỗi buồn. Đặc biệt khi bạn bè gặp khó khăn ta cùng giúp đỡ nhau trong học tập cũng như trong vui chơi để cùng nhau tiến bộ.


TIẾNG VIỆT
BÀI 5: TIẾT 4: NÓI VÀ NGHE: KỂ CHUYỆN EM CÓ XINH KHÔNG?
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Dựa theo tranh và gợi ý để nói về các nhân vật, sự việc trong tranh. Biết chọn kể lại 1-2 đoạn của câu chuyện theo tranh và kể với người thân về nhân vật voi trong câu chuyện.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng giáo tiếp.
- Vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, PP.
- HS: Sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:

	- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- 1-2 HS chia sẻ.


	2. Khám phá:
  Quan sát tranh, nói tên các nhân vật và sự việc được thể hiện trong tranh.

	- GV hướng dẫn HS quan sát tranh theo thứ tự (từ tranh 1 đến tranh 4). 
- GV tổ chức cho HS  làm việc cả lớp.
















- GV theo dõi phần báo cáo và chia sẻ của cả lớp.
- GV có thể hỏi thêm: 
+Các nhân vật trong tranh là ai? 
+Voi em hỏi anh điều gì? 
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.
	- HS quan sát tranh, đọc thầm lời của voi anh và voi em trong bức tranh. 
- HS nêu nội dung tranh:
+ Tranh 1: nhân vật là voi anh và voi em, sự việc là voi em hỏi voi anh em có xinh không? 
+ Tranh 2: nhân vật là Voi em và hươu, sự việc là sau khi nói chuyện với hươu, voi em bẻ vài cành cây, gài lên đầu để có sừng giống hươu; 
+ Tranh 3: nhân vật là voi em và dế, sự việc là sau khi nói chuyện với dê, voi em nhổ một khóm cỏ dại bên đường, dính vào cằm mình cho giống dê; 
+ Tranh 4: nhân vật là voi em và voi anh, sự việc là voi em (với sừng và râu giả) đang nói chuyện với voi anh ở nhà, voi anh rất ngỡ ngàng trước việc voi em có sừng và râu. 
- HS chia sẻ cùng các bạn. 
+ Là voi anh, voi em, hươu, dê.
+ Em có xinh không?



	3. Luyện tập
Chọn kể lại 1 - 2 đoạn của câu chuyện theo tranh 

	 - GV yêu cầu HS quan sát tranh và trao đổi nhóm về nội dung mỗi bức tranh. 
- Gọi HS chia sẻ trước lớp; GV sửa cách diễn đạt cho HS.
- Nhận xét, khen ngợi HS.
	- 1-2 HS trả lời.


- HS suy nghĩ, sau đó chia sẻ trước lớp.


	4. Vận dụng: Kể với người thân về nhân vật voi em trong câu chuyện.

	- GV hướng dẫn HS: 
+ Cho HS đọc lại bài Em có xinh không?
+ Trước khi kể, em xem lại các tranh minh hoạ và câu gợi ý dưới mỗi tranh, nhớ lại những diễn biến tâm lí của voi em. 
+ Kể cho người thân nghe những hành động của voi em sau khi gặp hươu con và dễ con, rồi sau khi về nhà gặp voi anh. Hành động của voi em sau khi nghe voi anh nói và cuối cùng, voi em đã nhận ra điều gì. 
- Em lắng nghe ý kiến của người thân sau khi nghe em kể chuyện.
Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV NX, khen ngợi, động viên HS. 
- Khuyến khích HS kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
	
- HS đọc bài.

- HS lắng nghe, nhận xét.



- HS lắng nghe.






- HS thực hiện.



- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
GV khi dạy ở phần củng cố GV nên cho HS nêu ý kiến về bài học - Em thích nhân vật nào? vì sao? em không thích nhân vật nào? vì sao? sau đó GV nhận xét khen ngợi động viên những HS có những ý kiến hay.
 GV cũng có thể củng cố một cách chi tiết hơn như tóm lược những nội dung chính của bài học Em có xinh không? và lưu ý hướng dẫn để giúp HS rút ra được bài học bổ ích qua giờ học.


TOÁN
BÀI 5: TIẾT 3: LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- HS thực hiện được phép cộng, trừ và so sánh các số để tìm số lớn nhất, số bé nhất.
- Giải và trình bày được bài giải của bài toán có lời văn.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng so sánh số.
- Rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp.
- HS: SGK…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động


	- Trò chơi: “Đố vui”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
	- HS lắng nghe.

- HS thực hiện theo YC

- HS lắng nghe, GĐB


	2. Luyện tập

















































	Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HDHS.
a) Tính kết quả của từng phép tính, tìm những phép tính có cùng kết quả.
b) Tính kết quả của từng phép tính, so sánh các kết quả đó, tìm phép tính có kết quả bé nhất.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HDHS: Tìm số ở ô có dấu ? dựa vào tính nhẩm.
HD câu a) 1 chục cộng với mấy chục bằng 2 chục? 
Vậy số phải tìm là 10.
- YC HS làm bài và nêu cách làm.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HDHS: Tính lần lượt từ trái sang phải.
- YC HS làm bài.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài toán cho biết gì? 
- Bài toán hỏi gì?
- YC HS làm vào vở.
- Chữa bài: HS gửi bài vào zalo riêng, sau đó GV chiếu bài và yc hs khác nhận xét.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
Bài 5:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HDHS quan sát, nhận xét:
+ Hai hình đầu có 12 + 4 + 3 = 19; 
10 + 13 + 5 = 28. Vậy tổng 3 số ở 3 hình tròn bằng số ở trong hình tam giác.
- YC HS thực hiện hình còn lại.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- GV đưa thêm 1 vài bài tương tự Mở rộng kiến thức cho HS.
	
-  HS đọc.
-  HS trả lời.

a) Những phép tính có cùng kết quả là 5 + 90 và 98 – 3.
b) Phép tính 14 + 20 có kết quả bé nhất.




-  HS đọc.
-  HS trả lời.

- 1 chục cộng 1 chục bằng 2 chục.
- HS làm nhóm 4 chia sẻ kết quả.
a) 10; b) 10; c) 20 d) 40

-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS chia sẻ:
a) 50 + 18 – 45 = 68 – 45
                         = 23
b) 76 – 56 + 27 = 20 + 27 
                          = 47

-  HS đọc.
-  HS trả lời.
                 Bài giải
Số ghế trống trong rạp xiếc là:
96 – 62 = 34 (ghế)
                  Đáp số: 34 ghế



-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS lắng nghe.




- HS làm bài cá nhân.
Có: 33 + 6 + 20 = 59. Vậy số ở trong hình tam giác thứ ba là 59 .

	3. Củng cố, dặn dò:

	- Hôm nay các con học bài gì?
- Qua tiết học này giúp con được luyện tập lại những  kiến thức gì?
- Nhận xét giờ học.
	-  HS trả lời.


- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
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Thứ tư  ngày 20 tháng 9 năm 2023
TOÁN
BÀI 6: Tiết 1: LUYỆN TẬP CHUNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được số liền trước, số liền sau, số hạng, tổng. Sắp xếp được bốn số theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại.
- Thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100.
- Giải và trình bày được bài giải bài toán có lời văn.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận.
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính,  PP.
- HS: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

	- Trò chơi: “Đố vui”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
	- HS lắng nghe.

- HS thực hiện theo YC.

- HS lắng nghe, GĐB.

	2. Luyện tập

























	Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS làm bài dựa vào thứ tự của các số trên tia số.

- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HDHS phân tích số thành tổng của số chục và số đơn vị.
- Tổ chức cho HS chia sẻ.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS làm bài.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
Bài 4:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HDHS.
a) So sánh các số đã cho rồi viết theo thứ tự từ bé đến lơn
b) Tìm số lớn nhất, số bé nhất trong các số đã cho rồi tính tổng hai số đó.
*Lưu ý: Có thể dựa vào thứ tự sắp xếp ở câu a để tìm nhanh số lớn nhất và số bé nhất.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
Bài 5:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- YC HS làm bài.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.


- GV nhận xét, khen ngợi HS
	
-  HS đọc.
-  HS trả lời
- HS thực hiện lần lượt các YC.
a) 18, 20, 21, 23.
b) 42, 44, 46, 47, 49.

-  HS đọc.
-  HS trả lời
a. 56 = 50 + 6;   95 = 90 + 5; 84 = 80 + 4;    72 = 70 + 2
b. 34 = 30 + 4;   55 = 50 + 5;  68 = 60 + 8;   89 = 80 + 9

-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS làm bài .
Số liền trước của 40 là 39.
số liền sau của 40 là 41.
Các ý còn lại tương tự.

-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS chia sẻ.
a) 24, 37, 42, 45
b) 24 + 45 = 69










-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS làm bài cá nhân.
Bài giải
Số cây của lớp 2A trồng hơn lớp 2B là:
29 – 25 = 4 (cây)
                    Đáp số: 4 cây
- HS đổi chéo vở kiểm tra.
- HS lắng nghe.

	3. Củng cố, dặn dò:
	- Hôm nay các con học bài gì?
- Qua tiết học này giúp con được luyện tập lại những  kiến thức gì?
- Nhận xét giờ học.
	-  HS trả lời.


- HS lắng nghe.
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IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
Ở bài tập 3. Củng cố cách tìm số liền trước số liền sau:
GV cho HS làm bài rồi chữa bài. Sau khi HS làm bài GV có thể cho HS kiểm tra chữa bài cho nhau. Khi chữa bài GV yêu cầu HS diễn đạt lại kết quả: chẳng hạn số liền trước của 40 là 39 số liền sau của 40 là 41.



TIẾNG VIỆT
BÀI 6: TIẾT 1+ 2: ĐỌC: MỘT GIỜ HỌC

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng các từ ngữ, đọc rõ ràng câu chuyện Một giờ học; bước đầu biết đọc lời nhân vật với những điệu phù hợp. Chú ý đọc ngắt hơi nghỉ hơi ở những lời nói thể hiện sự lúng túng của nhân vật Quang. 
- Trả lời được các câu hỏi của bài.
- Hiểu nội dung bài: Từ câu chuyện và tranh minh họa nhận biết được sự thay đổi của nhân vật Quang từ rụt rè xấu hổ đến tự tin.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: phát triển vốn từ chỉ người, chỉ đặc điểm; kĩ năng đặt câu.
- Biết mạnh dạn, tự tin trước đám đông.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:	
- GV: Máy tính, pp.
- HS:  SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1

	1. Khởi động:
	- Gọi HS đọc bài Một giờ học.
- YC HS đọc đoạn 1, đoạn 2 của bài, kết hợp trả lời câu hỏi:
+ Voi em hỏi anh, dê, hươu điều gì?
+ Voi anh đã nói gì khi thấy em có bộ sừng và râu giả?
- Cho cả lớp nghe và vận động theo bài hát Những em bé ngoan của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, sau đó hỏi HS: 
+ Bạn nhỏ trong bài hát được ai khen? 
+ Những việc làm nào của bạn nhỏ được cô khen?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	
- 3 HS đọc nối tiếp.


- 1-2 HS trả lời.

- Cả lớp hát và vận động theo bài hát.


- HS chia sẻ ý kiến.


	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Đọc văn bản.

	2.1.Đọc mẫu:
- GV đọc mẫu: đọc rõ ràng, lời người kể chuyện có giọng điệu tươi vui; ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ. (Chú ý ngữ điệu khi đọc Em...; À... 0; Rồi sau đó...ờ... à...; Mẹ... ờ... bảo.). 
+ GV hướng dẫn kĩ cách đọc lời nhân vật thầy giáo và lời nhân vật Quang. 
2.2.Luyện đọc đoạn: 
- HDHS chia đoạn: 
+ Đoạn 1: Từ đầu đến mình thích
+ Đoạn 2: Tiếp theo đến thế là được rồi đấy! 
+ Đoạn 3: Phần còn lại. 
- Đọc nối tiếp đoạn lần 1:
- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: trước lớp, lúng túng, sáng nay...
- HD HS đọc câu dài: Quang thở mạnh một hơi/ rồi nói tiếp:/ “Mẹ... Ờ... bảo: “Con đánh răng đi”. Thế là con đánh răng.
- GV gọi HS đọc nối tiếp từng đoạn. Chú ý quan sát, hỗ trợ HS.
- GV giải thích thêm nghĩa của một số từ: tự tin, giao tiếp.
- Đọc nối tiếp đoạn lần 2.
2.3: Thi đọc trước lớp:
- GV mời 3-4 HS thi đọc trước lớp. HS khác nhạn xét, đánh giá dựa vào các tieu chí.
- HSNX, GVNX, tuyên dương.
- 1 HS đọc cả bài.
	
- HS theo dõi.









- HS chia đoạn.





- HS đọc nối tiếp.





- HS đọc các từ khó, đọc câu dài, giải nghĩa từ.





- HS đọc nối tiếp đoạn lần 2.
- 3-4 HS thi đọc. HS khác nhận xét dựa vào các tiêu chí.
-1 HS đọc cả bài.

	TIẾT 2

	* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.

	- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.27.
- GV HDHS trả lời từng câu hỏi:  GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.



	



- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:
C1: Trong giờ học, thầy giáo yêu cầu cả lớp tập nói trước lớp về bất cứ điều gì mình thích. 
C2: Vì bạn cảm thấy nói với bạn bên cạnh thì sẽ nhưng đứng trước cả lớp mà nói thì sao khó thế
C3: Thầy giáo và các bạn động viên, cổ vũ Quang; Quang rất cố gắng. 
C4: HS chia sẻ.

	3. Luyện tập
 Luyện đọc lại.

	- Gọi HS đọc toàn bài; Chú ý giọng đọc đọc lời của nhân vật Quang.
- Nhận xét, khen ngợi.
	- HS luyện đọc cá nhân, đọc trước lớp.


	4. Vận dụng: Luyện tập theo văn bản đọc.

	Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.28.
- Gọi HS trả lời câu hỏi 1.



- Tuyên dương, nhận xét.
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.13.
- Tổ chức cho HS đóng vai các bạn và Quang nói và đáp lời khi Quang tự tin.
- Nhận xét chung, tuyên dương HS.
 *Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- 2-3 HS đọc.
- HS nêu: Những câu hỏi có trong bài đọc: Sáng nay ngủ dậy em làm gì?; Rổi gì nữa?. Đó là câu hỏi của thầy giáo dành cho Quang.

 
- HS đọc.

- HS thực hiện.

- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….





ĐẠO ĐỨC
BÀI 2: EM YÊU QUÊ HƯƠNG EM (TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Thực hiện được việc làm thiết thực, phù hợp với lứa tuổi để thể hiện tình yêu quê hương. 
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi. 
- Hình thành phẩm chất yêu nước, trách nhiệm, chăm chỉ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

	- GV tổ chức cho HS hát/nghe/xem video bài hát “Màu xanh quê hương” theo điệu Sa-ri-ăng, dân ca Khmer (Nam Bộ), đặt lời mới: Nam Anh. 
- GV đặt câu hỏi: Hãy chia sẻ cảm xúc của em khi hát/nghe/xem video bài hát đó? 
- GV nhận xét, kết luận.
	- HS hát/nghe/xem video bài hát “Màu xanh quê hương” theo điệu Sa-ri-ăng, dân ca Khmer (Nam Bộ), đặt lời mới: Nam Anh.
- Hãy chia sẻ cảm xúc của em khi hát/nghe/xem video bài hát đó
- HS trả lời câu hỏi. 

	2. Khám phá 
Hoạt động 1. Tìm hiểu câu chuyện “Tình quê"

	- GV treo/chiếu tranh lên bảng và kể chuyện theo tranh. 
- Gọi HS kể lại câu chuyện.

- Tổ chức HS TLN2,
- GV nêu câu hỏi: Lan đã thể hiện tình yêu quê hương như thế nào? 
- Gọi HS nêu câu trả lời.
- GV nhận xét, kết luận: Lan đã thể hiện tình yêu đối với quê hương qua các việc làm: gom quần áo cũ, sách vở, đồ chơi để tặng cho một bạn có hoàn cảnh khó khăn trong xóm; đi thắp hương ở nhà thờ tổ; bạn luôn phấn đấu học giỏi; quan tâm, gọi điện hỏi thăm ông bà,..
	- HS quan sát, lắng nghe kể chuyện và tương tác cùng GV. 
- HS kể lại câu chuyện trước lớp. Các HS khác lắng nghe. 
- HS thảo luận nhóm đôi, trả lời câu hỏi.
- Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung câu trả lời.


	Hoạt động 2. Tìm hiểu những việc cần làm để thể hiện tình yêu đối với quê hương

	- GV treo/chiếu tranh trong SGK lên bảng, yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi: 
+ Các bạn trong tranh đã làm gì để thể hiện tình yêu đối với quê hương? 
- Gọi HS lần lượt nêu câu trả lời.
- GV nhận xét, kết luận: Để thể hiện tình yêu đối với quê hương, các em cần: Yêu thương, chăm sóc những người thân trong gia đình; kính trọng thầy, cô giáo, yêu quý bạn bè; biết ơn người có công với quê hương, chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên; cố gắng học giỏi để sau này xây dựng quê hương...
- GV đặt câu hỏi: Em đã làm gì để thể hiện tình yêu đối với quê hương? 
- GV nhận xét, đánh giá, khen ngợi những HS đã có những việc làm tốt để thể hiện tình yêu đối với quê hương.
	- HS quan sát tranh, thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi. 

+ Các bạn …

- Cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét, bổ sung.






- HS thảo luận nhóm đôi, chia sẻ trước lớp  những việc em đã làm để thể hiện tình yêu đối với quê hương. 
- Cả lớp lắng nghe, nhận xét, bổ sung.


	3. Củng cố - dặn dò

	- Cho HS nhắc lại ND bài học.
- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi.
- GV dặn dò HS chuẩn bị cho bài học sau.
	- HS nêu nội dung mình vừa học.
- Nêu ý cảm nhận của mình về tiết học.
- Lắng nghe và ghi nhớ để chuẩn bị.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
GV củng cố cho HS: Có nhiều cách để thể hiện tình yêu quê hương: Có người chọn cách tuyên truyền, có người giúp đỡ người quê hương khi gặp khó khăn. Điều đó cho thấy mỗi người đều có một tình yêu quê hương khác nhau và mỗi người đều thể hiện tình yêu thương đó khác nhau. Các con hãy noi gương và nhớ luôn nhớ về quê hương mình, luôn dành tình cảm cho quê hương mình vì quê hương là nơi mình sinh ra, lớn lên nơi nuôi dưỡng bao kỷ niệm êm đềm




HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI 3: LUYỆN TAY CHO KHÉO (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Tự làm được một món đồ thủ công. 
- Thể hiện được sự khéo léo, cẩn thận của mình khi làm việc.
- GV khuyến khích HS sắp xếp góc học tập, đồ cùng cá nhân… ngăn nắp gọn gàng.
*NSTLVM:
- Lựa chọn trang phục phù hợp với lứa tuổi, điều kiện gia đình và phù hợp với nơi mình đến (trang phục không quá rộng hay quá chật).
- Luôn giữ gìn trang phục sạch sẽ, gọn gàng.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
-  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
- Thể hiện được sự khéo léo, cẩn thận của mình khi làm việc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học…
- HS: SGK, vở, các nguyên vật liệu và dụng cụ để làm đồ thủ công (kéo, keo dán, băng dính, lá cây khô, lõi giấy, vải, giấy màu, cúc áo…).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động 

	Chơi trò Bàn tay biết nói.
- GV hướng dẫn HS chơi: 
+ GV mời cả lớp cùng nghĩ xem đôi bàn tay có thể làm những việc nào trong cuộc sống hằng ngày.
   + GV thực hiện một hành động bằng đôi tay để HS đoán đó là gì.
+ GV hỏi HS: Theo các em, cô vừa thể hiện điều gì? 
+ GV đưa ra các từ khoá : lời khen “Tuyệt vời!”, sóng biển, mặt nạ, gọi điện thoại, ngôi nhà, lá cây, gió, mưa, tình yêu thương,...
Kết luận: Bàn tay cũng biết nói vì nó có thể gửi đến những thông điệp thú vị, ý nghĩa nếu ta biết cách sử dụng chúng thật mềm mại, linh hoạt, khéo léo. 
- GV dẫn dắt, vào bài.
	
- HS chuẩn bị nguyên liệu theo yêu cầu.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá chủ đề

	Thử tài khéo léo của đôi bàn tay.
- GV kiểm tra chuẩn bị các nguyên liệu theo tổ.
+ Đưa yêu cầu hoạt động để HS lựa chọn.
( Ví dụ: xâu lá khô thành vòng, làm tranh từ lá khô, xâu dây giày, làm khung ảnh bằng bìa,...)
+ GV hướng dẫn HS thực hiện và lưu ý việc sử dụng các nguyên liệu dụng cụ để đảm bảo an toàn.
+ GV quan sát và hỗ trợ HS trong quá trình thực hiện. 
- Cho HS trưng bày sản phẩm.
( Có thể nhờ sự trợ giúp của PH)

+ GV cùng HS đánh giá sản phẩm của mỗi tổ. GV hỏi HS: Theo các em, để có thể làm nên những sản phẩm đẹp, chúng ta cần điều gì?
 *NSTLVM:
- Sự khéo léo của đôi bàn tay còn được thể hiện qua việc các con tự chọn trang phục sao cho phù hợp với lứa tuổi, điều kiện gia đình và phù hợp với nơi mình đến (trang phục không quá rộng hay quá chật) nữa đấy!
+ Luôn giữ gìn trang phục sạch sẽ, gọn gàng.
- Các con hãy luyện tay khéo từ những việc nhỏ nhé.
Kết luận: Bàn tay thật kì diệu, bàn tay có thể giúp ta làm mọi việc, tạo ra các sản phẩm. Để làm được nhiều việc hơn, luôn cần luyện tay khéo léo. GV dán bảng thẻ chữ: KHÉO LÉO- CẨN THẬN.
	
- HS báo cáo sự cbi của mình.
+ HS quan sát và lựa chọn những nguyên liêu, dụng cụ để thực hiện nhiệm vụ.
+ HS thực hiện nhiệm vụ đã chọn.



- Trưng bày sản phẩm của tổ: Giới thiệu sản phẩm, nêu cách làm.
- Nhận xét sản phẩm.

- HS TLCH.


- HS lắng nghe.



	3. Mở rộng và tổng kết chủ đề.

	- GV cho HS quan sát một sản phẩm sáng tạo bằng đôi tay (ví dụ: một con cú vải nhồi bông)  YCHS quan sát và thử đoán xem, cần các dụng cụ, nguyên liệu nào.
+ Chú cú này được làm bằng nguyên liệu gì các con có biết không?
+ Ngoài những nguyên liệu đó, các con có thể tận dụng những nguyên liệu nào nữa để làm đồ trang trí?
- GV yêu cầu HS làm một sản phẩm từ những nguyên liệu mà HS đã chuẩn bị.
- GV tổ chức trưng bày, bình chọn sản phẩm đẹp mắt.
+ GV hướng dẫn HS thực hiện và lưu ý việc sử dụng các nguyên liệu, dụng cụ để đảm bảo an toàn.
+ GV quan sát và hỗ trợ HS trong quá trình thực hiện. 
+ HS lên giới thiệu cách làm sản phẩm, nguyên liệu, lợi ích sản phẩm đem lại.
- GV nhận xét.
Kết luận: Với bàn tay khéo léo và sự sáng tạo, chúng ta có thể làm được nhiều việc, tạo ra nhiều sản phẩm đẹp. 
	- HS quan sát.




+ Được làm bằng (len, bông…)



- HS thực hành cá nhân.

- HS trưng bày, bình chọn.








- HS lắng nghe.


	4. Cam kết hành động.
	- Hôm nay em học bài gì?
- GV gợi ý HS về nhà cùng bố mẹ chơi trò “Xiếc bóng”. GV gợi ý HS hãy học cách thể hiện bóng hình nhiều con vật bằng đôi bàn tay của mình.
	- HS trả lời.
- HS vận dụng kiến thức trải nghiệm.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Mở rộng và tổng kết chủ đề: 
 GV nên cho HS thảo luận: Để sáng tạo bằng đôi bàn tay, em cần nguyên liệu, dụng cụ gì? (khuyến khích HS tìm các nguyên liệu, dụng cụ có thể dùng để làm ra những sản phẩm sáng tạo)
 Phát cho mỗi tổ một tờ giấy A1, bút màu, HS sẽ cùng thảo luận và viết tên các nguyên liệu, dụng cụ mà các em có thể dùng để làm các sản phẩm sáng tạo.
 GV mời HS các tổ cùng trình bày kết quả thảo luận, khen tặng tổ kể được nhiều dụng cụ, nguyên liệu nhất.


TIẾNG VIỆT
BÀI 6: TIẾT 3: VIẾT: MỘT GIỜ HỌC

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu.
- Làm đúng các bài tập chính tả.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Biết quan sát và viết đúng các nét chữ, trình bày đẹp bài chính tả.
- HS có ý thức chăm chỉ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính,  PP.
- HS: Vở ô li.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động
	- GV đọc cho HS viết bảng con 2 từ khó tiết trước.
- GV tuyên dương.
	- HS viết.

- HS lắng nghe.

	2. Trải nghiệm
Nghe – viết chính tả.

	- GV đọc đoạn chính tả cần nghe viết.
- Gọi HS đọc lại đoạn chính tả.
- GV hỏi: 
+ Đoạn văn có những chữ nào viết hoa?
+ Đoạn văn có chữ nào dễ viết sai?
- HDHS thực hành viết từ dễ viết sai vào bảng con.
- GV đọc cho HS nghe viết.
- YC HS đổi vở soát lỗi.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
	- HS lắng nghe.

- 2-3 HS đọc.
- 2-3 HS chia sẻ.


- HS luyện viết bảng con.



- HS nghe viết vào vở ô li.
- HS đổi chép theo cặp.


	3. Luyện tập
	- Gọi HS đọc YC bài 2: Tìm những chữ cái còn thiếu trong bảng. Học thuộc tên các chữ cái.
- HDHS hoàn thiện.
- GV chữa bài, nhận xét.









- Đại diện nêu kết quả trước lớp.
- GV chữa bài, nhận xét.
- YC HS học thuộc trước lớp
- YC HS đọc bài 3: Sắp xếp tên các bạn theo đúng thứ tự trong bảng chữ cái. Viết lại tên các bạn theo thứ tự đã sắp xếp.
- YC HS suy nghĩ.
- HS trình bày trước lớp.
*Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- 1-2 HS đọc đề bài.



- HS làm bài nhóm.
	STT
	Chữ cái
	Tên chữ cái

	20
	p
	pê

	21
	q
	quy

	22
	t
	e-rờ

	23
	s
	ét-sì

	24
	t
	tê

	25
	u
	u

	26
	ư
	ư

	27
	v
	vê

	28
	x
	ích-xì

	29
	y
	i dài



- HS lắng nghe.
- 1-2 HS học thuộc trước lớp.

- HS đọc.




- HS chia sẻ.
- Quân, Sơn, Tuấn, Vân, Xuân.

- HS chia sẻ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Ở phần luyện tập bài tập 3: GV nên làm mẫu: mời một, hai HS trả lời câu hỏi: Đối chiếu với bảng chữ cái tên bạn Quân nên xếp ở vị trí nào? tại sao xếp tên bạn vào vị trí thứ nhất? vì trong số năm bạn không có bạn nào có tên bắt đầu bằng quy hai P. Nhiệm vụ tiếp theo của cả lớp là xếp tên bốn bạn còn lại theo thứ tự sau đó viết vào vở kết quả tìm được.




Thứ sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
TOÁN
BÀI 6: Tiết 2: LUYỆN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- HS thực hiện được phép cộng, phép trừ và so sánh các số.
- Lập được các số có hai chữ số từ các chữ số đã cho; tìm được số lơn nhất, số bé nhất trong các số đã cho.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng so sánh số.
- Rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính,  pp.
- HS: SGK; Bộ đồ dùng Toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động




2. Luyện tập













































3. Trò chơi “Đưa ong về tổ”

4. Củng cố, dặn dò:

	- Trò chơi: “Đố vui”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV HDHS thực hiện các YC:
a) Tính tổng của 32 và 6 rồi chọn đáp án đúng. (Đáp án: B)
b) Tính hiệu của 47 và 22 rồi chọn đáp án đúng. (Đáp án: C)
c) Số bé nhất có hai chữ số là số nào? Số liền trước của số đó là số nào? (Đáp án: A)
d) Số lớn nhất có hai chữ số là số nào? Số liền sau của số đó là số nào? (Đáp án: C)
+ Muốn tính tổng các số ta làm thế nào?
+ Muốn tìm hiệu của số bị trừ và số trừ ta làm thế nào?
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS thao tác với Bộ đồ dùng Toán:
+ Lấy ra 3 thẻ chữ số 0, 3, 5.
+ Lập số có hai chữ số từ 3 thẻ.
+ Chia sẻ với bạn về các số mình vừa tìm được. 
+ Tìm ra số lớn nhất và số bé nhất trong các số vừa lập được.
+ Tính hiệu của số lớn nhất và số bé nhất.
- Tổ chức cho HS chia sẻ.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HDHS nhận xét các vế so sánh:
a) Vế trái là một phép tính, vế phải là số cụ thể.
b) Cả hai vế đều là phép tính.
=> Để so sánh được hai vế, ta làm như thế nào? 
- GV cho HS làm bài vào vở ô li.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
- GV nêu tên trò chơi và phổ biến cách chơi, luật chơi.
- GV thao tác mẫu.
- YC HS tham gia  chơi.
- Hôm nay các con học bài gì?
- Qua tiết học này giúp con được luyện tập lại những  kiến thức gì?
- Nhận xét giờ học.
	
- HS lắng nghe.
.
- HS thực hiện theo YC

- HS lắng nghe, GĐB.

-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS thực hiện lần lượt các YC.









- 1-2 HS trả lời.





-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS thực hiện lần lượt các YC hướng dẫn.

+ Các số: 30, 35, 53, 50.


+ Số lớn nhất: 50; số bé nhất: 30.
+ Tính hiệu: 53 – 30 = 23

- HS chia sẻ.


-  HS đọc.
-  HS trả lời 
- HS nhận xét .
- HS thực hiện chia sẻ.

- 1-2 HS trả lời.
- HS làm bài cá nhân.

- HS làm vở.

- HS lắng nghe.
- HS quan sát hướng dẫn.
- HS thực hành  chơi ở nhà.
-  HS trả lời.

- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	


TIẾNG VIỆT
BÀI 6: TIẾT 4: LUYỆN TẬP: TỪ NGỮ CHỈ ĐẶC ĐIỂM;
 CÂU NÊU ĐẶC ĐIỂM

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Tìm được từ ngữ chỉ đặc điểm.
- Ghép các từ ngữ để tạo câu nêu đặc điểm; đặt một câu nêu đặc điểm ngoại hình của một bạn trong lớp.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển vốn từ chỉ đặc điểm.
- Rèn kĩ năng đặt câu miêu tả người, tả vật.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính,  pp.
- HS:  SGK, vở.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:

	- Tổ chức  cho HS hát và vận động theo bài hát: Chú thỏ con
- Chú thỏ con có những điểm gì nổi bật đáng yêu?
- GV nhận xét, giới thiệu bài.
	- HS hát và vận động theo bài hát.


- HS chia sẻ.

	2. Luyện tập
* Hoạt động 1: Tìm từ ngữ chỉ đặc điểm

	Bài 1:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS quan sát tranh, nêu:
+ Những từ ngừ nào dưới đây chỉ đặc điểm?
- YC HS làm bài vào vở.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV chữa bài, nhận xét.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
	
- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.

- 3-4 HS nêu: mượt mà, bầu bĩnh, sáng, cao, đen láy. 
- HS thực hiện làm bài cá nhân.

- HS đổi chéo kiểm tra theo cặp.

	* Hoạt động 2: Ghép các từ ngữ ở bài 1 tạo thành câu chỉ đặc điểm.

	Bài 2:
- Gọi HS đọc YC.
- Bài YC làm gì?
- GV tổ chức HS ghép các từ ngữ tạo thành câu chỉ đặc điểm.
- YC làm vào VBT tr.14.
- Nhận xét, khen ngợi HS.

	
- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- 3-4 HS đọc.
- HS chia sẻ câu trả lời:
VD: quạt máy - làm mát; chổi - quét nhà; mắc áo - treo quần áo; nồi - nấu thức ăn; ghế - ngồi;... 

	* Hoạt động 3: Đặt một câu nêu đặc điểm ngoại hình của một bạn trong lớp.

	Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài 3.
- HDHS đặt câu theo mẫu ở bài 2.


- Nhận xét, tuyên dương HS.
*Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- HS làm bài.
- HS đọc.
- HS đặt câu (Bé Hà có đôi mắt đen láy).



- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Ở bài tập 1: Tìm từ ngữ chỉ đặc điểm
GV có thể phát cho mỗi nhóm 5, 7 thẻ trắng chưa ghi từ ngữ, HS có nhiệm vụ ghi mỗi từ ngữ tìm được vào một thẻ. Sau đó các nhóm lần lượt dán các thẻ từ lên bảng. GV cùng cả lớp nhận xét bỏ bớt những thẻ từ trùng nhau hoặc không đúng. Tiếp theo, GV yêu cầu HS tìm thêm các từ ngữ chỉ đặc điểm ngoài những từ ngữ đã cho. Cứ như vậy cho đến ý kiến cuối cùng. GV mời hai HS đọc lại từ ngữ có trong thẻ từ gắn trên bảng. GV khen ngợi các nhóm tìm được từ ngữ đúng và nhanh.


TIẾNG VIỆT
BÀI 6: TIẾT 5: LUYỆN TẬP: VIẾT ĐOẠN VĂN
KỂ VIỆC THƯỜNG LÀM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Học sinh quan sát tranh nói về hoạt động của bạn nhỏ trong mỗi tranh.
- Viết 3 - 4 câu về việc em làm em thường làm trước khi đi học.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng đặt câu giới thiệu bản thân.
- Biết tự giác vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ dùng học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính,  pp.
- HS:  SGK, Vở .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:

	- Cho HS hát bài hát: Tập thể dục buổi sáng.
? Nêu tác dụng của việc tập thể dục buổi sáng?
- Nhận xét, giới thiệu bài.
	- HS hát và vận động theo bài hát.

- HS chia sẻ.


	2. Khám phá
Nói về các hoạt động của bạn nhỏ trong tranh.
	Bài 1:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân, quan sát từng tranh theo câu hỏi gợi ý trong SHS.
* Tranh 1:
- GV lưu ý HS đoán xem thời gian thực hiện các hoạt động đó vào lúc nào. 
- GV và cả lớp nhận xét. 
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV gọi HS lên thực hiện.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
*Tranh 2: Cách triển khai tương tự. 
 + Bạn nhỏ đang làm gì? 
+ Bạn nhỏ làm việc đó vào lúc nào? 
+ Theo em, việc làm đó cho thấy bạn nhỏ là người thế nào? 
- GV triển khai tương tự với tranh 3 và 4.
- GV nhận xét, tuyên dương HS hoạt động tích cực.
	
- 1-2 HS đọc.




Tranh 1: 
+ Từng em quan sát tranh. 
+  1 bạn nêu từng câu hỏi và mời các bạn trả lời. 
+ Cả nhóm nhận xét. 
- Đại diện  HS trình bày kết quả trước lớp.

- HS chia sẻ theo cặp.

- 2-3 cặp thực hiện.





	3. Luyện tập
	Bài 2:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV đưa ra đoạn văn mẫu, đọc cho HS nghe.
- YC HS thực hành viết vào vở
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gọi HS đọc bài làm của mình.
- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.
*Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS lắng nghe, hình dung cách viết.
- HS làm bài.



- HS chia sẻ bài.

- HS chia sẻ



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


TIẾNG VIỆT
BÀI 6: TIẾT 6: ĐỌC MỞ RỘNG 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thứ, kĩ năng:
- Tự tìm đọc các bài thơ hoặc câu chuyện viết về trẻ em làm việc nhà; trao đổi chia sẻ với các bạn về bài đã đọc, tên tác giả, tên bài đọc và những hình ảnh chi tiết nhân vật em thích.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực quan sát.
- Biết chia sẻ hòa đồng với mọi người.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp.
- HS: sách, truyện
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động
	- Trong buổi học trước, các con được giao nhiệm vụ tìm đọc một bài thơ hoặc một câu chuyện viết về thiếu nhi.
- Yêu cầu HS giới thiệu về sách mà mình đã chuẩn bị.
	- HS lắng nghe.



- HS chia sẻ.

	2. Khám phá:
Tìm đọc một bài thơ hoặc câu chuyện viết về trẻ em làm việc nhà.
	- Gọi HS đọc YC bài 1.
- Tổ chức cho HS những bài viết về trẻ em làm việc nhà.
- Tổ chức cho HS chia sẻ tên bài đọc, tên tác giả.
- Tổ chức thi đọc một số câu bài có hoạt động gần gũi với thiếu nhi.
- Nhận xét, đánh giá việc đọc mở rộng của HS.
	- 1-2 HS đọc.
- HS tìm đọc bài thơ, câu chuyện ở Thư viện lớp.
- HS chia sẻ.

- HS thực hiện.


	3. Luyện tập:
Đọc cho các bạn nghe một đoạn em thích.
	- HS đọc trước lớp.
- Tên bài đọc là gì?
- Điều em thích nhất trong bài đọc là gì?
- Mời 1-2 HS trình bày trước lớp.
- Nhận xét, đánh giá, tuyên dương.
*Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- HS chia sẻ trước lớp.


- 1-2 HS lên bảng trình bày.





- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

























SINH HOẠT LỚP
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI 3: LUYỆN TAY CHO KHÉO (TIẾT 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
1. Sơ kết tuần:
- HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- GV khuyến khích HS sắp xếp góc học tập, đồ cùng cá nhân… ngăn nắp gọn gàng.
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.
- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.
2. Hoạt động trải nghiệm: 
- HS chia sẻ cách làm xiếc bóng những con vật mà mình biết.
- HS rèn luyện được sự khéo léo, cẩn thận khi thực hiện nhiệm vụ trang trí một bức tranh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với thầy	
- Tivi chiếu bài. Tấm bìa cứng có in hình đơn giản. 
2. Đối với trò
- SGK. Hạt đỗ, hạt gạo và các vật liệu khác.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động Tổng kết tuần. 


	a. Sơ kết tuần 3:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 3.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm: 
* Tồn tại:
b. Phương hướng tuần 4:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh nơi ở xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
	

- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.













- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 4.


	2. Chia sẻ thu hoạch sau trải nghiệm lần trước.










3. Trải nghiệm



















	a.Chia sẻ về cách làm xiếc bóng của gia đình em.
- YCHS:
+ Mỗi HS sẽ làm bóng một con vật bằng đôi bàn tay của mình.
+ GV cho HS thể hiện các loài vật bằng tay . 
+ GV mời từng bạn sẽ giới thiệu về con vật mình thể hiện bằng đôi bàn tay khi xuất hiện: Chào các bạn! Mình là...!
Kết luận: GV cùng cả lớp chia sẻ niềm vui sau màn chào hỏi sáng tạo.
b.Trang trí tranh bằng hạt đỗ, hạt gạo hoặc các vật liệu khác.
- GV mời HS lựa chọn ý tưởng cho bức tranh sẽ trang trí.
+ GV đưa ra các nguyên tắc an toàn khi sử dụng các loại hạt, các dụng cụ trong quá trình trang trí tranh (không cho hạt vào mũi, miệng; không vừa làm vừa đùa nghịch).
+ HS có thể nhờ sự trợ giúp của bố mẹ để hoàn thành bức tranh. 
+ Cho HS trưng bày sản phẩm.

- GV cùng HS đánh giá và khen tặng bức tranh được trang trí đẹp, sáng tạo.
Kết luận: Khi có một đôi tay khéo, những việc khó khăn đều có thể thực hiện,
	


- HS chọn con vật và các hành động để chia sẻ trước lớp
( GV ghim màn hình HS chia sẻ)









- HS lựa chọn.

- HS lắng nghe.







- Trưng bày sản phẩm- Giới thiệu về tranh của mình (hình ảnh, nguyên liệu)




	4. Cam kết hành động.
	- GV hỏi cả lớp: Sau bài học hom nay các con thấy mình có thể luyện tập để có đôi bàn tay khéo léo không?
+ GV đề nghị HS lựa chọn một việc làm trong hôm nay để thể hiện sự khéo léo của mình. 
- GV đề nghị HS tự làm HỘP SÁNG TẠO để thu nhặt những món đồ có thể tái chế, HS có thể đặt một tên khác cho chiếc hộp này.
	- HS trả lời.



- HS vận dụng kiến thức trải nghiệm.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


TUẦN 4
[bookmark: _Hlk81466071]Thứ hai ngày 25 tháng 9 năm 2023
TOÁN
BÀI 7: PHÉP CỘNG (QUA 10) TRONG PHẠM VI 20 (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- HS nhận biết được phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20. Tính được phép công (qua 10) bằng cách nhẩm hoặc tách số.
- Hình thành bảng cộng vận dụng vào giải các bài toán thực tế có liên quan.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động




2.Khám phá
















2. Hoạt động:
























3. Củng cố, dặn dò:

	- Trò chơi: “  Hái hoa học trò”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
- GV cho HS quan sát tranh sgk tr.26:
+ Nêu bài toán?


+ Bài cho biết gì?
+ Bài YC làm gì?

+ Để tính tổng phép tính trên, ta làm như thế nào?
+ GV cho HS so sánh 2 cách tính.
+ GV đưa thêm ví dụ: 
Cho phép tính 8 + 3 = ?. Yêu cầu HS thực hiện theo 2 cách rồi so sánh 2 cách.
- GV chốt kiến thức.	
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS dùng cách tách số tương tự trong phần trên để tính  được:
 a. 9 + 6 =15           b. 8 + 6 = 14.
- YC HS làm bài vào vở ô li.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV hướng dẫn mẫu: 
a. Yêu cầu HS nhẩm bằng cách đếm tiếp: 9,10,11. Vậy 9+2=11
b. Yêu cầu HS dùng cách tách số để tính.(9+3 và 9+5)
c. HS có thể nhẩm để tính kết quả 8+3=11, 8+5=13, 9+4=13.
- YC HS làm bài vào vở ô li.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
- Hôm nay em học bài gì? 
- Lấy ví dụ để hình thành bảng cộng (qua 10)
- Nhận xét giờ học.
	
- HS lắng nghe.

- HS thực hiện theo YC.
- HS lắng nghe.

- HSQS tranh và nêu bài toán.
+ Một lọ hoa có 9 bông hoa đỏ và một lọ hoa có 5 bông hoa vàng. Hỏi hai lọ hoa có tất cả bao nhiêu bông hoa?
+ HS trả lời.
+ Bài yêu cầu đi tìm tổng số hoa của hai lọ.
 +  HS chia sẻ. (tính nhẩm hoặc tách tổng)
+ HS chia sẻ.
+ HS thực hiện.



- HS lắng nghe, nhắc lại.

-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS lắng nghe thực hiện.



- HS thực hiện làm bài cá nhân.
- HS chia sẻ.



-  HS đọc.
-  HS trả lời.

- HS quan sát.





-  HS làm bài vào vở ô li.
- 3 -5 HS chia sẻ.


- HS trả lời.
- HS lấy VD.

- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
- Bài tập 1: GV có thể sử dụng que tính để HS tự thao tác làm được các phép tính.
- Bài tập 2: HS giỏi có thể ghi ngay KQ tính.










TIẾNG VIỆT
BÀI 7: TIẾT 1 + 2: ĐỌC: CÂY XẤU HỔ 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Hiểu nghĩa của các từ ngữ: lạt xạt, xôn xao, xuýt xoa, thanh mai.
- Trả lời được các câu hỏi. 
- Hiểu nội dung bài: nhận biết được đặc điểm của cây xấu hổ qua bài đọc và tranh minh hoạ, nhận biết được các nhân vật, sự việc và các diễn biến trong câu chuyện.
- Đọc trơn toàn bài. Đọc đúng các từ mới, các từ có vần khó : nổi lên, co rúm, xôn xao, xuýt xoa….
- Biết ngắt, nghỉ hơi đúng các dấu câu và giữa các cụm từ.
- Biết cách đọc đúng lời người kể chuyện trong bài Cây xấu hổ với ngữ điệu phù hợp.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, sự việc và diễn biến trong chuyện.
- Có sự tự tin vào chính mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1

	1. Khởi động:

	- Cho HS quan sát tranh: 
- GV hỏi:

+ Em biết gì về loài cây trong tranh ?
+  Dựa vào tên bài đọc và tranh minh hoạ, thử đoán xem loài cây có gì đặc biệt?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài: Trong tiết học hôn nay chúng mình sẽ làm quen với một loài cây mang tên Cây xấu hổ vì quá nhút nhát nó đã khép mắt lại không nhìn thấy một con chim xanh tuyệt đẹp để rồi tiếc nuối.
- GV chiếu tên bài.
	- HS quan sát tranh minh hoạ.
- HS suy nghĩ và chia sẻ: 2-3 HS chia sẻ.
+ Đây là cây xấu hổ...
+ Tranh vẽ cây xấu hổ có một số mắt lá đã khép lại.









- HS nhắc lại tên bài và ghi vở.

	2. Khám phá:
*Hoạt động 1: Đọc văn bản.
































	2.1. Đọc mẫu
- GV đọc mẫu toàn bài, rõ ràng, ngắt nghỉ hơi đúng, dừng hơi lâu hơn sau mỗi đoạn. 
- GV; lưu ý giọng đọc.
2.2.Luyện đọc đoạn
- HDHS chia đoạn: (2 đoạn)
+ Bài này được chia làm mấy đoạn?
- GV cùng HS thống nhất. 
- HS đọc nối tiếp đoạn.
+ Gọi HS đọc đoạn 1,2
- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ:
*Gọi 1HS đọc đoạn 1:
+ Gọi HS đưa ra từ khó (có thể GV đưa ra):
+ Gọi 2-3 HS đọc lại các từ khó.
+ Con hiểu thế nào là lạt xạt?

+ Nhiều âm thanh, tiếng nói nhỏ phát ra cùng lúc gọi là gì?
*Gọi HS 2 đọc đoạn 2:
+ Gọi HS đưa ra từ khó (có thể GV đưa ra):
+ Gọi 2-3 HS đọc lại các từ khó.
+ Thế nào là xuýt xoa?



+ Con biết gì về cây thanh mai?
 - Luyện đọc câu dài: 
+ Các con chú ý lắng nghe cô đọc câu sau xem cô ngắt  nghỉ ở đâu và nhấn giọng ở những từ ngữ nào nhé!
 GV đọc mẫu câu dài:
Thì ra, / vừa có một con chim xanh biếc, / toàn thân lóng lánh như tự toả sáng / không biết từ đâu bay tới.//
- Gọi 2-3 HS đọc lại câu dài và uốn nắn nếu đọc sai.
- GV cho HS đọc nối tiếp đoạn lượt 2.
2.3. Thi đọc trước lớp:
- GV cho  HS thi đọc nối tiếp theo cặp. HS khác đánh giá bạn đọc theo các tiêu chí.
- Gọi 1-2 HS đọc toàn VB.
- GV cùng HS nhận xét, sửa lỗi phát âm (nếu có).
	
- Cả lớp đọc thầm.




- HS chia đoạn theo ý hiểu.
+ Đoạn 1: Từ đầu đến không có gì lạ thật.
+ Đoạn 2: Phần còn lại
- 2HS đọc nối tiếp đoạn,  lớp đọc thầm.


- HS 1 đọc đoạn 1.
- HS đưa ra: xung quanh, xanh biếc 
- 2-3 HS luyện đọc.
- HS trả lời (đọc phần chú giải): Là tiếng va chạm của lá khô.
- HSTL: xôn xao


- HS đưa ra: lóng lánh, xuýt xoa

- 2-3 HS luyện đọc.
- HS trả lời (đọc phần chú giải):
- Cách thể hiện cảm xúc (thường là khen, đôi khi là tiếc) qua lời nói.
- Cây bụi thấp, quả mọng nước trông như quả dâu. 
- HS lắng nghe.








- 2-3 HS đọc.

- HS đọc nối tiếp đoạn lần 2.
- HS cùng GV NX và đánh giá.

- HS thi đọc theo đoạn, HS khác nhận xét, đánh giá theo các tiêu chí.
- 1 - 2 HS đọc toàn bài.
- HS nhận xét và đánh giá mình, đánh giá bạn.

	TIẾT 2 

	Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.

	- Gọi 1 HS đọc bài.
*Tổ chức Tìm hiểu bài thông qua trò chơi: GV giới thiệu trò chơi.
*Gọi 1 HS đọc câu hỏi 1. 
+ Nghe tiếng động lạ cây xấu hổ đã làm gì?
- Gọi 1 HS nhận xét.
- GV chốt và khen HS.

* Gọi 1 HS đọc câu hỏi 2. 
+ Cây cỏ xung quanh xôn xao về chuyện gì?
- Gọi 1 HS nhận xét.
- GV chốt và khen HS.

* Gọi 1 HS đọc câu hỏi 3. 
+ Cây xấu hổ nuối tiếc điều gì?
- Gọi 1 HS nhận xét.
- GV chốt và khen HS.



* Gọi 1 HS đọc câu hỏi 4.
+ Câu văn nào cho thấy cây xấu hổ rất mong con chim xanh quay trở lại?
- Gọi 1 HS nhận xét.
- GV chốt và khen HS.
- GV tổng kết trò chơi và rút ra nội dung bài đọc.
	- 1 HS đọc lại bài.


- 1HS đọc YC câu 1, trả lời:
+ Nghe tiếng động lạ, cây xấu hổ đã co rúm mình lại. 
 (VD: Nghe tiếng động lạ, cây xấu hổ đã khép những mắt lá lại)
- 1HS đọc YC câu 2, trả lời:
+ Cây cỏ xung quanh xôn xao chuyện một con chim xanh biếc, toàn thân lóng lánh không biết từ đầu bay tới rồi lại vội bay đi ngay. 
- 1HS đọc YC câu 3, trả lời:
+  Do cây xấu hổ nhút nhát nên đã nhắm mắt lại khi nghe tiếng động lạ/ Do cây xấu hổ sợ và nhắm mắt lại nên đã không nhìn thấy con chim xanh rất đẹp.
- 1HS đọc YC câu 4, trả lời:
+ Không biết bao giờ con chim xanh huyền diệu ấy quay trở lại?


- HS lắng nghe.

	3. Luyện tập: Luyện đọc lại.

	- GV đọc diễn cảm toàn bài. Lưu ý giọng của nhân vật.
- Gọi HS đọc toàn bài.
- Nhận xét, khen ngợi.
	- HS lắng nghe, đọc thầm.
- 2-3 HS đọc.


	4.Vận dụng: Luyện tập theo văn bản đọc.














*Củng cố, dặn dò:

	Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.32.
- YC HS trả lời câu hỏi.

- Tuyên dương, nhận xét.

Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.32.
- YC HS suy nghĩ và  tưởng tượng mình là cây xấu hổ và sẽ nói điều mình tiếc.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.


- Nhận xét chung, tuyên dương HS.
- Hôm nay em học bài gì?
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV nhận xét giờ học.
	
- 2-3 HS đọc.

- 2-3 HS chia sẻ đáp án, nêu lí do vì sao lại chọn ý đó: đẹp, lóng lánh, xanh biếc

- 1-2 HS đọc.
- 3-4 HS  chia sẻ.
VD: Mình rất tiếc vì đã không mở mắt để được thấy con chim xanh./ Mình rất tiếc vì đã không thể vượt qua được nỗi sợ của mình./ Mình rất tiếc vì quá nhút nhát nên đã nhắm mắt lại và không được nhìn thấy con chim xanh.
- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
- GV giải nghĩa thêm 1 số từ ngữ mà HS chưa hiểu.
- Câu hỏi 1 HS có thể trả lời sáng tạo theo tranh chứ không nhất thiết phải theo bài đọc.


AN TOÀN GIAO THÔNG
BÀI 4: BIỂN BÁO HIỆU GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- HS biết một số biển báo giao thông phổ biến.
- HS hiểu ý nghĩa, tác dụng, tầm quan trọng của biển báo hiệu giao thông.
- HS nhận biết nội dung của các biển báo hiệu ở gần khu vực trường học, gần nhà hoặc thường gặp.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Khi đi đường có ý thức chú ý đến biển báo.
- Tuân theo luật và đi đúng phần đường quy định của biển báo hiệu giao thông.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
a. Giáo viên:
- Một số biển báo.
- Các tranh ảnh trong sách Tài liệu giáo dục An toàn giao thông dành cho học sinh lớp 2.
b. Học sinh:
-Vở, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò

	1.Khởi động
	-Nghe bài hát về biển báo giao thông.
-Dẫn dắt vào bài: Biển báo hiệu giao thông đường bộ- Ghi đề.
	-HS lắng nghe.



	2.Khám phá
	Hoạt động 1: Làm quen với một số nhóm biển báo hiệu giao thông thường gặp.
*Mục tiêu: HS biết được các nhóm biển báo giao thông. 
*Cách tiến hành:
-Cho HS quan sát nhóm biển báo cấm thảo luận, chia sẻ trong nhóm và đại diện nhóm trình bày:
+ Tên gọi của nhóm biển báo?
+ Tác dụng của nhóm biển báo?
+ Hình dáng và màu sắc của biển báo?
 GV chốt nội dung:  Biển báo cấm có tác dụng biểu thị những điều mà người tham gia giao thông không được phép thực hiện. Biển báo có hình tròn, phần lớn các biển báo cấm có viền đỏ, nền màu trắng, trên nền có hình vẽ hoặc chữ số, chữ viết màu đen. 
-Tương tự như vậy đối với nhóm biển báo nguy hiểm, biển báo hiệu lệnh, biển báo chỉ dẫn.
Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghĩa của một số biển báo hiệu giao thông thường gặp
*Mục tiêu: HS hiểu được ý nghĩa của một số biển báo hiệu giao thông .
*Cách tiến hành:
-Cho HS quan sát 5 biển báo thuộc 4 nhóm biển báo yêu cầu thảo luận và chia sẻ trong nhóm: 
+Tên gọi của từng biển báo?
+Ý nghĩa của biển báo?
-HS nhận xét câu trả lời của các bạn.
-GV chốt nội dung: 
-BB1: Cấm đi ngược chiều. Cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo pháp luật.
-BB2: Cấm người đi bộ. Cấm người đi bộ trên tuyến đường đó.
-BB3: Giao nhau với đường sắt có rào. Phía trước đường đường giao nhau với đường sắt có rào chắn.   .
-BB4: Dành cho người đi bộ. Báo hiệu đường phía trước dành cho người đi bộ.
-BB5: Vị trí người đi bộ sang ngang. Chỉ dẫn cho người đi bộ và người lái xe biết nơi dành cho người đi bộ sang ngang.
	




-HS thảo luận, chia sẻ trong nhóm.
 -Đại diện nhóm trình bày.





-HS lắng nghe.














-HS quan sát tranh, thảo luận và chia sẻ trong nhóm rồi đại diện nhóm trình bày.
-Các nhóm trình bày.



-HS nhận xét.

-HS lắng nghe.








	3.Thực hành
	a. Sắm vai xử lí tình huống
*Tình huống 1
- HS quan sát tranh 1 trang 18 đọc nội dung tình huống và trả lời câu hỏi:
+Nếu là Bống, em sẽ nói gì với anh trai? Vì sao?

+HS nêu cá nhân.
+Cho HS nhận xét.
-GV chốt nội dung.
*Tình huống 2
- HS quan sát tranh 2 trang 18 đọc nội dung tình huống và trả lời câu hỏi:
+Nếu là Bống, em sẽ nói gì với em trai? Vì sao?
+HS nêu cá nhân.


-Yêu cầu HS nhận xét.
-GV chốt nội dung.
b. Vẽ và nêu ý nghĩa một biển báo mà em biết
-Yêu cầu HS vẽ và nêu ý nghĩa một biển báo mà em biết..
-Nhận xét.
	

-HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
-Nếu là Bông em sẽ nói với anh trai không được đi vào đường này. Vì đây là đường ngược chiều.

-HS nhận xét.
-HS lắng nghe.



-Nếu là Bông em sẽ giải thích cho em trai biết là không được vào khu vực này. Vì đây là khu vực cấm người đi bộ qua lại trên tuyến đường này.


-HS nhận xét.
-HS lắng nghe.


-HS trình bày. 


	4.Vận dụng
	-Cho HS tham gia trò chơi “Chấp hành biển báo giao thông”.
- GV chia lớp thành 2 đội, chia bảng làm 2 phần mỗi phần đính sẵn 5 biển báo. Đội nào gắn đúng tên biển báo và nhanh hơn thì đội đó chiến thắng. 
* Cho HS tự đánh giá ở 3 mức độ: Tốt, đạt, cần cố gắng
- Nhận biết được một số loại biển báo giao thông.
  Tốt       Đạt        Cần cố gắng
- Tuân thủ chỉ dẫn của biển báo giao thông khi tham gia giao thông.
     Tốt       Đạt   Cần cố gắng
	-HS tham gia trò chơi.

-HS tham gia trò chơi theo hướng dẫn của GV.


- HS tự đánh giá bằng cách giơ tay.

	5.Củng cố-dặn dò
	-Gv mời HS nhắc lại nội dung bài học.
- GV nhận xét chung giờ học và HS chuẩn bị bài sau: Chọn và đội mũ bảo hiểm đúng cách.
	- HS trả lời



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................….




Thứ ba ngày 26 tháng 9 năm 2023
TOÁN
BÀI 7: TIẾT 2: LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố phép cộng (qua 10).
- Hoàn thiện bảng” 9 cộng (qua 10) với một số.
- Vận dụng vào bải toán thực tế và tính toán với trường hợp có hai dấu phép tính.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động





2. Luyện tập
















































3. Củng cố, dặn dò:

	- Trò chơi: “Đố vui”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV HDHS thực hiện lần lượt các YC:
- Tính 3+8 bằng 2 cách:
+ Cách 1; Tách 8 bù 7 sang 3 tròn 10, còn 1, vậy 3+8=11.
+ Cách 2: Tách 3, bù 2 sang 8 tròn 10, còn 1, vậy 3 + 8 = 11.
- GV nêu: 
+ So sánh 2 cách làm để lựa chọn cách phù hợp và thuận tiện nhất.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2: Số?
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS tự hoàn thiện bảng 9 cộng với một số.
- Tổ chức cho HS chia sẻ.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: Tính
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YCHS làm bài vào vở; đổi chéo vở kiểm tra kết quả.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4: Tìm cá cho mèo?
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Cho HS tự làm việc cá nhân vào vở.
- GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả bằng cách nối các phép tính ở con mèo với kết quả đúng ở con cá.
- GV quan sát, đánh giá.
Bài 5: Số?
- Gọi HS quan sát tranh và tự nêu bài toán cho mình.
- Yc nêu phép tính rồi viết kết quả vào ô có dấu?
 - GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
+ YCHS đọc và chia sẻ cách làm bài trước lớp.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
- Hôm nay em học bài gì? 
- Lấy ví dụ để hình thành bảng cộng (qua 10)
- Nhận xét giờ học.
	
- HS lắng nghe.

- HS thực hiện theo YC.
- HS lắng nghe.


-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS thực hiện lần lượt các YC.






- HS trả lời.




- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS tự hoàn thiện cá nhân.

- HS chia sẻ.


- HS đọc.
- HS nêu.
- 1-2 HS tự hoàn thiện bài.

- HS chia sẻ.



-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS lắng nghe, thực hiện.

- HS thực hiện theo yêu cầu.





- 1-2 HS trả lời.

- HS làm bài cá nhân.



+ Đọc bài và chia sẻ cách làm bài trước lớp.
- HS lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS lấy VD.

- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
- Bài tập 2 có thể tổ chức thành trò chơi: Ai nhanh, ai đúng.




TIẾNG VIỆT
BÀI 7: TIẾT 3: VIẾT: CHỮ HOA C
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Biết viết chữ viết hoa C cỡ vừa và cỡ nhỏ.( thông qua phối hợp với PH để hỗ trợ HS luyện viết chữ hoa theo mẫu)
- Viết đúng câu ứng dựng: Có công mài sắt, có ngày nên kim.
5. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp.
- HS: Vở Tập viết; bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động
	- GV cho cả lớp hát bài : Chữ đẹp mà nết càng ngoan.
- Cho HS quan sát mẫu chữ hoa C: Đây là mẫu chữ hoa gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài. 
- Chiếu tên bài.
	
- HS hát tập thể bài hát .
- 1-2 HS chia sẻ.


- HS nhắc lại tên bài. 
- HS ghi tên bài vào vở.

	2.Khám phá
Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa.

	a- Quan sát và nhận xét: C
- GV tổ chức cho HS nêu:
+ Độ cao, độ rộng chữ hoa C.
+ Chữ hoa  C gồm mấy nét?
- GV chiếu video HD quy trình viết chữ hoa C.
- GV thao tác mẫu trên bảng con, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét:
• Từ điểm đặt bút ở giao điểm đường kẻ ngang 6 và đường kẻ dọc 3 vòng xuống đến 2,5 ô vuông rồi vòng lên gặp đường kẻ ngang 6 và tiếp tục lượn xuống giống nét cong trái đến sát đường kẻ ngang 1, tiếp tục vòng lên đến đường kẻ ngang 3 và lượn xuống. 
Điểm kết thúc nằm trên đường kẻ ngang 2 và khoảng giữa hai đường kẻ dọc 3 và 4.
 b- Viết bảng
- YC HS viết trên không.
- YC HS viết bảng con (nháp)
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết chữ hoa theo mẫu.
- Nhận xét, động viên HS.
	- HS quan sát chữ viết mẫu:
- 2-3 HS chia sẻ:
+ Cao 5 ô li, rộng 4 ô li.
+ Chữ hoa C gồm 1 nét liền.
- HS quan sát.

- HS quan sát, lắng nghe.
















- HS viết trên không.
- HS luyện viết bảng con (hoặc vở ô ly, giấy nháp)



	Hoạt động 2. Hướng dẫn viết câu ứng dụng.

	a- GT câu ứng dụng: 
- Gọi HS đọc câu ứng dụng cần viết.
b- HD quan sát và nhận xét
- GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng (hoặc cho HS quan sát cách viết mẫu trên màn hình, nếu có), lưu ý cho HS:
+ Trong câu ứng dụng chữ nào viết hoa? Vì sao phải viết hoa chữ đó?
+ Nêu cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường. (nếu HS không trả lời được, GV sẽ nêu).
+ Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong câu bằng bao nhiêu?

+ Những chữ cái nào cao 2,5 li ? Những chữ cái nào cao 2 li? Con chữ t cao bao nhiêu? 


+ Nêu cách đặt dấu thanh ở các chữ cái. 


+ Dấu chấm cuối câu đặt ở đâu? 


c) Viết bảng 
-YC HS viết chữ Có vào bảng con (vở nháp).
- GV nhận xét, uốn nắn.
	
- 3-4 HS đọc.

- HS quan sát, lắng nghe.




+ Viết chữ viết hoa C đầu câu. 


+ Cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường. 

+ Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong cấu bằng khoảng cách viết chữ cái o. 
+ Lưu ý HS độ cao của các chữ cái: chữ cái hoa C, y, g cao 2,5 li (chữ g, y cao 1,5 li dưới đường kẻ ngang); chữ t cao 1,5 li; các chữ còn lại cao 1 li. 
+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ cái: dấu nặng đặt dưới a (Bạn) và chữ o (ngọt), dấu huyền đặt trên chữ cái e (bè) và giữa u (bùi). 
+ Vị trí đặt dấu chấm cuối câu: ngay sau chữ cái i trong tiếng bùi. 

- HS viết vào bảng con (vở nháp)


	3. Thực hành luyện viết












*Củng cố, dặn dò:
	- YC HS nêu lại tư thế ngồi viết.
- YC HS thực hiện luyện viết  câu ứng dụng trong vở Luyện viết.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
*GV chấm, chữa bài.
- GV chiếu bài HS: gọi 1 HS khác nhận xét:  phát hiện lỗi và góp ý cho nhau.
- GV HD chữa một số bài trên lớp, nhận xét, động viên, khen ngợi HS.
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- HS nêu.
- Học sinh viết vào vở Tập viết 2 tập một.





- HS thực hiện theo yc.
- HS quan sát, lắng nghe.


- HS chia sẻ.
- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
-  GV có thể cho HS trao đổi với nhau trong nhóm đôi về ý nghĩa, nội dung của câu ứng dụng: Có công mài sắt, có ngày nên kim. Sau đó GV cùng chốt lại lời giải nghĩa đúng. Ở đây câu ứng dụng muốn khuyên chúng ta: Làm bất cứ việc gì nếu có sự kiên trì thì sẽ thành công.


TIẾNG VIỆT
BÀI 7: TIẾT 4: NÓI VÀ NGHE: KỂ CHUYỆN CHÚ ĐỖ CON
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Dựa theo tranh và gợi ý để nói về các nhân vật, sự việc trong tranh. Biết chọn kể lại 1 đoạn của câu chuyện theo tranh và kể với người thân về quá trình hạt đỗ trở thành cây đỗ.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng giáo tiếp.
- Vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:

	- GV tổ chức cho HS vận động theo bài hát.
- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
- GV chiếu tên bài.
	* Lớp thực hiện.

- 1-2 HS chia sẻ.

-HS lắng nghe, nhắc lại tên bài.
- HS ghi bài vào vở.

	2. Khám phá: Hoạt động 1. Dựa vào câu hỏi gợi ý, đoán nội dung của từng tranh.

	 Dựa vào câu hỏi gợi ý, đoán nội dung của từng tranh.
- GV hướng dẫn HS quan sát tranh theo thứ tự (từ tranh 1 đến tranh 4). 
Nội dung các bức tranh: thể hiện qua các nhân vật và sự việc trong mỗi bức tranh.
- GV tổ chức cho HS suy nghĩ và chia sẻ trước lớp:
+ Gọi HS 1 chia sẻ nội dung tranh 1. HS khác nhận xét.
 GV khen và chốt.
+ Gọi HS 2 chia sẻ nội dung tranh 2. HS khác nhận xét.
 GV khen và chốt.
+ Gọi HS 1 chia sẻ nội dung tranh 3. HS khác nhận xét.
 GV khen và chốt.
+ Gọi HS 1 chia sẻ nội dung tranh 4. HS khác nhận xét.
 GV khen và chốt.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.
	

- HS quan sát tranh, đọc thầm lời của voi anh và voi em trong bức tranh. 

- HS nêu nội dung tranh.

+ Gọi HS 1 chia sẻ nội dung tranh 1 . HS khác nhận xét.
+ Tranh 1: Cuộc gặp gỡ giữa hạt đỗ và mưa xuân; 

+ Tranh 2:Cuộc gặp gỡ giữa hạt đỗ đã nảy mầm và gió xuân; 

+ Tranh 3: Cuộc gặp gỡ giữa hạt đỗ với mầm đã lớn hơn và mặt trời.
 + Tranh 4:Hạt đỗ đã lớn thành cây đỗ và mặt trời đang toả nắng.
- HS chia sẻ cùng các bạn. 



	Hoạt động 2.
Nghe kể câu chuyện
	Nghe kể câu chuyện:
- Từ nội dung các bức tranh, HS đoán nội dung câu chuyện. 
- GV kể chuyện.( chiếu video)
- Gọi HS chia sẻ trước lớp; GV sửa cách diễn đạt cho HS.
- Nhận xét, khen ngợi HS.
	
- HS dự đoán ND câu chuyện.


- HS xem và lắng nghe.
- HS suy nghĩ cá nhân, sau đó chia sẻ trước lớp theo cặp.

	6. Luyện tập
Chọn kể lại 1 -  đoạn của câu chuyện theo tranh 

	- GV gọi HS chọn kể 1 đoạn trong câu chuyện. 
- YC 4HS chia sẻ từng đoạn  nội dung truyện trước lớp, mỗi HS chia sẻ 1 đoạn theo gợi gợi ý dưới tranh.
+ Cuộc gặp gỡ của đỗ con và chị gió xuân diễn ra thế nào?






+ Cuộc gặp gỡ của đỗ con và bác mặt trời diễn ra thế nào?



+ Cuối cùng đỗ con làm gì?



- Gọi 4 HS chọn kể 1 đoạn trong câu chuyện.
 GV sửa cách diễn đạt cho HS.
- Nhận xét, khen ngợi HS.
	- HS suy nghĩ, sau đó chia sẻ trước lớp.
- 1-2 HS trả lời.



- Cô mùa xuân đến khi đỗ con nằm dưới bạt đất li ti xôm xốp, cô đem nước đến cho đỗ con được tắm mát.
- Cô gió xuân đến thì thầm, dịu dàng gọi đỗ con dậy. Đỗ con cựa mình lớn phồng lên làm nứt cả chiếc áo ngoài.
- Bác mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp lay đỗ con dậy, bác đã động viên khuyên đỗ con vùng dậy, bác hứa sẽ sưởi ấm cho đỗ con.
- Đỗ con đã vươn vai thật mạnh trồi lên khỏi mặt đất, xoè hai cánh tay nhỏ xíu hướng về phía mặt trời ấm áp.
- HS lắng nghe. Theo dõi nhận xét, bổ sung.


	7. Vận dụng:
Nói với người thân về hành trình hạt đỗ trở thành cây đỗ









*Củng cố:

	- GV hướng dẫn HS cách thực hiện hoạt động vận dụng: 
+ Cho HS đọc lại bài Chú đỗ con
- HDHS Để nói được hành trình hạt đỗ con trở thành cây đỗ: các em cần xem lại các bức tranh và đọc lại các câu hỏi gợi ý dưới mỗi tranh của câu chuyện Chú đỗ con, nhớ những ai đã góp phần giúp hạt đỗ nằm trong lòng đất, nảy mầm vươn lên thành cây đỗ.
- Em lắng nghe ý kiến của người thân sau khi nghe em kể chuyện.


- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS. 
	

- HS đọc bài.

- HS Thực hiện Yc.
- HS có thể chia sẻ với người thân xem câu chuyện muốn khuyên mình điều gì?
+ Hạt đỗ con nảy mầm và lớn lên là nhờ có mưa, có gió, có nắng, và nhớ là có cả lòng đất ấm nữa. 
+ Nếu cứ ở nhà với bố mẹ không dám ra ngoài khám phá thế giói xung quanh thì sẽ không bao giờ lớn được.
- HS chia sẻ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
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HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Giúp HS hiểu nội dung bài: Câu chuyện khuyên chúng ta nên giữ gìn lớp học sạch đẹp. 
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, diễn biến các sự vật trong chuyện.
- Rèn đọc đúng, rõ ràng, rành mạch và đọc bài thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung.
- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	a. Luyện đọc:
- GV đọc mẫu.
- Gọi 1 HS đọc cả bài.

- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.





- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.
- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
	
- HS lắng nghe.
- HS đọc bài: “Mẩu giấy vụn”
- Luyện đọc từ khó: rộng rãi, sáng sủa, sạch sẽ, đồng thanh, xì xào,....
- Luyện đọc câu dài: Lớp học rộng rãi,/ sáng sủa/ và sạch sẽ/ nhưng không biết/ ai vứt/ một mẩu giấy/ ngay giữa lối ra vào.//
- HS làm việc trong nhóm 4.
 
- HS đọc bài.


	
	- GVNX: (VD: Nhóm bạn … đọc đúng, đám bảo tốc độ hoặc nhóm bạn…. đọc bài lưu loát và đã biết đọc hay bài đọc)
b.  Tìm hiểu nội dung bài:
Câu 1: Một mẩu giấy vụn nằm ở đâu?
A. Hành lang lớp học     
B. Trên bục giảng          
C.Ngay giữa lối vào 
Câu 2: Cô giáo yêu cầu cả lớp làm gì ?
A. Nhặt mẩu giấy 
B. Lắng nghe xem mẩu giấy nói gì 
C. Cho cô biết ai đã vứt mẩu giấy ở đó?
Câu 3: Khi cô giáo nói “Các em hãy lắng nghe và cho cô biết mẫu giấy đang nói gì nhé !”, em hiểu cô muốn nhắc nhở học sinh điều gì?
Câu 4: Em có nhận xét gì về hành động của bé gái ?

  GV chốt: Trường lớp là những người bạn thân thiết với chúng ta hàng ngày, nên mỗi bản thân HS chúng ta phải biết giữ gìn trường lớp, không vứt rác bữa bài để trường lớp chúng ta sẽ được sạch đẹp hơn. 
	




Câu 1: Đáp án C.




Câu 2: Đáp án B





Câu 3: Cô muốn nhắc nhở các bạn học sinh phải biết giữ vệ sinh trường lớp sạch đẹp.

Câu 4: Bạn gái là 1 học sinh ngoan, đã có ý thức tốt để bảo vệ môi trường.
- HS đọc thầm bài và làm vở, GV cùng lớp soi nhận xét bài.

	2. Củng cố, kết nối


	- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.
H: Em biết được thông điệp gì qua bài học?

 GV hệ thống bài: Mỗi chúng ta cần biết giữ vệ sinh lớp học và yêu ngôi trường của mình và giữ gìn, xây dựng nó ngày càng tươi đẹp hơn
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS đọc bài.
- Chúng ta cần giữ gìn vệ sinh trường lớp học sạch sẽ để có không gian học tốt hơn.
- HS nghe, ghi nhớ.
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Thứ tư ngày 27 tháng 9 năm 2023
TOÁN
BÀI 7: TIẾT 3: LUYỆN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Hoàn thiện bảng” 7 cộng với một số và bảng 8 cộng với một số.
- Vận dụng vào làm bài tập và giải các bài toán thực tế. 
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động





2. Luyện tập












































3. Củng cố, dặn dò:



	- Trò chơi: “Gọi điện”
- GV nêu tên TC và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Cho HS làm bài cá nhân.
+ Gọi HS nêu kq bài làm.
+ HS nhận xét đưa câu hỏi vì sao?
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
a.
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS tự hoàn thiện bảng 7 cộng với một số.
- Tổ chức cho HS chia sẻ.
- Nhận xét, tuyên dương.
b. 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Y.c HS tách 14 thành tổng của 2 số làm bài vào vở sau đó báo cáo KQ.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Cho HS làm bài cá nhân.
+ Gọi HS nêu kq bài làm.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 4:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS tự hoàn thiện bảng 8 cộng với một số.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 5:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài cho biết gì?, yêu cầu làm gì?
- YCHS làm bài vào vở;
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gọi HS chia sẻ bài trước lớp.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
- Tiết toán hôm nay chúng ta học bài gì?
- Qua tiết học này con được luyện tập những kiến thức gì?
- Nhận xét giờ học.
	
- HS lắng nghe.

- HS thực hiện theo YC.
- HS lắng nghe.


- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS thực hiện lần lượt các YC.





- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS tự hoàn thiện cá nhân.

- HS chia sẻ.


- HS đọc.
- HS nêu.
- HS tự hoàn thiện bài.


- HS chia sẻ.



- HS đọc.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe, thực hiện.


- HS nêu.
- 1-2 HS trả lời.
- HS làm bài cá nhân.

- HS chia sẻ.
- HS lắng nghe.

- HS nêu.
- HS trả lời.
- HS làm bài.


- HS chia sẻ trước lớp.

- HS trả lời.


- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
- Bài tập 4: Cho HS chơi TC: Xì điện.
- Gọi 1 số HS đọc thuộc lòng bảng 7 cộng với một số và bảng 8 cộng với một số.



TIẾNG VIỆT
BÀI  8: TIẾT 1+ 2: ĐỌC: CẦU THỦ DỰ BỊ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng rõ ràng câu chuyện Cầu thủ dự bị. Phân biệt lời người kể chuyện với lời của các nhân vật, bước đầu biết đọc lời nhân vật với những điệu phù hợp.
- Trả lời được các câu hỏi của bài.
- Hiểu nội dung bài: Nhờ kiên trì tập luyện gấu con từ chỗ đá bóng chưa giỏi chỉ được làm cầu thủ dự bị, đã đá bóng giỏi và trở thành cầu thủ chính thức.
5. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: phát triển vốn từ chỉ sự vật(dụng cụ thể thao) tên gọi các trò chơi dân gian, đặt câu nêu hoạt động.
- Có khả năng hiểu rõ những giá trị của bản  thân, biết tôn  trọng và thừa  nhận  người khác có những giá trị khác. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1

	1. Khởi động:
	- Cho cả lớp nghe và vận động theo bài hát Tôi yêu bóng đá của nhạc sĩ Trần Tiến, sau đó giới thiệu với HS: 
+ GV hỏi: Các con vừa xem môn thể thao nào?
+ Bóng đá không những môn thể thao mà người lớn rất thích. Thế còn trẻ em chúng ta có thích môn thể thao này không? Chúng ta hãy quan sát vào tranh .
- GV yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ, suy nghĩ  về những điều quan sát được trong tranh và trả lời các câu hỏi:
+ Các bạn nhỏ đang chơi môn thể thao gì? 
+ Em có thích môn thể thao này không? Vì sao?
-  HS chia sẻ trước lớp câu trả lời. HS khác có thể bổ sung nếu câu trả lời của các bạn chưa đầy đủ hoặc có câu trả lời khác.
- GV nhận xét chung và chuyển sang bài mới: Bài đọc nói về gấu con và các bạn của gấu. Gấu rất thích chơi bóng đá nhưng lúc đầu gấu chậm chạp và đá bóng chưa tốt nên chỉ được làm cầu thủ dự bị. Nhưng sau đó thì đội nào cũng muốn gấu đá cho đội mình. Vì sao vậy? Chúng ta cùng đọc bài Cầu thủ dự bị để biết.
- GV  chiếu tên bài: Cầu thủ dự bị
	- Cả lớp vận động theo bài hát.

- HS trả lời.






- HS trả lời:



+ Các bạn đang chơi đá bóng.
+ HS nêu theo cảm xúc thật.

- HS chia sẻ.
- Một số HS trình bày.
- HS nhận xét, góp ý.

- HS lắng nghe.








- HS nhắc lại và ghi vở.

	2. Khám phá:
*Hoạt động 1: Đọc văn bản.

	2.1. Đọc mẫu:
- GV đọc mẫu: giọng khi nhẹ nhàng, tình cảm: giọng gấu lúc đầu buồn nhưng vui vẻ hóm hỉnh về cuối. Nhấn giọng ở một số từ tình thái thể hiện cảm xúc: à, nhé … hoặc một số từ gợi tả: chạy thật nhanh, đá bóng ra xa.
- HDHS chia đoạn: 4 đoạn.
+ Bài này được chia làm mấy đoạn?
- GV cùng HS thống nhất. 
+ Đoạn 1: Từ đầu đến muồn nhận cậu
+ Đoạn 2: Tiếp theo đến chờ lâu
+ Đoạn 3: Tiếp theo đến càng giỏi hơn
+ Đoạn 4: Còn lại
2.2. HS đọc nối tiếp đoạn:
- Luyện đọc đoạn: GV gọi HS đọc nối tiếp từng đoạn. Chú ý quan sát, hỗ trợ HS.
+ GV gọi HS lần lượt đọc từng đoạn.
+ HS nêu từ khó, GV đọc mẫu từ khó, gọi 3-4 HS đọc lại các từ khó đó.
- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: dự bị, chậm chạp.






+ YC HS đặt câu có từ chậm chạp.

- GV giải thích thêm nghĩa của một số từ: tự tin, giao tiếp.
- HD HS đọc câu dài:
+ GV chiếu câu dài: Một hôm,/ đến sân bóng/ thấy gấu đang luyện tập,/ các bạn ngạc nhiên/ nhìn gấu/ rồi nói:/,...
+ GV đọc câu dài và nêu YC: Các con hãy lắng nghe cô đọc câu sau, xem cô đã ngắt nghỉ ở đâu và nhấn giọng ở những từ ngữ nào?
- GV giải thích thêm nghĩa của một số từ: tự tin, giao tiếp.
2.3. Thi đọc trước lớp
- GV tổ chức đọc thi đua giữa các bạn. 
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá thi đua, sửa lỗi phát âm (nếu có).
- Gọi 1 HS đọc cả bài.
+ GV nhân xét, tuyên dương.
	
- HS theo dõi, đọc thầm.






- HS chia đoạn theo ý hiểu.
- Lớp lắng nghe và đánh dấu vào sách.








-  4HS đọc nối tiếp.
- HS nêu từ khó đọc.
+ HS đọc lại các từ khó.
- HS giải nghĩa từ khó( đọc trong SGK)
+ dự bị:chưa phải thành viên chính thức nhưng có thể thay thế bổ sung.
+chậm chạp: Có tốc độ, nhịp độ dưới mức bình thường nhiều; rất chậm.
VD: - Chú rùa bò thật chậm chạp.


- HS luyện đọc câu dài.




+ HS lắng nghe để phát hiện chỗ ngắt nghỉ và nhấn giọng.
+ HS nêu.

- HS lắng nghe.


- HS thi đọc.



- HS đọc.
- HS lắng nghe.

	TIẾT 2

	*Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.

	*Vừa rồi cô trò mình vừa luyện đọc bài: Cầu thủ dự bị. Vậy bài đọc này có nội dung gì mà tác giả muốn gửi gắm cho chúng ta, chúng ta cùng  sang phần Tìm hiểu bài nhé!
- Gọi 1 HS đọc bài.
*Tổ chức Tìm hiểu bài thông qua trò chơi: GV giới thiệu trò chơi
- GV HDHS trả lời từng câu hỏi:
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
*Gọi 1 HS đọc câu hỏi 1: 
1. Câu chuyện kể về ai? 
- Gọi 1 HS nhận xét.
- GV chốt và khen HS.
*Gọi 1 HS đọc câu hỏi 2: 
2. Vì sao lúc đầu chưa đội nào muốn nhận gấu con? 
- Gọi 1 HS nhận xét
- GV chốt và khen HS.
*Gọi 1 HS đọc câu hỏi 3: 
3. Là cầu thủ dự bị gấu con đã làm gì?
- Gọi 1 HS nhận xét.
- GV chốt và khen HS.


* Gọi 1 HS đọc câu hỏi 4:
4. Vì sao cuối cùng cả hai đội đều muốn gấu con về đội của mình? (cả lớp)
- Gọi 1 HS nhận xét.
- GV chốt và khen HS.
- GV HDHS trả lời từng câu hỏi:
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
* GV liên hệ, khai thác bài học về đức tính kiên trì của gấu con, chẳng hạn: 
+ Gấu con có đức tính gì đáng học tập?
+ Em thích điểm gì ở gấu con?... 
- GV nói với HS: Qua câu chuyện này, các em đã biết nhờ kiên trì luyện tập, bạn gấu con đã đá bóng giỏi và trở thành cầu thủ chính thức, được các bạn khâm phục. Đây chính là ý nghĩa của câu chuyện này, là bài học về đức tính kiên trì.
	





- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:





C1: - Câu chuyện kể về gấu con và các bạn của gấu.


C2: - Lúc đầu chưa đội nào muốn nhận gấu con vì cậu chậm chạp và đá bóng không tốt.

C3: - Là cầu thủ dự bị gấu con đã đi nhặt bóng cho các bạn cố gắng chạy thật nhanh để các bạn không phải chờ và hàng ngày đến sân từ sớm để tập luyện.

C4: HS chia sẻ
Cuối cùng cả hai đội đều muốn gấu con về đội của mình vì gấu đá bóng giỏi do chăm chỉ luyện tập.







- HS chia sẻ.

	3. Luyện tập:
 Luyện đọc lại.

	- GV đọc diễn cảm toàn bài. Lưu ý  giọng đọc nhẹ nhàng, tình cảm.
- Gọi HS đọc toàn bài.
- Nhận xét, khen ngợi.
	- HS lắng nghe, đọc thầm.

- 2-3 HS đọc.


	 4. Vận dụng: Luyện tập theo văn bản đọc.
















*Củng cố, dặn dò:
	Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.35.
- GV hướng dẫn HS tự suy nghĩ và chia sẻ trước lớp:
- GV gọi 2-3 HS trình bày. GV và HS thống nhất đáp án. (Cậu giỏi quá!)
- Tuyên dương, nhận xét.
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.35.
- Tổ chức cho HS đóng vai gấu con và khỉ (khỉ chúc mừng gấu con, gấu con đáp lời khỉ).  


- Gọi 2 bạn đóng vai gấu con và khỉ.


- Nhận xét chung, tuyên dương HS.
+ GV có thể hướng dẫn HS mở rộng sang nói lời chúc mừng sinh nhật bạn. 
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- 2-3 HS đọc.


-  2 – 3 HS trình bày kết quả.



- HS thực hiện.
- Cặp: + HS thực hiện đóng vai gấu và khỉ để luyện tập nói lời chúc mừng và đáp lời chúc mừng gấu con trở thành cầu thủ chính thức. 
- HS chia sẻ.
VD: Khỉ: - Chúc mừng bạn đã trở thành cầu thủ chính thức.
        Gấu: - Cảm ơn bạn.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
- Phần trả lời câu hỏi chuyển thành trò chơi: Hái hoa dân chủ cho sinh động.


ĐẠO ĐỨC
BÀI 2: EM YÊU QUÊ HƯƠNG EM (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Thực hiện được việc làm thiết thực, phù hợp với lứa tuổi để thể hiện tình yêu quê hương. 
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi. 
- Hình thành phẩm chất yêu nước, trách nhiệm, chăm chỉ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

	- Cho HS xem phim hoạt hình Về quê.
- GV nhận xét, kết nối vào bài.

	- HS xem phim và nêu cảm xúc của mình sau khi xem.
- HS lắng nghe ghi tên bài vào vở.

	2. Luyện tập
Bài tập 1:
Lựa chọn việc nên làm, không nên làm để thể hiện tình yêu quê hương
	- GV treo/chiếu tranh lên bảng hoặc HS quan sát tranh trong SGK. 
- GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả bằng hình thức Hỏi-đáp.



- Đại diện một nhóm nói tên tranh (VD. Tranh số 1. Theo bạn vứt rác  xuống bãi biển như bạn trong hình là nên làm hay không nên làm? Vì sao?); một nhóm khác nêu đáp án và giải thích.
- Sau đó đổi vai lại cho nhau ở tranh 2, 3, 4...
- GV nhận xét, kết luận: Giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương, chăm sóc cây và hoa ở đường làng ngõ xóm, giữ vệ sinh,... là những việc em nên làm để thể hiện tình yêu quê hương; vứt rác bừa bãi, hái hoa ven đường làng, vẽ lên khu di tích,... là những việc em không nên làm.
	- HS quan sát tranh. 


- HS thảo luận nhóm đôi, chọn tranh thể hiện việc nên làm, không nên làm để thể hiện tình yêu quê hương và giải thích vì sao.
- HS báo cáo kết quả trước lớp và cùng giao lưu theo nội dung bài  tập. 
- Các HS khác quan sát, lắng nghe, nhận xét, bổ sung. 



- GV lắng nghe. 

	Bài tập 2. Xử lí tình huống 

	- GV nêu BT2.
- GV chọn ba nhóm HS, mỗi nhóm đóng vai xử lí một tình huống trong SGK.


- GV nhận xét, khen các nhóm có cách xử lí đúng. 

	- HS đọc và nêu yêu cầu.
- HS đóng vai xử lí một tình huống trong SGK. 
- HS thảo luận nhóm và đưa ra cách xử lý tình huống, phân công đóng vai. 
- Đại diện lên đóng vai và xử lí trước lớp.
- Các HS khác quan sát, lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

	Bài tập 3. Đưa ra lời khuyên cho bạn.

	- GV treo/chiếu từng bức tranh lên bảng hoặc HS quan sát tranh trong SGK. 
GV đặt câu hỏi: 
+ Em sẽ khuyên bạn điều gì? 
- GV khen những bạn có lời khuyên hay.
	- HS quan sát tranh.


 - HS thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi.
- Các HS khác quan sát, lắng nghe, nhận xét, bổ sung. 

	3. Củng cố - dặn dò

	- Cho HS nhắc lại ND bài học.

- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi.

- GV dặn dò HS chuẩn bị cho bài học sau.
	- HS nêu nội dung mình vừa học.
- Nêu ý cảm nhận của mình về tiết học.
- Lắng nghe và ghi nhớ để chuẩn bị.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
- Bài tập 2 có thể cho HS tự chọn bạn để lên đóng vai trước lớp.
- Cho HS phỏng vấn những bạn đóng vai.


HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ: PHÉP CỘNG (QUA 10) TRONG PHẠM VI 20
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố:
+ Nhận biết được phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20, tính được phép cộng (qua 10) bằng cách nhẩm hoặc tách số. 
+ Hình thành được bảng cộng (qua 10). 
+ Vận dụng vào giải các bài tập, bài toán thực tế liên quan đến phép cộng (qua 10). 
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Toán lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	Bài 1: 
- Cho HS quan sát. 
[image: ]
- GV cho HS nối tiếp nêu câu trả lời.
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen HS thực hiện tốt.
 GV chốt cách nhận biết được phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20, tính được phép cộng (qua 10) bằng cách nhẩm hoặc tách số.
Bài 2: 
- GV cho HS nêu yêu cầu bài và thực hiện vào vở.
8 +3 =….      8+5 =….       8+7=….
9+ 2 =….      9+ 4 =….     9+ 6 =….
- Cho HS nhận xét.
- GV nhận xét, khen HS nhanh – đúng và chốt đáp án.
  GV chốt cách nhẩm phép cộng qua 10.
Bài 3: Nối theo mẫu
[image: ]
- GV cho HS lên thực hiện.
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức.
  GV chốt lại cách tính được phép cộng (qua 10) bằng cách nhẩm hoặc tách số.
Bài 4:
[image: ]
- GV cho 2 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 2 HS thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài: “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.
  GV chốt cách lập phép tính.
	
- HS trả lời: 14
12

a, 8 + 4 =          + 2 = 
12
11

b, 6 + 5 =          + 1 = 


- HS nối tiếp trả lời.

- HS nhận xét. 






- HS lắng nghe cách thực hiện.
- HS thực hiện làm bài.
8+3=11   8+5=13      8+7=15
9+2=11   9+4=13      9+6=15
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe, quan sát.



- 2 HS  lên bảng làm bài.
[image: ]
- HS nhận xét.











- HS lắng nghe cách thực hiện.

- 2 HS thực hiện làm bài.
9 + 5 = 14
- HS nhận xét.

	2. Củng cố, kết nối


	- Hãy cho biết bạn nào thực hiện đúng: 8 + 5 = ……
+ Bạn Lan viết:
8 + 5 = 13
+ Bạn Việt viết:
8 + 5 = 14
- GV cho HS quan sát, tìm ra bạn viết đúng. 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS nghe.





- HS thực hiện.

- HS trả lời, nhận xét.
+ Bạn Lan viết: Đúng
- HS nghe. 



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................….



Thứ năm ngày 28 tháng 9 năm 2023
TOÁN
BÀI 7: TIẾT 4: LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:	
- Hoàn thiện bảng 6 cộng với một số.
- Vận dụng vào làm bài tập và giải các bài toán thực tế. 
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động





2. Luyện tập














































3. Củng cố, dặn dò:


	- Trò chơi: “Bắn tên”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1:
a.- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS tự hoàn thiện bảng 6 cộng với một số.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
b. 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV hỏi: Nêu lai cách làm dạng bài toán hình tháp (Đã học ở lớp 1.
- Nhìn hình tháp bên trái rồi rút ra quy luật. Tương tự áp dụng quy luật đó để tìm các số ở ô có dấu ? ở hình tháp bên phải.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gọi HS trình bày. HS nhận xét đưa câu hỏi vì sao?
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Cho HS tự làm việc cá nhân vào vở.
- GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả.
- GV quan sát, đánh giá.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Y.c HS quan sát tranh, Nhẩm tính kết quả so sánh rồi tìm các phép tính cs kết quả bằng nhau.
+ Gọi HS nêu kq bài làm.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 4:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài cho biết gì?, yêu cầu làm gì?
- YCHS làm bài vào vở.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gọi HS chia sẻ bài trước lớp.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
- Tiết toán hôm nay chúng ta học bài gì?
- Qua tiết học này con được luyện tập những kiến thức gì?
- Nhận xét giờ học.
	
- HS lắng nghe.

- HS thực hiện theo YC.
- HS lắng nghe.


-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS thực hiện lần lượt các YC.



-  HS đọc.
-  HS trả lời.


- HS tự hoàn thiện cá nhân.





- HS chia sẻ.



- HS đọc.
- HS nêu.
- HS tự hoàn thiện bài.

- HS chia sẻ.



-  HS đọc.
-  HS trả lời.

- HSlắng nghe, thực hiện.
- 1-2 HS chia sẻ.



- HS nêu.
- HS trả lời.
- HS làm bài


- HS chia sẻ trước lớp.

- HS trả lời.



- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
- Bài 1b, cho HS hỏi đáp trước lớp cho sinh động.
- Cuối tiết học cho HS thi đọc thuộc lòng bảng 6 cộng với một số.




TIẾNG VIỆT
BÀI 8: TIẾT 3: VIẾT: CẦU THỦ DỰ BỊ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu.
- Làm đúng các bài tập chính tả.
3. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Biết quan sát và viết đúng các nét chữ, trình bày đẹp bài chính tả.
- HS có ý thức chăm chỉ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4. Khởi động
	- GV tổ chức cho HS hát đầu giờ.

- Giới thiệu bài.
- GV chiếu đầu bài.
	*Lớp hát và vận động theo bài hát Bảng chữ cái Tiếng Việt.
- Lắng nghe.
- Ghi vở.

	5. Trải nghiệm
Nghe – viết chính tả.

	  a)HDHS:
- GV đọc đoạn chính tả cần nghe viết.
- Gọi HS đọc lại đoạn chính tả.
- GV hỏi: 
+ Đoạn văn có những chữ nào viết hoa?
+ Đoạn văn có chữ nào dễ viết sai?
- HDHS thực hành viết từ dễ viết sai vào bảng con.(nháp)
+ Khi viết đoạn văn, cần viết như thế nào? 

b)Viết bài
- GV đọc cho HS nghe viết. (mỗi cụm từ đọc 2 – 3 lần) 
- Soát lỗi: 
+Lần 1: Đọc lại cho học sinh soát lỗi. (HS lắng nghe /nhìn bài mẫu soát lỗi)
c)Chấm chữa bài:
- Chấm vở, nhận xét 5 - 7 bài, chỉ rõ chỗ sai của những học sinh cụ thể.
- Tuyên dương HS viết đẹp.
	
- HS lắng nghe.

- 2-3 HS đọc.

- 2-3 HS chia sẻ.

- VD: luyện tập, xa,

- HS luyện viết bảng con (nháp)
+ Cách trình bày đoạn văn, thụt đầu dòng 1 chữ, viết hoa chữ cái đầu tiên. 

- HS nghe viết vào vở ô li.

- HS  soát lỗi:
+ HS dùng bút mực bổ sung các dấu thanh, dấu câu (nếu có), dùng bút chì soát.

- HS quan sát bài viết đẹp của bạn.


	6. Luyện tập

























*Củng cố, dặn dò:

	Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài tập.
- GV giải thích cho HS tên riêng của người phải viết hoa.
+ Gọi HS trả lời
 - GV chữa bài, nhận xét.
Bài 3:
- Gọi HS đọc yêu cầu BT3.
- GV giải thích tên người đầy đủ gồm họ (Nguyễn), tên đệm (Ngọc), tên gọi (Anh). Các chữ cái đầu tiên trong tên đều phải viết hoa. Khi xếp theo thứ tự thì xếp theo tên gọi. 
- Gọi HS trình bày.
- Gọi HS khác NX:
- GVNX, chốt đáp án. 

Bài 4:
- Gọi HS đọc yc bài tập.
- Gọi 1 vài HS đọc họ tên 2 bạn trong tổ.( lưu ý: đọc học và tên đầy đủ)
- GV nhận xét.
- YC HS viết vở.
- GV chiếu bài HS- Gọi HSNX
- Hôm nay em học bài gì?
*GV lưu ý: Khi viết tên riêng. Khi sắp xếp học tên chú ý sắp xếp theo bảng chữ cái phần tên
- GV nhận xét giờ học.
	
- 1-2 HS đọc đề bài.


- HS Tl, HS khác nhận xét.


- HS đọc.
- HS lắng nghe.





- HS chia sẻ. HS  khác NX, bổ sung: Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Cường, Phạm Hồng Đào, Lê Gia Huy, Nguyễn Mạnh Vũ.

- HS đọc YC.
- HS chia sẻ.


- HS làm vở.
- HSNX.

- HS chia sẻ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
- Phần chữa lỗi cho HS tự nêu cách chữ: Chữ như thế nào để HS khắc sâu lần sau sẽ không mắc phải lỗi đó nữa.

TIẾNG VIỆT
BÀI 8: TIẾT 4: LUYỆN TẬP: 
MRVT NGỮ VỀ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO, VUI CHƠI. CÂU NÊU HOẠT ĐỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Tìm được từ ngữ chỉ sự vật (dụng cụ thể thao), tên gọi các trò chơi dân gian.
- Đặt được câu nêu hoạt động
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển vốn từ chỉ sự vật, chỉ hoạt động.
- Rèn kĩ năng đặt câu nêu hoạt động.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:

	- Tổ chức  cho HS hát và vận động theo bài hát: Bé tập đánh răng
- GV hỏi: Bạn nhỏ đã làm những công việc gì?
- GV kết nối vào bài mới.
- GV chiếu tên bài.
	- HS hát và vận động theo bài hát.

- HS trả lời: Bạn ấy rửa mặt, chải đầu, đánh răng.

- HS ghi bài vào vở.

	2. Luyện tập:
2.1. Tìm từ ngữ chỉ sự vật

	Bài 1:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS quan sát tranh, suy nghĩ .
- Gọi HS chia sẻ.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
-Gọi HS khác nhận xét.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
	
- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.


- HS chia sẻ:	
1. vợt bóng bàn, quả bóng bàn
2. vợt cầu lông
3. Quả bóng
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.

	2.2.Tìm từ ngữ chỉ tên gọi các trò chơi dan gian

	Bài 2:
- Gọi HS đọc YC.
- Bài YC làm gì?
- Yc HS quan sát tranh, dựa vào từ gợi ý dưới tranh, suy nghĩ và nêu tên gọi các trò chơi dân gian trong từng bức tranh.
- Gọi HS chia sẻ.





- Gọi HS khác NX, bổ sung.
- GV nhận xét, khen ngợi HS và chốt đáp án.
Nếu còn thời gian, GV có thể hỏi HS xem các em có biết chơi các trò chơi đó không. Chơi như thế nào? Chơi với ai? Chơi ở đâu? Em thích trò chơi nào nhất? Vì sao?
- GV cho HS kể thêm một vài trò chơi dân gian khác và cách chơi. (có thể chiếu video hoặc chiếu hình ảnh vè một số trò chơi dân gian)
	
- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS suy nghĩ.

- HS lần lượt chia sẻ, HS khác nhận xét:
1. Bịt mắt bắt dê
2. chi chi chành chành
3. nu na, nu nống
4. Dung dăng, dung dẻ

- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.


	2.3.Đặt một câu nêu hoạt động










*Củng cố, dặn dò:
	Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài 3.
- YC HS quan sát tranh 1 và đọc câu mẫu.
- Giải thích cho HS hiểu đây là mẫu câu nói về hoạt động.
- Yc HS quan sát tranh, suy nghĩ đặt câu cho tranh.
- Gọi HS chia sẻ.

- HS khác nhận xét, bổ sung
- Nhận xét, tuyên dương HS.
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- HS đọc YC.
- HS đọc mẫu câu.

- HS lắng nghe.

- HS suy nghĩ .

- HS chia sẻ: 
Hai bạn chơi cầu lông.
Các bạn chơi bóng rổ.
- HS  khác nhận xét.

- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
- Bài tập 1 cho HS hỏi đáp:
+ HS1: Bạn cho tôi biết tranh 1 vẽ gì?
+ HS 2: Tranh 1 vẽ vợt bóng bàn và quả bóng bàn.























HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI 5: TIẾT 2: VUI TRUNG THU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Tăng sự hiểu biết của các bạn về tết Trung thu, thu hút sự quan tâm tới việc bày biện mâm hoa quả, một yếu tố không thể thiếu trong việc bày biện ở tết Trung thu.
- Chia sẻ những việc cả nhà làm cùng nhau trong những thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp và khuyến khích HS thực hiện cùng gia đình.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Luyện sự khéo tay, cẩn thận khi làm một món đồ chơi Trung thu tiêu biểu. 
- Tạo cảm xúc vui vẻ cho HS khám phá chủ đề vui Trung thu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV: Máy tính,  PP.
2. HS: Sách giáo khoa; giấy màu, kéo, thước, hồ dán, dây sợi nhỏ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động 













	Chia sẻ những gì em biết về Tết Trung thu.
- GV giơ một cụm từ “Trung thu là …” sau đó mời HS nói phương án của mình.
- GV cho HS để thi đua xem nhóm nào tìm được nhiều từ diễn tả về Trung thu nhất.
Kết luận: Tết Trung thu có nhiều hình ảnh tiêu biểu, quen thuộc với mỗi người Việt Nam như mâm quả, trăng sáng, rước đèn, bày cỗ Trung thu, giữa mùa thu, đồ chơi,… 
- GV dẫn dắt, vào bài.
	

- HS quan sát, thực hiện theo HD.

- HS thi tìm từ.


- HS lắng nghe.





	2. Khám phá chủ đề
Gọi tên các loại quả trong mâm quả bày Tết Trung thu.

	- GV đưa ra một vài hình ảnh về mâm quả và đưa ra yêu cầu:
+ Em đã từng ăn loại quả nào trong đó? Mùi vị của nó thế nào? Nó có màu gì? Em có thích loại quả đó không?
+ Các loại quả thường được bày thế nào? 
+ Ngoài việc bày nguyên cả quả thì trong mâm cỗ Trung thu, các loại quả còn được cắt tỉa thành những hình đẹp mắt như con chó bông làm từ múi bưởi, con nhím làm từ quả nho, bông hoa từ các loại quả khác,...
- GV chiếu hình ảnh những loại quả thật đặc trưng cho Trung thu như hồng, bưởi, na, doi, chuối. GV đề nghị HS nêu những đặc điểm bên ngoài, mùi từng loại quả để phân biệt.
 Kết luận: GV giới thiệu với HS các loại quả thường dùng để bày cỗ Trung thu và cách bày biện mâm quả Trung thu.
	- 2-3 HS nêu.














- HS quan sát, trả lời.

- 2-3 HS trả lời.



- HS lắng nghe.


	3. Mở rộng và tổng kết chủ đề.
Thực hành làm đèn lồng đón Tết Trung thu.
	- GV kiểm tra giấy màu, hồ dán, kéo, dây của các HS.
- GV hướng dẫn từng bước để làm một chiếc đèn lồng hoàn thiện theo tranh vẽ trong SGK.
- HS cùng nhau trưng bày, treo đèn lồng vào các góc học tập, trang trí nhà cửa. 
- GV nhận xét sản phẩm của từng tổ.
Kết luận: HS rèn luyện được sự khéo léo thông qua việc làm đèn lồng. Có rất nhiều kiểu đèn lồng. Chúng ta có thể sáng tạo ra đèn lồng của riêng mình.
	- HS bày đồ dùng.

- HS lắng nghe.


- HS làm lồng đèn và trưng bày sản phẩm. (có thể nhờ sự trợ giúp của PH)
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

	4. Cam kết hành động.
	- Hôm nay em học bài gì?
- GV đề nghị HS  lựa chọn một việc để chuẩn bị Tết Trung thu cùng gia đình mình. 
- GV nhắc lại những hướng dẫn bày mâm quả, gợi ý  một số đồ chơi Trung thu có thể tự làm.
- GV gợi ý các hoạt động vui chơi trong đêm Trung thu tại nhà.
- GV gợi ý mỗi HS có thể góp một món bánh kẹo, hoa quả cho mâm cỗ Trung thu cùng các bạn ở lớp. GV nhắc HS mang mặt nạ của mình đến lớp cùng chơi Trung thu.
	- 2-3 HS trả lời.
- HS lựa chọn.


- HS lắng nghe.


- HS chú ý.


- HS lắng nghe.





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ VỐN TỪ VỀ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO, VUI CHƠI; CÂU NÊU HOẠT ĐỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố về:
+ Tìm và viết được các từ ngữ chỉ tên các trò chơi dân gian và tên các sự vật có trong tranh, tên các môn thể thao.
+ Củng cố kĩ năng tìm và nhận biết được câu nêu hoạt động.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học.
- HS hiểu và áp dụng vào làm đúng các bài tập.
- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	Bài 1: Viết tên trò chơi dân gian và tên sự vật vào dưới mỗi tranh.
[image: ]
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu và cho HS thảo luận nhóm đôi .
- GV cho HS nối tiếp đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
 Cho HS nhắc lại đặc điểm của: từ chỉ sự vật.
Bài 2: Viết tên 5 môn thể thao mà em biết.  
- GV mời 1 HS nêu yêu cầu bài tập. 
- Cho HS thảo luận nhóm 4.
- Mời các nhóm trình bày lên bảng phần thảo luận của nhóm mình. 




- GV nhận xét và chốt đáp án.
 Cho HS nhắc lại tên 1 số môn thể thao.
Bài 3: Câu nào dưới đây là câu nêu hoạt động?
A. Lớp học rộng rãi, sáng sủa, sạch sẽ 
B. Bạn nhỏ nhặt mẩu giấy lên rồi bỏ vào thùng rác
C.  Cô giáo là người rất vui tính 
- GV mời 1 HS nêu yêu cầu.
- Mời 2- 3 HS trả lời, lớp làm vở.
- GV nhận xét, chốt đáp án. 
 GV chốt về đặc điểm của câu nêu hoạt động.
	- HS thực hiện.
- HS trình bày:
a, Trò chơi: Thả diều
Sự vật: anh, em, cái diều, bờ đê
b, Trò chơi: Múa lân
Sự vật: ông trăng, con lân, đèn ông sao, chú tễu, các bạn nhỏ, trống,...
c, Trò chơi: Nhảy dây 
Sự vật: dây nhảy, các bạn nữ
d, Trò chơi: Kéo co
Sự vật: dây kéo, các bạn nhỏ.
- HS nêu lại kết quả và chữa bài vào vở.




- HS nêu.
- HS thảo luận.
- Đại diện nhóm chia sẻ trước lớp: Cầu lông, bóng bàn, bóng đá, cờ vua, bơi lội, điền kinh, bóng chuyền, bắn súng, cử tạ, nhảy cao, nhảy xa, võ thuật, đấu vật,....
- Lớp nhận xét.


- HS nêu.
- HS thực hiện làm vở, đổi vở soát, nhận xét.
Đáp án: B

	2. Củng cố, kết nối

	- Nêu quy tắc đặt câu. 
- Gọi HS NX.
- GV chốt.
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS nêu.

- HS chia sẻ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................….

Thứ sáu  ngày 29 tháng 9 năm 2023
TOÁN
BÀI 7: TIẾT 5: LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố các phép tính cộng (qua 10) của các bảng 6,7,8,9 cộng với một số.
- Vận dụng vào làm bài tập và giải các bài toán thực tế. 
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động






2. Luyện tập

























 

















3. Củng cố, dặn dò:

	- Trò chơi: “Bắn tên”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.

Bài 1:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS tự hoàn thiện các bảng cộng với một số.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Cho HS tự nhẩm kết quả của các phép tính có trong tranh.
- GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả các phép tính có kết quả bằng 12. Số phép tính tìm được chính là số nấm bạn Sao hái được.
- GV quan sát, đánh giá.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Gv cho HS làm bài cá nhân sau đó đổi chéo bài kiểm tra kết quả.
+ Gọi 5 HS chia sẻ trước lớp kết quả và cách nhẩm.
- GV nêu: 
+ Để nhẩm được kq của các phép cộng trên em dựa vào đâu?
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
b. Tìm các phép tính có kết quả bằng nhau.
GV nêu:
+ Phép tính nào có kết quả bé nhất, phép tính nào có kết quả cao nhất?
- GV quan sát, đánh giá.
Bài 4:
-  Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Y.c HS quan sát số chấm tròn ở mặt trên xúc xắc, tính nhẩm và ghép hai xúc xắc có tổng số chấm tròn ở mặt trên là 11.
- Gọi HS đọc đáp án.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.

- Tiết toán hôm nay chúng ta học bài gì?
- Qua tiết học này con được luyện tập những kiến thức gì?
- Nhận xét giờ học.
	
- HS lắng nghe.

- HS thực hiện theo YC.
- HS lắng nghe.



-  HS đọc.
-  HS trả lời.

- HS thực hiện lần lượt các YC.


-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS tự hoàn thiện cá nhân.

- HS chia sẻ





- HS đọc.
- HS nêu.
- HS tự hoàn thiện bài.

- HS chia sẻ.


- HS trả lời.


- HS tự làm vào vở.



- HS trả lời.


-  HS đọc.
-  HS trả lời.

- HS tự nhẩm cá nhân.


- HS chia sẻ.


- HS trả lời.


- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
- Bài 3 chuyển thành trò chơi Xì điện.
- Cuối tiết học cho HS thi đọc thuộc lòng bảng cộng (qua 10)







TIẾNG VIỆT
BÀI 8: TIẾT 5: LUYỆN TẬP: VIẾT ĐOẠN VĂN KỂ VỀ 
MỘT HOẠT ĐỘNG THỂ THAO HOẶC MỘT TRÒ CHƠI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Biết viết đoạn văn 3 - 4 câu kể về một hoạt động thể thao hoặc một trò chơi đã tham gia.
- Nói (nêu) được 3-4 câu kể về một hoạt động thể thao hoặc một trò chơi dân gian đã tham gia.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng đặt câu giới thiệu về hoạt động thể thao, một trò chơi dân gian
- Biết bày tỏ cảm xúc, tình cảm qua hoạt động, trò chơi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:

	- GV tổ chức cho HS vận động theo gia điệu bài hát.
- GV kết nối và giới thiệu bài.
- Chiếu đầu bài.
	- HS vận động theo giai điệu bài hát.

- Ghi vở.

	2. Khám phá:
Nói về các hoạt động của bạn nhỏ trong tranh.
	Bài 1:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV tổ chức cho HS quan sát tranh theo câu hỏi gợi ý trong  SGK, suy nghĩ và chia sẻ:
+ Hoạt động các bạn tham gia là gì?
+ Hoạt động đó cần mấy người?
+ Dụng cụ để thực hiện hoạt động là gì?
+ Em đoán xem các bạn cẩm thấy thế nào khi tham gia hoạt động đó.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, tuyên dương HS và chốt đáp án.
	
- 1-2 HS đọc.

 - HS  chia sẻ.












- HS nhận xét, bổ sung.

	3. Luyện tập: Nói (kể) về  một sự việc em đã chứng kiến hoặc tham gia theo gợi ý.
	Bài 2:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV hướng dẫn HS làm việc cả lớp: kể về một hoạt động thể thao hoặc trò chơi em đã tham gia ở trường theo các câu hỏi gợi ý trong SGK. 
- Dựa vào kết quả trao đổi, GV hướng dẫn HS kể. 
- GV quan sát và giúp đỡ HS gặp khó khăn. 
- Gọi HS nhận xét. 
- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.
*Củng cố:
+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Nhận xét tiết học
	
- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS làm việc cả lớp: kể về một hoạt động thể thao hoặc trò chơi em đã tham gia ở trường theo các câu hỏi gợi ý trong SGK.

+  HS kể trước lớp về một hoạt động em đã tham gia. (càng nhiều HS kể càng tốt)

- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
- GV động viên, khuyến khích HS khá, giỏi viết đầy đủ ý hơn. Kể kỹ hơn về hoạt động khi tham gia chơi trò chơi và nêu cảm nghĩ của mình khi tham gia chơi trò chơi đó.



TIẾNG VIỆT
BÀI 8: TIẾT 6: ĐỌC MỞ RỘNG 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Nói được tên truyện, một bài viết về hoạt động thể thao.
- Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy giữa các cụm từ.
-  Biết đọc phân biệt lời kể chuyện với lời các nhân vật. 
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, sự việc và diễn biến trong truyện.
- Có sự tự tin vào chính mình 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4. Khởi động
	- Trong buổi học trước, các con được giao nhiệm vụ tìm đọc một bài thơ hoặc một câu chuyện, một bài viết về hoạt động thể thao.
(Trong buổi học trước, GV đã giao nhiệm vụ cho HS tìm đọc một bài thơ hoặc câu chuyện về thể thao. Ở nơi HS không có điều kiện tìm sách, GV có thể chuẩn bị một số bài thơ hoặc câu chuyện phù hợp (có thể lấy từ tủ sách của lớp) và cho HS đọc ngay tại lớp. GV cũng có thể tổ chức hoạt động Đọc mở rộng ở thư viện của trường.)
- Yêu cầu HS giới thiệu về sách mà mình đã chuẩn bị
- GV kết nối vào bài đọc và ghi tên bài trên bảng.
	- HS lắng nghe.














- HS chia sẻ.

- HS ghi tên bài vào vở.


	5. Khám phá:
Tìm đọc một viết về hoạt động thể thao
	- Gọi HS đọc YC bài 1.
- Tổ chức cho HS chia sẻ tên bài đọc, tên tác giả.
- Nhận xét, đánh giá việc đọc mở rộng của HS.
	- 1-2 HS đọc.
- HS tìm đọc một bài viết về hoạt động thể thao ở sách báo sưu tầm và chia sẻ.


	6. Luyện tập:
Kể cho các bạn nghe điều thú vị mà em đọc được.
	*Tổ chức cho HS chia sẻ điều thú vị em đọc được.
- HS chia sẻ theo nội dung sau: 
+Tên của bài viết về hoạt động thể thao các em đã đọc?
+ Điều thú vị nhất trong bài viết về hoạt động thể thao đã đọc?
- GV nhận xét, đánh giá chung và khen ngợi những HS có cách kể chuyện hấp dẫn hoặc chia sẻ một số ý tưởng thú vị. Nói rõ ưu điểm để HS cùng học hỏi.
	

-   HS chia sẻ.

-  HS kể trước lớp về một điều thú vị em đọc được trong bài viết về hoạt dộng thể thao đã đọc.
- HS khác có thể nhận xét hoặc đặt câu hỏi.
- HS nêu nội dung bài đã học.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
- GV cử HS đọc diễn cảm đọc to cho cả lớp nghe.
- Cho HS đặt câu hỏi trao đổi với các bạn về các bài thơ, câu chuyện mà mình sưu tầm được.





















HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ: BẢNG CỘNG QUA 10 (TIẾP)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố:
+ Củng cố phép cộng (qua 10); hoàn thiện được bảng “7 cộng (qua 10) với một số” và “6 cộng (qua 10) với một số”.
+ Thực hiện giải toán liên quan (ôn tập).
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Toán lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	Bài 1: Nối theo mẫu
[image: ]- Cho HS quan sát.
- GV cho HS nối tiếp nêu câu trả lời.
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen HS thực hiện tốt.
 GV chốt cách nhẩm tính cộng các số qua 10.
Bài 2: Số?
a,
	Số hạng
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	Số hạng
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Tổng
	
	
	
	
	
	


b,
	Số hạng
	6
	6
	6
	6
	6

	Số hạng
	5
	6
	7
	8
	9

	Tổng
	
	
	
	
	


- GV cho HS nối tiếp trả lời sau đó làm vở.
- GV nhận xét, khen HS nhanh – đúng và chốt đáp án.
   GV chốt cách lập bảng cộng “6 với 1 số”, “7 với 1 số.”
Bài 3: Số ?
[image: ]
- GV cho 2 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 2 HS thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài: “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
  GV chốt cách tìm số ở trong ô trống thông qua phép tính cộng vàtrừ các số qua 10 trong phạm vi 20. 
Bài 4:
[image: ]
- GV gọi 1 hs nêu. 
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  GV chốt cách thực hiện các phép tính cộng qua 10 và so sánh các tổng đó.
	
- HS nối tiếp trả lời.
[image: ]
- HS nhận xét chữa bài.





- HS nối tiếp thực hiện.
a,
	Số hạng
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	Số hạng
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Tổng
	11
	12
	13
	14
	15
	16


b,
	Số hạng
	6
	6
	6
	6
	6

	Số hạng
	5
	6
	7
	8
	9

	Tổng
	11
	12
	13
	14
	15


	
- HS nhận xét.

- HS lắng nghe, quan sát.




- 2 HS  lên bảng làm bài.
[image: ]18
12
15
10
18
13


- HS đọc lại cách tìm.
- HS nhận xét.









- HS đọc đề nêu cách làm. 
- HS nêu cách tìm:
- HS sẽ tô màu vào đường đi có phép tính : 8 + 7 = 9 +6 = 7 + 8 (ngôi nhà thứ 3) 
- HS nhận xét.

	2. Củng cố, kết nối


	- So sánh 8 + 8 và 9 + 6 + 1.
- GV cho HS quan sát, tìm ra bạn viết đúng. 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS nghe.
- HS thực hiện.
8+ 8 = 9 + 6 +1
- HS trả lời, nhận xét.
- HS nghe. 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................….
HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ: VIẾT MỘT ĐOẠN VĂN KỂ MỘT HOẠT ĐỘNG THỂ THAO HOẶC VUI CHƠI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố:
+ Vận dụng viết được họ và tên các bạn theo thứ tự trong bảng chữ cái. 
+ Vận dụng viết được 3-5 câu kể về một trò chơi hay một hoạt động thể thao mà em đã tham gia ở nhà với người thân hoặc bạn bè.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học.
- HS hiểu và áp dụng vào làm đúng các bài tập .
- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	Bài 1: Viết lại họ và tên các bạn dưới dây theo thứ tự trong bảng chữ cái.
[image: ]
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả. 
 Quy tắc viết họ và tên các bạn dưới dây theo thứ tự trong bảng chữ cái.
Bài 2: Viết 3 đến 5 câu kể về một trò chơi hay một hoạt động thể thao mà em đã tham gia ở nhà với người thân hoặc bạn bè. 
Gợi ý : 
- Hoạt động thể thao hay trò chơi em tham gia là gì? 
- Em tham gia cùng với ai? Vào lúc nào? Ở đâu? 
- Em và người đó chơi như thế nào? 
- Em cảm thấy thế nào khi tham gia hoạt động đó ? 
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- GV cho HS chia sẻ lại trước lớp
 GV khen động viên các bạn có giấc mơ cao đẹp, liên hệ giáo dục chăm học để phấn đấu thực hiện đạt ước mơ của mình.
	- 1 hs nêu yêu cầu.
- HS nối tiếp trình bày kết quả:
1. Nguyễn Quỳnh Anh
2. Phạm Gia Bảo
3. Trần Xuân Cảnh
4. Hà Mạnh Cường.
5. Vũ Đức Huy 
6. Bùi Gia Huy 
- HS đọc lại bài vừa hoàn thành, nhận xét.










- Hs nêu.
- HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- 4,5 HS chia sẻ.
Ví dụ: Sau khi đi học về, em và bạn Ngọc Anh thường hay rủ nhau chơi trò chơi cầu lông. Hai chúng em mang hai chiếc vợt cầu lông và vài quả cầu ra sân bóng thôn em để chơi. Quả cầu lông bay lên, lộn xuống theo hướng đánh của cái vợt của chúng em. Cuối trò chơi thì phần thắng nghiêng về bạn Ngọc Anh. Chúng em chơi rất vui vẻ. Em rất thích chơi trò chơi cầu lông này.

	2. Củng cố, kết nối


	- Nói lại trò chơi mà mình yêu thích và ước mơ của mình.
- Nói về Dự định trong thời gian tới mình sẽ học tập như thế nào? Cần hỗ trợ gì? để đạt ước mơ đó.
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS nêu.

- HS chia sẻ.


- HS lắng nghe, ghi nhớ.
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SINH HOẠT LỚP
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI 5: VUI TRUNG THU (TIẾT 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Sơ kết tuần:
[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]- HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo.
- Chia sẻ những việc cả nhà làm cùng nhau trong những thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp và khuyến khích HS thực hiện cùng gia đình.
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.
- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.
*NSTLVM:
- Biết giúp người lớn việc vừa sức.
- Biết nói lời cảm ơn khi nhận thức ăn được mời.
- Ăn uống ý tứ, giữ gìn vệ sinh
2. Hoạt động trải nghiệm: 
- HS cùng bố mẹ bày biện được hoa quả, bánh kẹo sao cho đẹp mắt để tổ chức vui Trung thu tại nhà.
- Tổ chức hoạt động vui vẻ trong giờ sinh hoạt lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với thầy: Máy tính, PP.
2. Đối với trò: SGK, mặt nạ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động Tổng kết tuần. 


	a. Sơ kết tuần 5:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 1.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm.
* Tồn tại.
b. Phương hướng tuần 6:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nề nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ nhà cửa sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt.
	

- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.






- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 6.


	2. Chia sẻ thu hoạch sau trải nghiệm lần trước.





3. Trải nghiệm




	a. Chia sẻ về việc chuẩn bị đón tết Trung thu cùng gia đình em.
− GV hỏi một vài HS để lắng nghe những chia sẻ về việc em đã làm, góp sức cùng người thân chuẩn bị đón Trung thu. 
Kết luận: Thật vui và tự hào khi mình làm nên Trung thu bằng bàn tay khéo léo, cẩn thận. 
b. Góp quà bày tiệc vui Trung thu 
- GV tổ chức cho HS thi bày biện đẹp cho mâm cỗ của mình.
+ HS nhờ sự trợ giúp của bố mẹ.
*NSTLVM: Để làm bày được một mâm cỗ đẹp, con đã giúp bố mẹ làm những việc gì?
-> Khi ở nhà có khách đến chơi và dùng bữa cùng gia đình các con cần:
+ Biết giúp người lớn việc vừa sức.
+ Biết nói lời cảm ơn khi nhận thức ăn được mời.
+ Ăn uống ý tứ, giữ gìn vệ sinh
- Tuy nhiên trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chúng ta nên hạn chế đến nhà người khác các con nhé! Để bảo vệ sức khỏe của bản thân, hãy đến thăm hỏi mọi người khi bệnh đã được kiểm soát nhé.
Kết luận: GV trong vai chị Hằng đến từng mâm cỗ ngắm và khen ngợi. 
- Khen ngợi, đánh giá.
	

· HS chia sẻ cá nhân.



· HS lắng nghe.




- HS thi bày biện đẹp mâm cỗ và thuyết trình đơn giản về mâm cỗ.
- HS lắng nghe.

















- HS lắng nghe.

	4. Cam kết hành động.


	- GV gợi ý HS sẵn sàng tham gia vui Trung thu cùng các bạn hàng xóm. 
- GV đề nghị hỏi thêm bố mẹ về các tích truyện khác liên quan tới Trung thu.
	- HS vận dụng kiến thức trải nghiệm.
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TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT
ÔN CHUYỂN ĐH HD; HN THÀNH ĐỘI HÌNH VT VÀ NGƯỢC LẠI
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Học cách chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại.
- Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện.
- Hình thành thói quen tập luyện TDTT.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
 - Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện.
- Hình thành thói quen tập luyện TDTT.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Tranh ảnh, trang phục thể dục, bóng, còi.
2. Học sinh: Trang phục thể dục.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Mở đầu





2. Phần cơ bản:
Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại.








3. Kết thúc:


	*Khởi động:
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- GV HD HS khởi động.
[image: a24]
- Cho HS quan sát tranh và nhắc lại cách thể hiện.
- GV cho HS q/s video mẫu động tác (q/s GV làm mẫu)
- Thành vòng tròn, đi thường... bước        Thôi
- Thành 4 hàng dọc… Tập hợp
- Nhận xét.
* Hồi tĩnh- thả lỏng
-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
* Dặn dò:
- Nhắc HS ôn lại bài và chơi trò chơi vận động. 
	- HS lắng nghe.
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- HS khởi động theo GV.

Đội hình học mới động tác TD
*    *    *    *    *    *    *  
    *    *    *    *   *    *    *
*    *    *    *    *    *    *  
    *    *    *    *   *    *    *    
GV

- HS quan sát và thực hiện.



- HS thực hiện thả lỏng.

- HS lắng nghe.
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